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2 CÔNG BÁO/Số 417+418/Ngày 15-11-2024 

(Tiếp theo Công báo số 415 + 416) 

STT TẺNĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TẺNĐƯỜNG Từ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

ụ) (2) (3> (4) (5) 
25 LÊ Tự TÀI TRỌN ĐƯỜNG 78.100 
26 LE VAN SY TRỌN ĐƯỜNG 158.800 
27 MAJ VÃN NGỌC TRỌN ĐƯỜNG 70.800 
28 NGỎ TI ỊỜĨ NHIỆM TRỌN ĐƯỜNG 70.800 

29 NGUYỄN CỒNG HOAN 
PHAN ĐĂNG LƯU TRẰN KÊ XƯƠNG 92.600 

29 NGUYỄN CỒNG HOAN TRÀN KÉ XƯƠNG PHAN XÍCH LONG 63.000 29 NGUYỄN CỒNG HOAN 
PHAN XÍCH LONG TRƯỜNG SA 136.100 

30 NGUYỄN KIỆM TRỌN ĐƯỜNG 113.000 

31 NGUYẼN ĐÌNH CHIỀU NGUYÊN KIỆM PHAN xi CH LONG SB.OOG 31 NGUYẼN ĐÌNH CHIỀU 
PHAN XÍCH LONG THÍCH QUẢNG ĐỨC 70.800 

32 NGUYÊN ĐÌNH CHÍNH TRỌN ĐƯỜNG 87.500 
33 NGUYỄN LÂM TRỌN ĐƯỜNG 63.900 

34 NGUYỄN THỊ HUỲNH 

NGUYÊN TRỌNG 
TUYỀN NGUYỄN VĂN TRÒI 97.600 

34 NGUYỄN THỊ HUỲNH 
NGUYỄN VĂN TRỒI NGUYỄN ĐÍNH CHÍNH 74.900 

35 NGUYỀN THƯỢNG 
HIỀN TRỌN ĐƯỜNG 74.600 

36 NGUYÊN TRỌNG 
TUYỂN PHAN ĐÌNH PHỪNG GIÁP QUẬN TÂN BÌNH 128.000 

37 NGUYỄN TRƯỜNG TỘ TRỌN ĐƯỜNG 70.800 

38 NGUYỄN VẢN ĐẬU TRỌN ĐƯỜNG 84.800 

39 NGUYỄN VẰN TRỖI TRỌN ĐƯỜNG 217.800 
40 NHIÊU Tứ TRỌN ĐƯỜNG 64.500 

41 PHAN ĐÃNG LƯU TRỌN ĐƯỞNG 159,700 
42 PHAN ĐĨNH PHỪNG TRỌN ĐƯỜNG 171.000 

43 PHAN TÂY HỔ CẰM BÁ THƯỚC HẺM SỚ 63 
PHAN TÀY HÓ 62.600 

44 PHAN XÍCH LONG 

NGUYÊN ĐÌNH CHiẺU PH AN ĐẢNG LƯU 140-500 

44 PHAN XÍCH LONG PHAN ĐÃNG LƯU CÙ LAO 182.500 44 PHAN XÍCH LONG 

CÙ LAO GIÁP RANI I 
QUẬN BỈNH THẠNH 173.800 

45 PHÙNG VĂN CUNG TRỌN ĐƯỜNG 75.800 
46 THÍCH QUÀNG ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG 78.500 
47 TRÀN CAO VAN TRỌN ĐƯỜNG 78.500 
48 TRÀN HỮU TRANG TRON ĐƯỜNG 92.600 
49 TRÀN HUY LIỆU TRỌN ĐƯỜNG 149.700 
50 TRÀN KÉ XƯƠNG PHAN DẮNG LƯU RANH BÌNH THẠNH 63.000 
51 TRẢN KHẮC CHÂN TRỌN ĐƯỜNG 74.400 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐTẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5ị 

52 TRƯƠNG QUỐC DUNG HOÀNG VÃN THỤ HOÀNG DIỆU 100.200 52 TRƯƠNG QUỐC DUNG 
HOẢNG DIỆU TRÂN HỮU TRANG 77.200 

53 
TRƯỜNG SA 
(VEN KÊNH NHIÊU LỘC 
THỊ NGHÈ) 

TRỌN ĐƯỜNG 131.900 

54 HÒNG HÀ 
RANH QUẬN TẮN 
BÌNH HOÀNG MINH GIÁM 102,400 54 HÒNG HÀ 
HOÀNG MINH GIẢM BÙI VĂN THÊM 90.700 

55 PHỐ QUANG RANH QUẬN TÂN 
BÌNH ĐÀO DUY ANH 106,800 

56 BÙI VĂN THÊM TRỌN ĐƯỜNG 90.700 
57 ĐẶNG VẤN SÂM TRỌN ĐƯÒNG 93.400 
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Phụ lục 3 

BẢNG 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN TÂN BÌNH 

(Ban hành theo Quyết định số 79 2024 QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
của ủy ban nhân dân Thành phổ) 

STT 
^ 

TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT 
^ 

TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIẢ ĐẤT 

(ỉ) O) m (4) (5) 
ì AP BAC TRƯỞNG CHINH CỘNG HOÀ 70.900 

2 ẢUCƠ 
MOI TÀU ĐƯỜNG 
TRƯỜNG CHINH - ÂU 
Cơ 

VÒNG XOAY 
LÈ ĐẠI HÀNH 86.700 

3 BA GIA TRẢN TRIỆU LUẬT LẼ MINH XUÂN 84.800 3 BA GIA LE MINH XU AN cuối ĐƯỜNG 72,000 
4 BA VAN NGUYỄN HỎNG ĐÀO ẨU Cơ 63.600 

5 BA Vì THẢNG LONG KÊNH SÁN BAY (A41) 63.600 

6 ĐAC HAI CA CH MẠNG THẢNG 8 LỶ THƯỜNG KIÊT 78.000 

7 BẠCH ĐẢNG 1 VÒNG XOAY TRƯỜNG 
SƠN 

NGÃ BA 
HỎNG HÀ -BẠCH 
ĐẢNG 2 

89.600 

8 BẠCH ĐẲNG 2 VÒNG XOAY TRƯỞNG 
SƠN 

RANH 
QUẬN PHÚ NHUẬN 99.000 

9 BÀNH VÃN TRÂN TRON ĐƯỜNG 67.300 
10 BÀU BÀNG NÚI THANH RÌNH GIÃ 70.900 

11 BÀU CÁT TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH ĐỔNG ĐEN 117.600 11 BÀU CÁT 
ĐONG ĐEN VO THANH TRANG 90.600 

12 BÀU CÁT 1 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH HẺM 273 BÀU CÁT 72.300 

13 BÀU CÁT 2 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH HẺM 273 BÀU CÁT 72.300 

14 BÀU CÁT 3 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH HÉM 273 BÀU CÁT 72,300 

15 BÀƯ CÁT 4 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH ĐỒNG ĐEN 72.300 

16 BÀU CÁT 5 NGUYỄN HỎNG ĐÀO ĐỒNG ĐEN 72.300 

17 BÀU CÁT 6 NGUYẺN HỒNG ĐÀO ĐỒNG ĐEN 72.300 

18 BÀU CÁT 7 NGUYỄN HỎNG ĐẢO ĐỎNG ĐEN 72.300 

19 BÀU CÁT 8 ÂU Cơ ĐỎNG ĐEN 67.500 19 BÀU CÁT 8 
ĐONG ĐEN HÒNG LẠC 55.000 

20 BẢY HCÊN HẺM 1129 LẠC LONG 
QUÂN 1017 LẠC LONG QUẢN 89.800 

21 BÉ VĂN ĐÁN NGUYỄN HỒNG ĐẢO ĐỎNG ĐEN 72.300 
22 BEN CÁT ĐƯỜNGPHÚI [OÀ NGHĨA PHÁT 60.200 
23 BÍNH GIÃ TRƯỜNG CHĨNH CỘNG HOÀ 82.500 
24 BUI THỊ XU AN HOANG VAN THU KÊNH NHIÊU LỘC 57.800 
25 CA VAN THINH VỎ THÀNH TRANC. ĐONG ĐEN 72.300 
26 TRÂN THỊ TRỌNG PHAN HUY ICH PHẠM VÃN BẠCH 35.700 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐÁU) 

ĐÉN 
(ĐIÈM CUÓI) 

GIÁ ĐẤT 

(ỉ) (2) (3) (S) 

27 CÁCH MẠNG THẢNG 8 NGÃ 4 BÀY HIỀN RANH QUẬN 3, 
QUẬN to 127.500 

28 CHẮN HƯNG CÁCH MẠNG THÁNG 8 NGHĨA HOÀ NỐI DÀI 51.700 

29 CHÂU VĨNH TÉ NGUYỄN Tử NHA CUỒI ĐƯỜNG 46.300 
30 CHI LINH KHAI TRI ĐẠI NGHĨA 58.200 
31 CHỪ ĐỎNG Từ BANH VAN TRAN VÂN CÔI 58.200 
32 CỘNG HOA TRƯỜNG CHINH LĂNG CHA CẢ 102.600 
33 CỪU LONG TRƯỞNG SƠN YẺN THÊ 88.200 

34 CÒ CHÍNH LAN NGUYỄN QUANG BÍCH NGUYỄN HIÊN LÊ 62,700 

35 DAN TRÌ NGHĨA HOÀ KHAI TRI 67.300 
36 DƯƠNG VÂN NGA NGUYẼNBẠC NOO THI THU MINH 75.700 
37 DUY TAN LÝ THƯỜNG KIỆT TAN TIEN 89-800 
38 ĐẠI NGHIA NGHĨA PHAT DAN TRÍ 57.100 
39 ĐANG LỌ NGHIA PHAT CHỦ ĐÔNG Tử 57-100 
40 ĐAT THANH LÝ THƯỜNG KIỆT BAC HAI 65.300 
41 ĐỒ SƠM THANG LONG CUỐI ĐƯỜNG 63.600 
42 ĐỐNG HO LẠC LONG QUAN LÝ THƯỞNG KIÊT 64.600 
43 ĐONG NAI TRƯỜNG SƠN LAM SƠN 84.800 
44 ĐONG ĐEN TRƯỜNG CHINH ÂU Cơ 84.800 
45 ĐỎNG SƠN VÂN CỎI BA GIA 78.500 
46 ĐONG XOAI BÌNHGIẪ HOÀNG HOA THẢM 77.100 
47 ĐINH ĐI EN TRON ĐƯỜNG 63.200 
48 ĐƯỞNG A4 CỘNG HOẢ TRƯỜNG CHINH 31.000 
49 ĐƯỜNG Đ6 TRON ĐƯỜNG 70.400 
50 THAI THI NHAN ÂU Cơ NI Sư HUỲNH LIÊN 54.100 
51 NGỒ THỊ THU MINH PHẠM VĂN HAI LÊ VÃN SỸ 88.700 
52 NGUYỄN ĐỨC THUẬN THAN NHAN TRUNG ĐƯỜNG C12 59.100 

53 DƯỜNG C1 CỘNG HOÀ NGUYẺN QUANG 
BÍCH 59.100 

54 ĐƯỜNG C12 CỘNG HOÀ NGUYỄN ĐÚC THUẬN 59.100 

55 ĐƯỜNG c 18 CỘNG HOÀ HOÀNG KÊ VIÊM 74.200 

56 TRÀN VĂN DANH 
HẺM 235 
ĐƯỜNG HOÀNG HOA 
THÁM 

GIÁP BÒ RÀO 
SẤN BAY TÂN SƠN 
NHÁT 

59.100 

57 ĐƯỜNG C22 ĐƯỜNG A4 ĐƯỜNG C18 70.400 

58 ĐƯỜNG C27 HEM 58 NGUYÊN MINH 
HOÀNG 

NGUYỄN BẢ TUYÊN 
(C29) 53.100 

59 ĐƯỜNG C3 NGUYỄN QUANG BÍCH NGUYỄN HIÊN LÊ 59.100 
60 ĐƯỜNG D52 CONG HÒA LẺ TRUNG NGHĨA 53.100 
61 ĐƯỜNG SỐ 1 HONG LAC NI Sư HUỲNH LIÊN 52.000 
62 ĐƯỜNG SỎ 2 ĐƯỜNG SỎ I NI SU' HUỲNH LIÊN 52.000 

63 ĐƯỜNG SỐ 3 NI Sư HUỲNH LIÊN CUỐI ĐƯỜNG 52.000 

64 ĐƯỞNGSỐ 4 NI Sư HUỲNH LIÊN ĐƯỜNG SỐ 7 52.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIÁ ĐẮT 

Ợ) (3) (4) (5) 

65 ĐƯỜNG SỔ 5 NI Sư HUỲNH LIÊN ĐƯỜNG SỔ 7 52,000 

66 ĐƯỜNG SÓ 6 NI Sư HUỲNH LIÊN ĐƯỜNG SỐ 7 52.000 

67 ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 1 NI1A so 30 
ĐƯỜNG SỐ 1 52.000 

63 BUI THE MY HÒNG LAC NI Sư HUỲNH LIỀN 60.200 
69 ĐONG ĐA CỮU LONG TIẾN GIANG 74.200 
70 GIẢI PHONG THANG LONG CUỐI ĐƯÒNG 63.600 
71 GÒ CẨM ĐBM LẠC LONG QUAN TRẤN VĂN QUANG 44,900 
72 HẬU GIANG THẢNG LONG TRƯỜNG SON 83.900 
73 HÀ BÁ TƯỜNG TRƯỜNG CHINH LE LAI 63.600 
74 HAT GIANG LAM SƠN YÊN THẾ 63.600 

75 HIỆP NHÁT HOÀ HIỆP HẺM 1054 CÁCH 
MANG THẢNG 8 58.200 

76 HỒNG HÀ TRƯÒNG SƠN RANH QUẬN PHÚ 
NHUẨN 89.600 

77 HGNG LẠC 
LẠC LONG QUÂN VÕ THÀNH TRANG 76.200 

77 HGNG LẠC 
VO THÀNH TRANG ÂU Cơ 63.600 

78 HOÀNG BÂT ĐẬT NGUYẼN PHÚC CHU TRAN THỊ TRỌNG 33.700 

79 HOÀNG HOA THÁM TRƯỜNG CHINH CỌNG HOA 106.200 79 HOÀNG HOA THÁM 
CỐNG HOÀ RANH SAN BAY 81.700 

80 HOÀNG KÊ VIÊM CC21) ĐƯỜNG A4 CUỔI ĐƯỜNG 70.400 
81 HOANG SA LÊ BÌNH GIÁP RANH ỌUẬN 3 80.000 
82 HOÀNG VAN THU NGUYẼN VĂN TRỒI NGẢ 4 BẢY HĨẾN 137.800 
83 HOÀNG VIỆT HOANG VAN THU LÈ BỈNH 114.300 
84 HƯNG HOÁ CHẮN HƯNG NGẢ 3 THẢNH GIA 33.500 
85 HOẢ HIỆP HIẼP NHẤT LẺ BỈNH 57.100 
86 HUYNH LAN KHANH PHAN DĨNH GIÓT TƯỜNG RÀO OK7 88.200 
87 HUỲNH TINH CỦA SƠN HƯNG NGUYÊN Từ NHA 61.700 
88 HUỲNH VĂN NGHẺ PHAN HUY ICH PHẠM VAN BẠCH 30.600 
89 KHAI TRI NGHIA PHAT DÂN TRÍ 57.100 
90 LẠC LONG QUAN LÝ THƯỜNG KIẼT ÂU Cơ 122.900 
91 LAM SƠM SÕNG NHUE HONG HA 95.100 
92 LỂ BINH TRON ĐƯỜNG 71.500 
93 LÊ DUY NHUẬN (C28) THÉP MÓI ĐƯỜNG A4 59.300 

94 LẺ LAI TRƯỜNG CHINH HẺM 291 TRƯỜNG 
CHINH 63.600 

95 LÊ LỢI TRƯỜNG CHINH HEM 11 LÊ LAI 56.400 

96 LÊ MINH XUÂN LẠC LONG QUAN LÝ THƯỞNG KIỆT 118.600 96 LÊ MINH XUÂN 
LÝ THƯỜNG KIỆT VÃN CÔI 91,300 

97 LÊ NGÂN TRƯỜNG CHINH NGUYỄN Tử NHA 63.200 
98 LE TAM QUOC CỌNG HOA NHAT CHI MAI 61.700 

99 LẺ TRUNG NGHĨA (C26) HOÀNG HOA THÁM ĐƯỜNG A4 54.200 99 LẺ TRUNG NGHĨA (C26) 
ĐƯỞNG A4 QUACH VAN TUÂN 70.400 
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STT TẾN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GỈẢĐẨT STT TẾN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(DIÊM CUỎI) 

GỈẢĐẨT 

(i) m (3) m (5) 

100 LÊ VĂK HUẤN CỘNG HOẢ NGUYÈN ĐỨC THUẬN 68.700 

101 LÊ VÃN SỲ LANGCHA CẢ RANH QUẬN PHỦ 
NHUẬN 129.700 

102 LỘC HƯNG CHẲN HUNG 
NGÃ 3 NHÀ THỜ LỘC 
HƯNG 49,000 

103 LỘC VINH NGHĨA PHAT NGHĨA HOÀ 54.100 
104 LONG HƯNG BÊN CẢT BA GIA 67.3 DO 

105 LƯU NHẢN CHÚ PHẠM VĂN HAI HẺM 98 CÁCH MẠNG 
THẢNG 8 48.900 

106 LÝ THƯỜNG KIỆT NGÀ 4 BẢYHIẺN TRẰN TRIỆU LUẬT 157,200 106 LÝ THƯỜNG KIỆT TRẰN TRIEU LUẬT RANH ỌUẬN 10 127.800 
107 MAI LAO BẠNG THÂN NHAN TRUNG TRÂN VĂN DƯ 66.600 
108 NÃM CHẪU TRỌN ĐƯỜNG 60.800 

109 NGHĨA HƯNG HẺM 35 NGHĨA PHÁT 
HEM 221/1 ĐẮT 
THÁNH VÀ HẺM 81/1 
NGHĨA HÒA 

47.000 

no NGHĨA HOẢ NGHĨA PHÁT BẢC HẢI 54.100 
UI NGHĨA PHÁT LỶ THƯỞNG KIỆT BẺN CÁT 66.900 UI NGHĨA PHÁT BÉN CÁT BÀNH VĂN TRAN 72.500 

112 NGÔ BỆ CỘNG HOÀ NGUYÊN ĐỪC THUẬN 55.300 

113 NGUYỂN BẬC PHẠM VĂN HAI DƯƠNG VẮN NGA 88.200 
114 NGUYEM BÁ TÒNC TRƯỜNG CHINH SƠN HƯNG 50.100 

115 NGUYỄN BẢ TƯYẺN (C29) NGUYÊN MINH HOÀNG LÊ DUY NHUẬN 61.700 

116 NGUYỄN CANH DI THẢNG LONG NGUYỄN VĂN MAI 65,300 
117 NGƯYỄN CHẢNH SẢT TRÂM VÃN DƯ TRAN VĂN DANH 60.200 
118 NGUYÊN HIÊN LÊ TRÁN VÃN DƯ HOÀNG HOA THẢM 62.800 
119 NGUYỄN HỒNG ĐÀO TRƯỜNG CHINH ÂU CO 77.100 

120 NGUYỄN MINH HOÀNG 
ÍC25) 

HOÀNG HOA THẢM QUÁCH VẰN TUẮN 70.400 

121 NGUYÊN ĐỈNH KHƠI HOANG VĂN THỰ HOÀNG VIỆT 67300 
J 122 NGUYỄN PHÚC CHU TRƯỜNU CHINH KÊNH HY VỌNG 48.000 

123 NGUYỄN QUANG BÍCH 
(B4) TRÂN VẤN DƯ HOÀNG HOA THẢM 66.600 

124 NGUYÊNSỸSÁCH TRƯỜNG CHINH PHẠM VẢN BẠCH 49,000 

125 NGUYỄN THANH TUYÊN "NGUYỄN TRỌNG 
TUYÊN 

HẺM 500 PHẠM VAN 
HAI 57.800 

126 NGUYÊN THAI BINH TRƯỚNG CHINH CỘNG HOA 95.500 
127 NGUY EN THE LỘC ĐƯỜNG A4 ĐƯỜNG C18 70,400 
128 NGƯYẺN THỊ NHỎ Au Cơ THIẾN PHƯỚC 74.200 
Ỉ 29 NGUYÊN TỬ NHA NĂM CHÂU NHÀ THỜ VẢN CỎĨ 56.900 

130 NGUYÊN TRỌNG LỘI HẬU GIANG HEM 5 NGUYÊN VĂN 
VĨNH 67.300 

131 NGUYỀN TRỌNG TUYẾN HẺM 429 ỉ 10ANG VAN 
THỤ 

RANH QUẬN PHỬ 
NHUẬN 112.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM CUỐI) 

GIẢ ĐÁT 

(ỉ) (2) m (4) (5) 

132 NGUYỄN VĂN MẠI TRƯỜNG SƠN SỐ 1/54 TRƯỜNG SƠN 73.400 

133 NGUYỄN VĂN TRÕI HOÀNG VÁN THỤ RANH QUẬN PHU 
NHUẬN 190.500 

134 NGUYỄN VẮN Vĩ NGUYÈN Tử NHA CUÔI ĐƯỜNG 48.700 

135 NGUYỀN VĂN VĨNH THĂNG LONG NGUYỀN TRỌNG LỘI 69.400 

136 NHẮT Cl ĨI MAI CỒNG HOÀ ĐƯỜNG c 12 68.700 
137 NI Sư HUỲNH LIỄN LẠC LONG QUAN HỒNG LẠC 67.500 
138 NÚI THÀNH ÁP BẤC CONG HOA 70.900 
139 PHẠM Cự LƯỢNG PHỚ QUANG CƯỒI ĐƯỜNG 56.900 
140 PHẠM PHÚ THỬ ĐƯỜNG BẢY HIÊN ĐỎNG ĐEN 78.500 

141 PHẠM VÃN BẠCH TRƯỜNG CHÍNH RANH QUẬN GÒ VẤP 44.900 

142 PHẠM VĂN HAI CÁCH MẠNG THÁNG s LÊ VÃN SỸ 122.200 142 PHẠM VĂN HAI 
LẺ VĂN SỸ HOANG VAN THỤ 95.300 

143 PHAN BÁ PHIÊN ĐƯỜNG A4 QUẢCH VAN TU AN 70.400 

144 PHAN HUY ÍCH TRƯỜNG CHINH RANH QUẬN GÒ VÁP 59.700 

145 PHAN ĐÌNH GIỐT PHỎ QUANG TRƯỜNG SƠN 101ẵ 100 
146 PHAN SAO NAM BÀU CAT HONG LẠC 60.800 
147 PHAN THÚC DUYÊN THẢNG LONG TRÂN QUỐC HOÀN 93.400 
148 PHAN VÀN SỪU CỎNG HOÂ NHAT CHI MAI 68.700 

149 PHÓ QUANG PHAN ĐÌNH GIỎT HỒ VẢN HUỀ 
(QUẬN PHÚ NHUẬN) 91,600 

150 PHÚ HOÂ BÊN CÁT LÝ THƯỜNG KIỆT 87.400 150 PHÚ HOÂ 
LÝ THƯỜNG KIỆT LẠC LONG QUAN 113.500 

151 PHÚ LỘC BÀNH VẢN TRÂN NHÀ SỐ 7ÌỈ2A PHÚ 
LỘC 37.200 

152 QƯẢCH VĂN TUÂN CỌNG HOA CUÔI ĐƯỜNG 70.400 
153 ỌUÁNG HIỀN NĂM CHÂU SƠN HƯNG 58.200 

154 SẨM SƠN BA vi 
ĐƯỜNG NỐI ĐƯỜNG 
TRẢN QUỐC HOÀN -
CỘNG HÒA 

73.400 

155 SAO MÁI NHÀ SỐ 901 
CÁCH MẠNG THẢNG 8 BÀNH VÃN TRÂN 66.900 

156 SÔNG ĐÂ TRON ĐƯỜNG 75.200 
157 SONG ĐÁY TRON ĐƯỜNG 75.200 
158 SỒNG NHUÊ TRON ĐƯỜNG 75.200 
159 SỔNG THAO LAM SƠN ĐONG ĐA 75.200 
160 SÔNG THƯƠNG TRON ĐƯỜNG 75.200 
161 SƠN CANG TRỌN ĐƯỜNG 48.700 
162 SƠN HƯNG HUỲNH TINH CỦA CƯỒI ĐƯỜNG 51.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
DOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐÉN 
(ĐIẾM CUÓI) 

GIÁ ĐẤT 

<v (2) m (4) (5) 
163 TẢN CANH NGUYỄN TRỌNG 

TUYỀN LỀ VÃN SỸ 100.700 

164 TÂN CHÂU DUY TAN TÂN PHƯỚC 63.200 
165 TAN KHAI HIÊPNHẮT Tự CƯỜNG 66,900 
166 TẢN KỲ TÂN ỌUÝ CỘNG HOA TRƯỜNG CHINH 58.000 
167 TAN HAI TRƯỞNG CHINH CÔNG HOÀ 55.000 
16S TAN LẠP TAN THỌ TAN XU AN 55.000 
169 TẢN PHƯỚC LÝ THƯỞNG KIỆT TÂN TIẾN 63,600 
170 TẢN SƠN HOÀ TRỢN ĐƯỜNG 123.300 
171 TÂN TAO LÝ THƯỜNG KIỆT TÂN XUAN 63.600 
172 TAN THO LẠC LONG ỌUAN LY THƯỜNG KIÊT 63.600 
173 TAN TI EM TAN THỌ ĐONG HO 90.600 
174 TAN TRANG TRỌN ĐƯỜNG 65.500 
175 TAN TRU NGUYÊN PHÚC CHƯ PHAN HUY TCH 42.800 
176 TAN XU AN LẠC LONG QUAN LÊ MINH XUÂN 61.700 
177 TÁI THI ÉT LỸ THƯỜNG KIẺT NĂM CHÁU 57.100 
178 TAN VIÊN SỐNG ĐÁY ĐỔNG NAI 80.000 
179 THAN Nì ĩ AN TRUNG CỘNG HOÀ MAI LÃO BANG 72.600 
180 THANG LONG CỌNG HOÀ HẬU GIANG 89.800 

18] THÀNH MỸ ĐỎNG HỒ HEM 373 LY 
THƯỜNG KIỆT 63.600 

182 THÉP MỚI TRON ĐƯỜNG 59.300 
183 THÍCH MINH NGUYỆT TRỌN ĐƯỜNG 73.300 
184 THIÊN PHƯỚC NGUYỄN THỊNHỎ LÝ THƯỜNG KIỆT 72.300 
185 THU KHOA HUÂN PHU HOA ĐÔNG HỒ 75.700 
186 TIÊN GIANG TRƯỜNG SƠN LAM SƠN 82.000 
187 TỐNG VẪN HÊN TRƯỜNG CHINH NGUYÊN PHÚC CHƯ 41,900 

188 Tự CƯỜNG TỤ' LẬP HẺM 1054 CACH 
MANG THÁNG 8 66.400 

189 Tự LẬP CÁCH MẠNG THẢNG 8 HIỆP NHÁT 66.400 
190 TỬ HẢI NGHĨA PHÁT ĐẮTTHANH 58.200 
191 TRAN MAI NINH TRƯỜNG CHINH BAU CAT 72.300 
192 TRÀN QUỐC HOÀN CỘNG HOA TRƯỜNG SƠN 113.300 
193 TRẦN THẢI TỎNG TRƯỜNG CHINH PHẠM VĂN BẠCH 53.100 
194 TRẰN THÁNH TÔNG HUỲNH VĂN NGHỆ CỐNG LỞ 39.800 
195 TRÂN TRIỆU LUẬT BÊN CÁT LÝ THƯỜNG KIỆT 66.900 

196 TRÀN VÀN Dư CỘNG HÒA TƯỜNG RÀO SẢN 
BAY 70.400 

197 TRÀN VẪN HOÀNG TRON ĐƯỜNG 53.100 
198 TRÀN VÀM QUANG LẠC LONG ỌUÂN ÂU Cơ 69,400 
199 TRA KHÚC TRỌN ĐƯỜNG 69.900 
200 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH TRƯỜNG CHINH Áucơ 84.800 

201 TRƯƠNG HOÀNG THANH TRỌN ĐƯỜNG 59,300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẲT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIẢ ĐẲT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 

202 TRƯỜNG CHÍNH 

NGÃ 4 BÀY HIẺN 
MÙI TÀƯ ĐƯỜNG 
TRƯỞNG CHINH-
CỘNG HÒA 

114.500 

202 TRƯỜNG CHÍNH 
MUI TÁU ĐƯƠNG 
TRƯỜNG CHINH -
CÔNG HÒA 

CÂU THAM LƯƠNG 88.200 

203 TRƯỜNG SA ÚT TỊCH GIAP RANH 
QUẬN PHÚ NHUẬN 89.500 

204 TRƯỜNG SƠN TRON ĐƯỜNG 113,300 
205 TRUNG LANG TRẤN MAI NINH LÊ LAI 59.800 
206 ÚT TỊCH CỘNG HOÀ LE BĨNH 89.800 
207 VAN C0J BÀNH VĂN TRÂN NGHIA PHAT 65.300 
208 VAN CHUNG TRẰN VÃN Dư TRAN VAN DANH 70.400 

209 TÂN SƠN PHẠM VĂN BẠCH QUANG TRUNG - GO 
VẮP 44.900 

210 VO THANH TRANG LÝ THƯỜNG KIỆT HONG LAC 64.300 
211 XUÂN DIỆU HOÀNG VĂN THỰ NGUYỄN THÁI BÌNH 108.700 
212 XU AN HÒNG TRƯỜNG CHĨNH XUẨN DIÊU 108.700 

213 YÊN THÉ TƯỜNG RÀO QUẢN ĐỘI KÊNH NHẬT BẢN 89.700 

214 DƯỠNG Dự ÁN KÊNH 
MƯƠNG NHẤT BÀN ĐƯỜNG VÀO KHU A75 cuôl HẺM 74 

BẠCH ĐẮNG 2 48.200 

215 
ĐƯƠNG NOI DƯƠNG 
TRẦN QUỐC HOÀN -
ĐƯỜNG CỒNG HÒA 

TRÀN QUỐC HOÀN CỘNG HỎA 96.000 

216 EỊẬNG MINH TRỨ NI Sư HUỲNH LIÊN BÙI THẾ MỸ 52.000 
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Phụ lục 3 

BẢNG 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN BÌNH TÂN 

(Ban hành theo Quyết định số 79/2024 QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
cua Ủy ban nhân dân Thành phố) 

5TT 

ị 

TỀN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT 5TT 

ị 

TỀN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIẢ ĐÁT 

Ợ) (2) m (4) (5) 
1 AN DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 53.600 
2 A O ĐỔI MẢ LÓ Ql.TÓC Lộ 1A 27.400 
ì ÁP CHIÊN LU ỌC MA LO TẢN KỲ TẢN QUÝ 31.800 
4 BẾN LỘI VÕ VÃN VÂN TAY LAN 23.800 
5 BỈNH LONG TÂN KỸ TÀN QUỶ NGÃ Tư BÒN XÃ 54.000 
6 BÙI DƯƠNG LĨCH TRỌN ĐƯỜNG 25.700 
7 BÙĨ HỮU D1ẺN NGUY ẺN THỨC Tự CUỐI ĐƯỜNG 26.300 
s BÙI HỮU DIỆN TRỌN ĐƯỜNG 23.100 

9 BỦ1 Tư TOÀN KINH DƯƠNG VƯƠNG RẠCH RUỘTNGựA 34.000 

10 
CÁC ĐƯỜNG 2, LÔ D THUỘC 
KHU DÀN Cư NAM HÙNG 
VƯƠNG (ĐƯỜNG ] 6M) 

TRỌN ĐƯỜNG 32,700 

11 
CẢC ĐƯỜNG 1A, 2,3, LÔ D 
THUỘC KHU DÃN cư NAM 
HÙNG VƯƠNG (ĐƯỜNG 15M) 

TRỌN ĐƯỜNG 39.700 

12 
CÁC ĐƯỜNG 2, 2A, 2B, 4, 6, LÔ 
D THUỘC KHU DÂN cư NAM 
HỪNG VƯƠNG (ĐƯỜNG I2M) 

TRỌN ĐƯỜNG 30,400 

13 

CÁC ĐƯỜNG SỎ 1A, 1B, 3A, 4B, 
6C, 8 8A, 10, 11, 13, 15, Ỉ5Af 

17A, 20, 21B, 22, 24, 24A, 24B, 
25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 
34A, 36, 41 THUỘC KHU DÁN 
Cư BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. 
BTĐB, p. AN LẠC A) 

TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

14 
CẤC ĐƯỜNG SỎ 2, 3, 4, 5, 9 
THUỘC KHU DÀN cư NAM 
LONG 

TRỌN ĐƯỜNG 23,000 

15 

CÁC ĐƯỜNG SỐ 3A, 4A, 5A, 6, 
8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
THUỘC KHU SAU KHU DÃN 
Cư NAM LONG 

TRỌN ĐƯỜNG 23.000 
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I 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ IMT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CƯỎI) 

GIÁ IMT 

ại (3) w m 

16 

CÁC ĐƯỜNG SỐ 4A, 5Af ÓA, 6B, 
7A, 8B, 8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 
19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 21. 
21A, 21E, 23, 25, 25A, 26 28A, 
31, 31A, 32B, 33A, 33B, 34B, 39 
THUỘC KHU DÂN cư BÌNH TRỊ 
ĐÒNG B (P. BTĐ B, p. AN LAC 
A) 

TRỌN ĐƯỜNG 31.800 

17 
CÁC ĐƯỜNG SỐ 1, 2, 5 THUỘC 
Dự ÁN Cư XẢ PHÚ LÂM c MỞ 
RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) 

TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

18 
CÁC ĐƯỜNG SỐ 3, 4 THUỘC 
Dự ÁN CU' XÁ PHÚ LÂM c MỞ 
RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) 

TRỌN ĐƯỜNG 31,800 

19 

CÁC ĐƯÒNG SỐ ỐE, 6D, 2ÌD 
THUỘC Dự ÁN KHU PHỐ CHỢ 
DA SÀ (PHƯÒNG AN LẠC A; 

PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 31.800 

20 

CÁC ĐƯỜNG SÔ 2, 4, 6 THUỘC 
Dự ÁN KI IU DÂN Cư THĂNG 
LONG (PHƯỜNG BÌNH TRỊ 
ĐỎNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 31.800 

21 

CÁC ĐƯỜNG SÓ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
THUỘC DỤ' ÁN KHU DÂN cư 
HAI THÀNH (PHƯỜNG BỈNH 
TRJ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 31.800 

22 CÂU KINH NGUYÊN CỨU PHÚ NGUYÊN VẦN Cự 15.200 
23 CAY CẢM TRỌN ĐƯỜNG 15.900 

24 CHIẾN LƯỢC MẢ LÒ ỌUỐC LỘ 1A 27.100 24 CHIẾN LƯỢC 
TAN HOA ĐONG MẢ LỞ 34,600 

25 DƯƠNG BẢ CUNG KỈNH DƯƠNG VƯƠNG DƯƠNG Tự QUÁN 30,500 
26 DƯƠNG TỰ QUÁN HOÀNG VÃN HƠP CUÓI ĐƯỐNG 30.500 

27 ĐẮT MÓI (TRƯỚC ĐẢY LÀ 
ĐƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG) LÊ VĂN QUỚI TÌNH LỘ ] 0 44.000 

2S ĐÌNH NGHI XUÂN, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÓNG PHAN ANH LIÊN KHU 5-11-12 33.900 

29 ĐÌNH TẢN KHAI, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐỎNG HƯƠNG LỘ 2 CUÓI ĐƯÒNG 25.900 

30 ĐO NANG TE KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỜNG SÓ 17 27,400 
31 ĐOẢN PHÚ TỬ NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG CUỐI ĐƯỜNG 25.300 

32 ĐƯỜNG 504, PHƯỜNG AN LẠC 
A 

TRỌN ĐƯỜNG 25-300 

33 
ĐựỜNG 532, PHƯỜNG AN LẠC 
A 

TRỌN ĐƯỜNG 25.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỬ 
(ĐIỂM TÌÂU) 

ĐẾN 
(ĐIÊM CUỎT) 

GIẢ ĐẮT 

(1) (2) (3) (4) (5) 
34 ĐƯỜNG BIA TRUYẺN THỒNG TÍNH LÒ 10 LÊ ĐÌNH CẰN 28.600 

35 ĐƯỜNG BỜ SÔNG TÌNHLỘ 10 GIÁP KHU DÂN Cư 
BẮC LƯƠNG BÈO 27.400 

36 ĐƯỜNG BỜ TUYỂN TỈNH Lộ 10 GIÁP KHU DẢN Cư 
BẮC LƯONG BÈO 27.300 

37 ĐƯỜNG MIÊU BÌNH ĐÕNG LÊ VẪN QUỚI ĐƯỚNGsồĩ 33.500 
38 ĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀI TRỌN ĐƯỜNG 26.100 

39 ĐƯỜNG SỒ 1 KHU DÂN cư 
NAM HÙNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 39.600 

40 
ĐƯỜNG SỔ 1, PHƯỜNG AN 
LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ 
ĐồNGB 

TRỌN DƯỜNG 63.500 

41 
ĐƯỜNG SỎ 1, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA 

QUỐC LỘ IA PHẠM ĐẢNG 
GIẢNG 29,200 

42 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỒ s 37.000 

43 ĐƯỜNG SỞ 1, PHƯỜNG BÍNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐltì ĐƯỜNG SỐ 4 23.100 

44 ĐƯỜNG SÓ 1, PHƯỜNG RÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯÒNG SÓ 18B ĐƯỜNG SÓ 2 23.100 

45 
ĐƯỞNG SỐ 1 THUỘC Dự ÁN 
KHU DẦN Cư HAI THANH 
(PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐỎNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 36,100 

46 ĐƯỜNG SÓ 1, KHU PHÓ 7 
PHƯỜNG TÂN TAO A TỈNH LỘ 10 CÀU KINH 28,100 

47 ĐƯỜNG Sỏ 1, KHU PHÔ 5 
PHƯỜNG TÂN TAO A TỈNH LỘ 10 CUỐI ĐƯỜNG 28.100 

48 ĐƯỜNG SỎ IB, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A MIẾU BÌNH DÔNG ĐƯỜNG SỐ 6 23,100 

49 ĐƯỜNG SỐ tc, PHƯỜNG BÍNH 
HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 23.100 

50 

ĐƯỞNG SỐ 1C, KHU DÃN cư 
AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 30,300 

51 ĐƯỜNG SÔ ID, KP4-PHUỜNG 
AN LẠC A 

ĐƯỜNG SỐ 4C CUỐI ĐƯÒNG 31.800 

52 ĐƯỜNG sồ 2, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA A GÒ XOÀI LIÊN KHU 8-9 23.100 

53 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI CUÓI ĐƯỜNG 24.500 

54 ĐƯỠNG SỔ 2, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA A MÃ LÒ CUỐI ĐƯỜNG 23.100 

55 ĐƯỜNG SÔ 2, PHƯỜNG BÌNH 
HUNG HÒA PHẠM ĐĂNG GIÀNG CUỐI ĐƯỜNG 19,900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
{ĐIẾM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẾM CUỐI) 

GIẢ ĐẤT 

0) (3) (4) (5) 

56 ĐƯỜNG SÔ 2, PHƯỜNG RÍKH 
HƯNG HÒA B QUÓCLỘ ]A LIÊN KHƯ 4-5 27.500 

57 ĐƯỜNG SỒ 2 KHU DÂN cư AN 
LẠCA TRỌN ĐƯỜNG 36, ỉ 00 

58 ĐƯỜNG SỔ 2, PHƯỜNG TÂN 
TẠO TRỌN ĐƯỜNG 30.300 

59 ĐƯỜNG SỐ 2A, 2B, 2C, THUỘC 
KHU DÀN Cư AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

60 ĐƯỜNG SÒ 2A, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A GÒ XOÀI LIÊN KHU 8-9 23.100 

61 ĐƯỜNG SỐ 2B, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒAA TRỌN ĐƯỜNG 23.100 

62 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG RÌNH 
HƯNG HÒA ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯỜNG 19.900 

63 ĐƯỜNG SỎ 3, KHU PHỐ 7 
PHƯỜNG TÂN TẠO A TỈNH LỘ 10 CUỐI ĐƯỜNG 28.100 

64 ĐƯỜNG SÔ 3. PHƯỜNG BÍNH 
TRỊ ĐÔNG B ĐƯỜNGSÓ4 ĐƯỜNG SỞ 2 44.700 

65 ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNC. BÌNH 
HUT^G HÒA A BÌNH LONG CUỐI ĐƯỜNG 37.000 

66 ĐƯỜNG Sỏ 3A, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 5D Dự ÁN 415 23.100 

67 ĐƯỜNG SỔ 3D. PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNGSÓ 3A DỤ ÁN 415 23.100 

68 
ĐƯỜNG SỐ 3B, 3C, 3, 5, THUỘC 
KHƯ SAU KHU DÂN cư AN 
LACA 

TRỌN DƯỜNG 36.100 

69 ĐƯỜNG SỐ 3C, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ3A Dự ÁN 415 23.100 

70 

ĐƯỜNG SỔ 4, KHU DẤN cư AN 
LẠC - BÌNH TRỊ ĐỔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC Á, PHƯỜNG 
ũ ÌNH TRỊ ĐỒNG B) 

TRỌN DƯỞNG 57.700 

71 ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA ĐƯỜNG SỐ 2 CUỐI ĐƯÒNG 19.900 

72 ĐƯỜNG SÓ 4, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A GÒ XOÀI Dự ÁN 415 20.400 

73 ĐƯỜNG só 4, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A LÈ VẢN QUỚI Dự ÁN 415 27.800 

74 ĐƯỜNG SỔ 4, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA B 

QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG SỐ 8 27.500 

75 
ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TÂN 
TAO 

TRỌN ĐƯỜNG 30,300 

76 

ĐƯỜNG SỎ 4c, KHU DÁN cư 
AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 34.600 
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77 ĐƯỜNG SÔ 5, PHƯỜNG BÌNH 
TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 57,700 

78 ĐƯÒNG SÔ 5, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA HƯƠNG LỘ 3 QUỐC Lộ IA 28.900 

79 ĐƯỜNG SỐ 5, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA A 

BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 8 37,000 

80 ĐƯỜNG SỎ 5 À, PHƯỜNG ĐỈNH 
HƯNG HÒA A KÊNH NƯỚC ĐEN CUỔT ĐƯỜNG 23.100 

81 

ĐƯỜNG SÔ 5B, KHU DÂN cư 
AN LẠC - BÌNII TRỊ DÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRÍ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 41.900 

82 DƯỜNG SỐ 5B, PHƯỜNG RÌNH 
HƯNG HÒA A 

ĐƯỜNG SÔ 5 ĐƯỜNG SÒ 8 23.100 

83 ĐƯỜNG SỔ 5C, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỔ5E Dự ẢN 415 23.100 

84 ĐƯỜNG SỒ 5DS PHƯỜNG BÌNH 
IIƯNG HÒA A LIÊN KHU 7-13 CUỐI ĐƯỜNG 23.100 

85 ĐƯỜNG SÔ 5E, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỔ 5C CUỐI ĐƯỜNG 23.100 

86 ĐƯỜNG SỔ 5F, PHƯỜNG BỈNH 
HUNG HÒA A ĐƯỜNG SÓ 5D KÊNH NƯỚC ĐEN 23.100 

87 ĐƯỜNG SỒ 6, PHƯỜNG TẢN 
TẠO TRỌN ĐƯỜNG 30.300 

88 ĐƯỜNG Sổ 6 THUỘC KHU DÂN 
Cư BÌNH TRI ĐỎNG B TRỌN ĐƯỜNG 44.700 

89 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BĨNH 
HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A CUỎI ĐƯỜNG 19.900 

90 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUÓI CUỐI ĐƯỜNG 24.500 

91 

ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN cư AN 
LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BĨNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 44.700 

92 ĐƯỜNG SỐ 6 (LIÊN KHU 5 cũ), 
PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B TRỌN ĐƯỜNG 19.900 

93 
ĐƯỜNG SỐ 7 KHU DÂN cư 
NAM LONG TRỌN ĐƯỜNG 33.100 

94 
ĐƯỜNG SÓ 7, PHƯỜNG BÌNII 
HƯNG HÒA 

QUỐC LỘ 1A CUỐI DƯỜNG 19.900 

95 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG HÌNH 
HƯNG HÒA A 

BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 8 34,700 

96 ĐƯỜNG SỐ 7A, PHƯỜNG BÌNH 
HUNG HỎA A 

KÊNH NƯỚC ĐEN Dự ÁN 415 23.100 
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97 

ĐƯỜNG SỐ 7B, KHU DÂN cư 
AN LẠC - BỈNH TRỊ ĐỔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
Ĩ1ÌNH TRỊ ĐỎNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 44.700 

98 ĐƯỜNG SÒ 8, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA TÂN KỲ TẲN QUÝ HƯƠNG LỘ 3 28.900 

99 ĐƯỜNG SÓ 8, PHƯỜNG BÌNH 
HU>JG HÒA A LÊ VÂN QUỞT KÊNH NƯỚC ĐEN 28.600 

100 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A LIÊN KHU 5-6 27.500 

101 ĐƯỜNG SỒ 8B, PHƯỜNG BÍNH 
HUNG HÒA A ĐƯÒNGSỔ 3 CUỐI ĐƯỜNG 23.100 

102 ĐƯỜNG SÓ 3D, PHƯỜNG BÌNH 
TRI ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 31.800 

103 ĐƯỜNG Sỏ 9, PHƯỚNG BÍNH 
HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A cuól ĐƯỜNG 19.900 

104 ĐƯỜNG SÓ 9, PHƯỜNG BÌNH 
HUNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SÓ 9A 32.400 

105 ĐƯỜNG SỔ 9A, PHƯỜNG AN 
LẠC A TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

106 ĐƯỜNG SỔ 9A, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒAA Dự ÁN 415 CUÓI ĐƯỜNG 23.100 

107 

ĐƯỜNG SỐ 9B, KIỈU DÂN cư 
AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÓNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 34.600 

108 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA ĐƯỜNG 26/2 CUỐI ĐƯỜNG 28.900 

109 
ĐƯỜNG SỔ 10, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A LÊ VAN QUỚI CUỐI ĐƯỜNG 24.500 

110 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A LIÊN KHU 5-6 27.500 

111 ĐƯỜNG SÓ 11, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA ĐƯỜNG 26/2 CUỎIĐƯỜNG 28.900 

112 ĐƯỜNG SÔ 11, PHƯỜNG BÌNH 
HUNG HÒA A BÌNH LONG ĐƯỜNG SỐ 17 23.100 

113 

DƯỜNG SỐ 11A, KHU DÂN cư 
AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐỔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BỈNH TRỊ ĐỒNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 34.600 

114 
ĐƯỜNG SÔ 12, PHƯÒNG BÌNH 
HUNG HÒA 

TÂN KỲ TÂN QUÝ ĐƯỜNG 26/3 28.600 

115 
ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA A 

TRỌN ĐƯỜNG 20.400 

116 
ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỞNG BÌNH 
HƯNG HÒA 

HƯƠNG LỘ 3 DƯỜNG 26/3 28.900 
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117 ĐƯỜNG SÒ 13, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SÔ!7 Dự ÁN 4 ] 5 23.100 

118 ĐƯỜNG SỐ 13A, PHƯỜNG 
BÌNH HƯNG HÒA A 

ĐƯỜNG SỔ 17 Dự ÁN 415 23.100 

119 ĐƯỜNG SỐ 13A, PHƯỚNG 
BÌNH TRI ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

120 ĐƯỜNG SỐ 13B, PHƯỜNG BÌNH 
TRI ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

121 ĐƯỜNG SỐ 13C, PHƯỜNG BỈNH 
TRI ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

122 

ĐƯỜNG SỐ 14, KHƯ DÂN cư 
AN LẠC - BÌMỈ TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

123 ĐƯỜNG SỎ 14, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI Dự ÁN 415 24.500 

124 ĐƯÒNG SÒ 14A, PHƯỜNG 
BÌNH HƯNG HÒA A LIÊN KHU 7-13 CUỐI ĐƯÒNG 20.400 

125 ĐƯỜNG SỎ 14B, PHƯỞNG BÌNII 
HƯNG HÒA A LIÊN KHU 7-13 ĐƯỜNG SÓ 2 20.400 

126 ĐƯỜNG SỎ ] 5, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA ĐƯỜNG 26/3 CUỐI ĐƯÒNG 28.900 

127 ĐƯỜNG SỒ 16, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA LÊ TRỌNG TẮN CUỐI ĐƯỜNG 29.200 

128 ĐƯỜNG SỔ 16, PHƯỜNG RÌNH 
HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 21.600 

129 ĐƯỜNG SỒ I6A, PHƯỜNG 
BÌNH HƯNG HÒA A MIÊU GÒ XOÀI Dự ÁN 415 20.400 

130 

ĐƯỜNG SỒ 17, KHU DÂN cư 
AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐỒNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BỈNH TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

131 ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG BĨNH 
HƯNG HÒAA TẲN KỲ-TÂNQUỶ ĐƯỜNG SỐ 19A 27.700 

132 ĐƯỜNG SÓ 17A, PHƯÒNG 
BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 23,100 

133 

ĐƯỜNG SỐ 17B, KHU DÂN cư 
AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG 
(PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG 
BH\H TRỊ ĐÔNG B) 

TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

134 ĐƯỜNG SỔ 17C, PHƯỜNG BÍNH 
TRJ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

135 ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A KHU CONG 

NGHIỆP TÂN BÌMH 53.600 

136 ĐƯỜNG SỐ 18A, PHƯỜNG IBÌNH HƯNG HÒA A ĐƯÒNG SÒ 18B HƯỚNG BÌNH TRỊ 
ĐÔNG 21.600 
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137 ĐƯỜNG 18B, PHƯỜNG BÌNH 
HU"NG HÒA A QUỐC LỘ 1A GÒ XOÀI 25.900 

I3S ĐƯỜNG SÒ 18C, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 18B HƯỚNG BỈNH TRỊ 

ĐỎNG 21.600 

139 ĐƯỜNG SÓ 18D, PHƯỜNG 
BÌNH HUNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 21.600 

140 ĐƯỜNG SỒ 18E PHƯỜNG BÌNH 
HUNG HÒA A ĐƯỜNG 18B TRỌN ĐƯỜNG 

(KHU PHỐ ì) 21.600 

141 ĐƯỜNG SỔ 19, PHƯỜNG BÌNH 
TRI ĐỒNG B TRỌN ĐƯỜNG 69.200 

142 ĐƯỜNG SỎ 19, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA A TÂN KỲ-TÂN QUÝ Dự ÁN 415 28.600 

143 ĐƯỜNG só I9A, PHƯỜNG 
BÌNH HUNG HÒA A TÂN KỲ TÂN QUÝ Dự ÁN 415 23.800 

144 ĐƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG BÍNH 
HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG 25.400 

145 ĐƯỜNG SỐ 21, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A QUỎCLỘ 1A MÀ LÒ 21,600 

146 ĐƯÒNG SỐ 21D, PHƯỜNG 
BỈNH TRI ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 31.800 

147 ĐƯỜNG SỐ 22, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HỎA A LÊ VĂN QUỚI ĐƯỜNG SÓ 16 27.200 

148 ĐƯỜNG SỐ 23AS PHƯỜNG 
BÌNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG 36.100 

149 ĐƯỜNG SỐ 23B, PHƯỜNG BÌNH 
TRJ ĐỒNG B TRỌN ĐƯỞNG 36.100 

150 ĐƯỜNG SÓ 24, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI ĐƯỜNG SỐ 16 27.200 

151 ĐƯỜNG SỔ 24 A, PHƯỜNG 
BÌNH HƯNG HÒAA LẺ VẢN QUỚI CUÓI ĐƯỜNG 24,500 

152 ĐƯÒNG SỒ 25, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỚ 16 MIỀU GÒ XOÀI 23.100 

153 ĐƯỜNG SỎ 26/3 PHƯỜNG BĨNH 
HƯNG HOÀ HƯƠNG LỘ 13 (LẺ TRỌN* cuôl ĐƯỜNG 34.700 

154 ĐƯỜNC. SỐ 29 THUỘC KHU 
DÂN CƯ BÌNH TR] ĐỒNG B TRỌN ĐƯỜNG 44.700 

155 ĐƯỜNG SÒ 38, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNGSÓ 7 ĐƯỜNG SỐ 6 36.100 

156 ĐƯỜNG SÓ 38A, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯỜNG só 7 TỈNH LỘ 10 36.100 

157 ĐƯỜNG SÓ 40, PHƯỜNG TÂN 
TẠO DƯỜNG SỐ 7 TÌNH LỘ 10 50.500 

158 
ĐƯỜNG Sỏ 40A, PHƯỜNG TÃN 
TAO ĐƯỜNGsó 7 ĐƯÒNG SÓ 51 36.100 

159 ĐƯỜNG SỒ 40BT PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 49 ĐƯỜNG SÓ 51 31.800 
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160 ĐƯỜNG SỐ 42, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯỜNG SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 51 36.100 

161 ĐƯỜNG SỐ 42A, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SÓ 49B ĐƯÒNG SÔ 51 31.800 

162 ĐƯỜNG SÓ 43, PHƯỜNG BĨNH 
TRỊ ĐÔNG B TRỌN DƯỜNG 36.100 

163 ĐƯỜNG SỐ 44, PHƯÒNG TÂN 
TẠO ĐƯỜNtỉ SỐ 7 ĐƯỜNG SỐ 51 36.100 

164 ĐƯỜNG SỔ 46, PHƯỜNG TẢN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 7 CUỐI ĐƯỜNG 44.700 

165 ĐƯỜNG Sỏ 46A, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 53 CUỐI ĐƯỜNG 36.100 

166 ĐƯỜNG só A6Ũ, PHƯỚNG TÂN 
TẠO ĐƯỜNG SÓ 53 ĐƯỜNG SÓ 53A 31.800 

167 ĐƯỜNG SỔ 47 PHƯỜNG TẢN 
TAO ĐƯÒNG SÓ 40A ĐƯỜNG SÓ 44 31,800 

168 ĐƯỜNG SỎ 48, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNGSÓ 7 CUỐI ĐƯỜNG 36.100 

169 ĐƯỜNG SÓ 48A, PHƯỜNG TẨN 
TẠO ĐƯÒNG SỐ 55 B ĐƯỜNG SÓ 55 31,800 

170 ĐƯỜNG SÔ 48B, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯÒNG SỔ 55 CUỐI ĐƯỜNG 31,800 

171 ĐƯỜNG SỐ 48C, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯÒNG SỐ 55A CUỎI ĐƯỜNG 31,800 

172 ĐƯỜNG SỐ 49, PHƯỜNG TÂN 
TẠO DƯỜNG SỐ 46 ĐƯÒNG SÓ 40 50,500 

173 
ĐƯÒNG SỐ 49A, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 40A ĐƯỜNG SÒ 40B 31,800 

174 ĐƯỜNG SÓ 4?B, PHƯỚNG TÂN 
TẠO ĐƯỜNG SỐ 44 ĐƯỞNG SỐ 42 31.800 

175 ĐƯỜNG SÒ 49C, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỚ 42A DƯỜNG SỐ 44 31.800 

176 ĐƯỜNG SÔ 50, PHƯỜNG TẮN 
TẠO ĐƯỜNGSÓ 7 ĐƯỜNG SỎ 57 36.100 

177 ĐƯỜNG SÒ 5 OA, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỔ 53 ĐƯỜNG SỐ 55 31.800 

178 ĐƯỜNG SỔ 50B, PHƯỜNG TÀN 
TAO ĐƯỜNG SÓ 55A ĐƯÒNG SỚ 57 31.800 

179 
ĐỮỞNG SỐ 50C, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯÒNGSÓ 7 ĐƯỜNG SỎ 53C 36.100 

180 ĐƯỜNG SỐ 50D, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯỜNG SỎ 55 ĐƯỜNG SỐ 57A 31.800 

181 ĐƯỜNG SỔ 51, PHƯỜNG TẢN 
TAO ĐƯỜNG SÓ 40 CUÓI ĐƯỜNG 33.200 

182 DỪỞNG SỐ 52, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỔ 7 ĐƯỜNG SỐ 59 36,100 

183 ĐƯỜNG SỐ 52 A, PHƯỜNG TÂN 
TAO 

ĐƯỜNG SỔ 53D ĐƯỜNG SỐ 55 31.800 
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184 ĐƯỜNG SỔ 52B, PHƯỜNG TẢN 
TẠO ĐƯỜNG SỐ 57C ĐƯỜNG SỐ 57 31.800 

185 ĐƯỜNG SÓ 53, PHƯỜNG TẮN 
TẠO ĐƯỜNG SỐ 50C DƯỜNG SỔ 46 31.800 

186 ĐUÒNŨ SỎ 53A, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 48 ĐƯỜNG SỐ 46A 33.200 

187 ĐƯÒNG SÓ 53B( PHƯỜNG TẢN 
TAO ĐƯỜNG SỐ SOA ĐƯỜNG SỐ 50C 33.200 

188 DƯỜNG SỔ 53C, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SÔ 52A DƯỜNG SỐ 50A 33.200 

189 ĐƯỜNG SÔ 53 D, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 54 ĐƯÒNG SÒ 52 33,200 

190 ĐƯỜNG SÓ 54, PHƯỜNG TẨN 
TẠO ĐƯỜNG SỐ7 ĐƯỜNG SỐ 57 36.100 

191 ĐƯỜNG SỐ 54A, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 57 ĐƯỜNG SỐ 59 36.100 

192 ĐƯỜNG SỞ 55, PHƯỜNG TẲN 
TẠO QUỐC LỘ 1A ĐƯỜNG SÔ 46 44.700 

193 ĐỮỞNG sồ 55À, PHƯỜNG TÂM 
TẠO ĐƯỜNG SÔ 50D ĐƯỜNG Số 48A 33.200 

194 ĐƯỜNG SÓ 55B, PHƯỜNG TÂN 
TẠO ĐƯỜNG SỐ48C ĐƯỜNG SỐ 46A 33.200 

195 ĐƯỜNG SỔ 57, PHƯỜNG TÂN 
TAO QUỐC Lộ 1A ĐƯỜNG SÓ 50 44.700 

196 ĐƯỜNG SÓ 57A, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SỐ 52B ĐƯỜNG SÓ 50B 33.200 

197 ĐƯỜNG SỐ 57B, PHƯỜNG TẨN 
TAO ĐƯỜNG SỔ 50B ĐƯỜNG SỐ 50D 33.200 

198 ĐUÒNCÌ SỐ 57C, PHƯỜNG TÂN 
TAO ĐƯỜNG SÓ 54 ĐƯỜNG SỐ 52 33.200 

199 ĐƯỜNG SÓ 59, PHƯỜNG TÂN 
TẠO TRỌN ĐƯỜNG 33.200 

200 ĐƯỜNG só 59B, PHƯỜNG TẢN 
TẠO TRỌN ĐƯỜNG 33.200 

201 GO XOÀI TRỌN ĐƯỜNG 38.200 

202 HỔ HỌC LẢM QUỐC Lộ 1A RẠCH CÁT (PHỦ 
ĐỊNH) 41.500 

203 HÒ VĂN LONG NGUYỀN THỊ TỦ 
ĐƯỜNG SỚ 7 (KHU 
CỐNG NGHIỆP 
VĨNH LỘC) 

36,800 

204 HỔ VÀN LONG TINH LỌ 10 CUÓI ĐƯỜNG 26.800 
205 HOÀNG VÀN HƠP KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỜNG 1A 41,900 
206 HƯƠNG LÔ 2 TRON ĐƯỜNG 47.500 
207 HƯƠNG LỘ 3 TÂN KỲ TÂN QUÝ ĐƯỜNG SỔ 5 54.000 

208 KÊNH c 
(NGUYÊN ĐÌNH KIÊN cũ) 

TRỌN ĐƯỜNG 14.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẦU) 

DẺN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

Ợ) (2) (S) (4) (5) 

209 
KÊNH NƯỚC ĐEN, PHƯỜNG 
BÌNH HƯKG HÒA. PHƯỜNG 
BÌNH HƯNG HÒA A 

TRỌN ĐƯÒNG 41,300 

210 
KÊNH NƯỚC ĐEN, PHƯỜNG 
AN LAC A KINH DƯƠNG VƯƠNG TỀN LỪA 30.500 

211 KHrÉƯ NĂNG TÍNH TRỌN ĐƯỜNG 41,900 

212 KINH DƯƠNG VƯƠNG 
MUI TAU CAU AN LẠC 73.600 

212 KINH DƯƠNG VƯƠNG 
CẢU AN LẠC VONG XOAY AN 

LẠC 56,700 

213 LÂM HOÀNH KINH DƯƠNG VƯƠNG SỚ 71 LÂM HOÀNH 30,300 213 LÂM HOÀNH 
Từ SỎ 71 LÂM HOÀNH CUÓI ĐƯỜNG 30.300 

214 LẺ Cơ KĨNH DƯƠNG VƯƠNG 
RANH KHU DAN 
Cư NAM HÙNG 
VƯƠNG 

34.000 214 LẺ Cơ 

RANH KHU DÂN cư NAN CUỐI ĐƯỜNG 41.900 
215 LẼ CÔNG PHÉP TRỌN ĐƯÒNG 25.300 
2! 6 LẺ ĐÌNH CÂN QUỐC LỘ ]A TINH LỌ 10 31.900 
217 LẺ ĐÌNH DƯƠNG TRON ĐƯỜNG 30.900 
218 LÊ NGUNG NGUYỄN CỪU PHỦ VÕ TRAN CHỈ 16.600 
2:9 LE TAN BE TRỌN DƯÒNG 34.000 
220 LẼ TRONG TẮN CẢU BƯNG QUÓCLỘ 1A 61.300 
221 LẺ VẢN QUỚI TRỌN ĐƯỜNG 57.100 

222 LIÊN KHƯ 1 - 6 BÌNH TRỊ ĐÒNG TRỌN ĐƯỜNG 25.900 

223 LIÊN KHU 2 - 5 BÌNH nq ĐÔNG TÂN HÒA ĐỒNG HƯƠNG LỘ2 37.400 

224 LIẺN KHU 2-10, PHƯỚNG BÌNH 
HƯNG HOÀ A LỔ Tư GÒ XOÀI 23.200 

225 LIÊN KHU 4-5, PHƯỜNG BỈNH 
HƯNG HÒA B TRỌN ĐƯỜNG 19,900 

226 LIÊN KHU 5-6, PHƯỜNG BÌNH 
HƯNG HÒA B TRỌN ĐƯỜNG 19.900 

227 
LIẼN KHU 5-11-12, PHƯỜNG 
BÌNH TRI ĐỒNG TÂN HÒA ĐỒNG ĐÌNH NGHI XUÂN 37.400 

228 LIÊN KHU 7-13, PHƯỜNG BÍNH 
HƯNG 1ỈOÀ A ĐƯỜNG SỐ 8B Dự ÁN 415 23.100 

229 LIÊN KHU 8-9, PHƯỜNG BĨNH 
HƯNG HOÀ A ĐƯỜNG SÓ 16 ĐƯỜNG SỐ 4 21.600 

230 LIÊN KHU PHÓ 10-11, PHƯỜNG 
BỈNH TRỊ ĐÔNG PHAN ANH CUÓI ĐƯỜNG 41.300 

231 LIEN KHU 16-18 BINH TRỊ 
ĐÒNG 

TRỌN ĐƯỜNG 30.500 

232 LÔ TẺ TRON ĐƯỜNG 27.300 
233 Lổ Tư MẢ LÒ ĐƯỜNG GÒ XOÀI 21.600 
234 MẢ LÒ TÍNH LỒ 10 TAN KY TAN QUÝ 44.700 
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1Z 

STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIA ĐAT 

(í) (2) (3) (4) (5) 

235 BÌNH THÀNH 

NGUYỀN THỊ TÚ HẺM 399 BÌNH 
THÀNH 39.100 

235 BÌNH THÀNH HEM 399 BÍNH 
THÀNH 

ĐƯỜNG SÒ 2 
(BHH B) 50.500 235 BÌNH THÀNH 

ĐƯỜNG SÔ 2 
(BHH B) LIÊN KHU 4-5 39.100 

236 NGỔ Y L1NJ í AN DƯƠNG VƯƠNG RẠCH RUỘT NGỰA 24,600 

237 NGUYỄN CỬU PHÚ TỈNH Lộ 10 GJAP HUYỆN 
BỈNH CHẢNH 27.200 

23 s NGUYỄN HỚ1 KINH DƯƠNG VƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 32.100 
239 NGUYỀN QUÝ YỄM AN DƯƠNG VƯƠNG CUÔI ĐƯỜNG 24.600 
240 NGUYỄN THỊ TỦ QUỒCLỘ 1A VĨNH LỘC 51.800 

241 NGUYỀN THỨC ĐƯỜNG KINH DƯƠNG VƯƠNG NGUYÊN THỨC Tự 37.800 

242 NGUYỄN THỨC Tự NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG 1 iOÀNG VẢN HỢP 30.500 

243 NGUYỄN TRIỆU LUẬT TRỌN ĐƯỜNG 19.000 

244 NGUYỄN 1'RỌNG TRÍ KINH DƯƠNG VƯƠNG TẺN LỪA 30.500 

245 NGUYỀN VĂN Cự TRỌN ĐUỪNG 18.400 

246 PHẠM BÀNH NGUYỀN THÚC Tự PHAN CÁT Tựu 28,800 

247 PHẠM ĐĂNG GIÀNG RANH QUẬN 12 QUỐC LỘ 1A 56,400 

248 PHAN CÁT TỰU TRỌN ĐƯỜNG 27.400 

249 PHAN ANH NGẢ Tư BỐN XÃ TẮN HÒA ĐÔNG 52.200 

250 PHAN ĐÌNH THÔNG TRỌN ĐƯỜNG 33.400 

251 PHÙNG TÁ CHƯ BÀ HOM KHIÊU NĂNG TÌNH 29.200 

252 QUÓC LỘ LA GIAP RANH 
BỈNH CHÁNH 

GIÁP HUYỆN 
HỐC MÔN 35,800 

253 SINCO TRỌNĐƯỜNG 23,700 

254 SÔNG SUỐI QUỔC LỘ 1A RANH SÔNG SUỐI 26.700 

255 TẠ MỸ DUẬT NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG CUỐI ĐƯỜNG 27,400 

256 TẤN HÒA ĐÔNG AN DƯƠNG VƯƠNG HƯƠNG LỘ 2 45.300 

257 TẤN KỲ TẢN QUỶ BỈNH LONG QUÓC Lộ 1A 54.000 

258 TẬP ĐOÀN 6B quóc LỘ IA CUỐI ĐƯÒNG 19,900 

259 TÂY LÂN QUỐCLỘ 1A CUỐI ĐƯỜNG 23.800 

260 TÊN LỬA 
KINH DƯƠNG VƯƠNG ĐƯỜNG SỐ 29 63.500 

260 TÊN LỬA 
ĐƯỜNG SÓ 29 TÌNH LỘ 10 49.100 
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STT TÊN ĐƯỜXG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜXG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIA ĐAT 

(1) (2) (3) (4) (5) 

261 TÌNH Lộ 10 

CAY DA SA QUÓC LỘ 1A 44.500 

261 TÌNH Lộ 10 QUỐC LỘ IA CÀU TÁN TẠO 
(TỈNH LỘ 10) 37.700 261 TÌNH Lộ 10 

CAU TAN TẠO 
(TÌNH LỘ 10) RANH BÌNII CHÁNH 34.300 

262 TRÂN ĐAI NGHĨA TRON ĐƯỜNG 38.400 

263 TRÂN THANH MẠI TỈNH LỘ 10 
GIÁP KHU DẮN 
Cư BÁC LƯƠNG 
BÈO 

27.300 

264 TRÂN VẪN GIÀU 

TÊN LỪA QUOC LỌ 1A 63,500 

264 TRÂN VẪN GIÀU 
QUỐC LỘ 1A 

GIAP RANH 
HUYỆN BÌNH 
CHẢNH 

31.200 

265 TRƯƠNG PHƯỚC PHAN TRON ĐƯỜNG 34.900 

266 VÀNH ĐAI TRONG KINH DƯƠNG VƯƠNG HƯƠNG Lộ 2 
(BÌNH TRỊ ĐỎNG) 65.000 

267 VĨNH LỘC CHƯƠNG LỘ SO) NGUYỄN THỊ TÚ KHU CONG 
NGHIÊP VĨNH LỘC 33.100 

268 VÕ VĂN VÂN TÌNH LỘ 10 RANH HUYỆN 
BÌNH CHÁNH 26.200 

269 VŨ HỮU TẠ MỸ DUẬT NGUYÊN THỬC 
ĐƯỜNG 26.300 

270 VƯƠNG VÃN HUÓNG TRỌN ĐƯỜNG 28.800 
271 VÕ VẢN KIỆT TRỌN ĐƯỜNG 60.800 
272 HOÀNG HƯNG NGUYỄN THỬC ĐƯỜNG CUỒI ĐƯỜNG 24.200 

273 VỎ TRẦN CHÍ QƯÓCLỘ IA RANH BÌNH CHÁNH 17,900 

274 ĐƯỜNG SÕ 7, KHU DÀN cư AN 
LẠC - PHƯỜNG BỈNH TRỊ ĐỎNG AN DƯƠNG VƯƠNG TẺN LỪA 63.500 

275 

CÁC ĐƯỜNG 1, !A, 1B, 1C, 2, 
2A, 2 NỐI DÀI, 3A, 3B, 3C VÀ 
CÁC TUY ÉN ĐƯỜNG NỘI BỘ 
CÒN LẠI CỦA KHU TĐC LÝ 
CHIÊU HOÀNG 

TRỌN ĐƯỜNG 41.200 

276 CÁC ĐƯỜNG ĩ, 2, 3, 5, 7, 9 KDC 
LÝ CHIÊU HOÀNG TRỌN ĐƯÒNG 41.200 

277 

CÁC ĐƯỜNG 2B, 3A NÓI DÀI, 
3B NỔI DÀI, 3C NỐI DÀI, 2C 
NỐI DÀI, 2D NÓĨ DÀI THUỘC 
KHU TDC AN LAC 

TRỌN ĐƯỜNG 39.700 

278 
CÁC ĐƯỜNG SỔ 1, 2, 3 , 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
THUỘC KDC HƯƠNG LỘ 5 

TRỌN ĐƯỜNG 4 ì.500 

279 CÁC ĐƯỜNG SỐ 1, 2, 4, 4 NỐJ 
DÀI KDC LÊ THÀNH TRỌN ĐƯỜNG 37.700 

280 DƯỜNG SỎ 2 TRỌN ĐƯỜNG 16,600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUÓI) 

GIÁ ĐẮT 

(lị (2) (3) (4) (S) 
281 ĐƯỜNG KÍNH 1 TRỌN ĐƯỜNG 16.600 
232 ĐƯỜNG KINH 2 TRON ĐƯỜNG 16.600 
283 ĐƯỜNG KINH 3 TRỌN ĐƯỜNG 16,600 
284 ĐƯỜNG KINH 4 TRON ĐƯỜNG 16.600 
285 ĐƯỜNG KÍNH 5 TRỌN ĐƯỜNG 16.600 
2861* ĐƯỜNG SỐ 20 (KP8) TRỌN ĐƯÒNG 2 ỉ.600 
287 ĐƯỜNG SỐ 16ACKPII) TRỌN ĐƯỜNG 21.600 
288 ĐƯỜNG SỐ ] R TRỌN ĐƯỜNG 27,200 
289 ĐƯỜNG SỐ 1A (KP26) TRỌN ĐƯỜNG 21,600 
290 ĐƯỜNG SỎ 1A (K.P9) TRỌN ĐƯỜNG 21,600 
291 ĐƯỜNG Sổ 3D (KP7) TRỌN ĐƯỜNG 21.600 
292 ĐƯỜNG SÓ 4 (KP22) TRON ĐƯỜNG 21.600 

293 ĐƯỜNG 1,2,3,8 THUỘC KHU 
DÂN Cư VĨNH LỘC TRỌN ĐƯỜNG 63.500 

294 

ĐƯỜNG 1A, 1B, ic, 2A, 2B, 3A, 
3B, 3C, 3D, 4, 4A, 4B, 5, 5A, 5B, 
5C* 6, 6A, ỐB 10, 1 OA, 10B, 10C, 
12, I2A, 12B, 12C. 14, 14A, 14B, 
I4C, 14D, 14B, 14F, 16, 16A, 
THUỘC KHU DÂN cư VĨNH 
LỘC 

TRỌN ĐƯỜNG 36.800 

295 

TUYÉN ĐƯỜNG TỬ ĐƯỜNG SỐ 
29 ĐẾN ĐƯỜNG TÌNH LỘ 10 
(THUỘC Dự ÁN NÂNG CẮP MỜ 
RỘNG ĐƯỜNG TÊN LÙA 

TRỌN ĐƯỜNG 63-500 

296 
TUYẾN ĐƯỜNG RẠCH BẢ 
TIẾNG (THUỘC DỤ ÁN CÀI 
TẠO RẠCH BA TIẾNG 

TRỌN ĐƯỜNG 41,900 

297 
ĐƯỜNG SỔ 20, 22, 17 (LỘ GIỚI 
16M, KHU DẤN Cư PHỤ TRỌ 
PHỨÒNG BÌNH HƯNG HÒA) 

TRỌN ĐƯỜNG 46.300 

298 
ĐƯỜNG SỐ 17A, I7B (LỘ GIỚI 
12M, KHU DÂN Cư PHỤ TRỌ 
PHƯỜNG BÌNH HUNG HổA) 

TRỌN ĐƯỜNG 41,700 
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Phụ lục 3 

BẢNG 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN TÂN PHÚ 

(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
cua Uy ban nhân dân Thành phố) 

^ V ẻ Ị  r Ễ * ỆJ.MJ . X . w t—ĩ 

ĐOẠN ĐƯỜNG 
GIÁ 
ĐÁT STT ĐƯỜNG TỪ 

(ĐIỂM tìÀU) 
ĐEN 

(ĐIẺM CUỚI) 

GIÁ 
ĐÁT 

m (2) (3) (4) (5) 
I ÂU Cơ TRỌN ĐƯỜNG 68.000 

2 BÁC ÁI NGUYỀN XUẢN KHOÁT 
CUÓI ĐUÒNG (HÉT 
NHẢ SỐ 98 ĐƯỜNG 
BÁC ÁI) 

54.500 

3 BINH LONG TRỌN ĐƯỜNG 54.500 
4 BUi CẢM HO LŨY BÁN BÍCH KÊNH TÂN HOẢ 45.400 
5 BÙI XUÂN PHẢI LÊ TRỌNG TÁN CUỐI ĐƯỜNG 47.000 
6 CAU XEO TRỌN ĐƯỜNG 51.000 

7 CÁCH MẠNG LŨY BÁN BÍCH NGUYÊN XUÂN 
KHOÁT 61.800 

8 CAO VĂN NGỌC KHUÔNG VIỆT KHUÔNG VLÊT 51.000 

9 CHÂN LÝ ĐỘC LẬP NGUYỄN TRƯỜNG TÔ 40.800 

10 CHẺ LAN VI EM TRƯỞNG CHINH CUÓI ĐƯỜNG 53.300 
11 CHU THIEN NGUYÊN MỸ CA TO HIỆU 56.700 
12 CHU VAN AN NGUYỀN XUÂN KHOÁT CUÔI ĐƯỜNG 65.200 

13 CỘNG HOÀ 3 PHAN ĐÍNH PHỪNG NGUYỄN VÁN HUYÊN 43.] 00 

14 DÂN CHỦ PHAN ĐÌNH PHỪNG NGUYỄN XUÂN 
KHOÁT 54.500 

15 DÃNTÔC TRỌN ĐƯỜNG 56,700 
16 DƯƠNG KHUÊ LUY BAN BÍCH TỎ HIỆU 56.700 
17 DƯƠNG Đủ c HIÊN LẺ TRỌNG TÁN CHẾ LAN VIÊN 61,300 
18 DƯƠNG THEỆƯ TƯỚC LÝ TUỆ TẮN KỲ TÂN QUỶ 42,600 
19 DƯƠNG VẢN DƯƠNG TAN KỲ TAN QUY ĐỎ THỪA LUÔNG 62.400 
20 DIỆP MINH CHÂU TÂN SON NHỈ TRƯƠNG VĨNH KÝ 68.000 
21 ĐAM THẬN HUY TRỌN Đ ƯỜNG 65.800 
22 ĐẶNG THE PHONG Àư Cơ TRAN TAN 45.400 
23 ĐINH LIỆT TRỌN ĐƯỜNG 56,700 
24 ĐOÀN HỒNG PHƯỚC TRfNH ĐÌNH TRỌNG HUỲNH THIỆN LỘC 45.400 
25 ĐOẢN GIỎI TRỌN ĐƯỒNG 56.700 

26 ĐOÀN KÉT NGUYÊN XUÂN KHOÁT Tự DO 1 56,700 

27 ĐO BI TRỌN ĐƯỜNG 43.700 
28 ĐÕ CÕNG TƯỜNG TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
29 ĐÒ ĐỐC CHẮN TRỌN ĐƯỜNG 48,200 
30 ĐO ĐOC LỌC TRỌN ĐƯỜNG 62.400 
31 ĐO ĐôcLONG TRỌN ĐƯỞNG 39.700 
32 ĐỔ ĐÔC THÚ TRỌN ĐƯỜNG 48,200 
33 ĐÕ ĐỨC DỤC TRỌN ĐƯỜNG 52.500 
34 ĐO THI TAM TRỌN ĐƯỜNG 51.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ 
ĐẤT 

STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐEN 
(ĐIẾM CUỐI) 

GIÁ 
ĐẤT 

ơ) m (4) (5)  
35 ĐÕ THÙ A LUÔNG TRỌN ĐƯỜNG 53,900 
36 ĐỔ THỪA TỤ TRỌN ĐƯỜNG 51.000 

37 ĐÕ NHUẬN LÉ TRỌNG TÁN cuối HẺM SỐ 01 SƠN 
KỲ 53.900 37 ĐÕ NHUẬN 

CUỐI HẺM SỐ 01 SƠN KỲ TẦN KỲ TÂN QUÝ 41.400 
38 ĐỘC LẬP TRỌN ĐƯỜNG 73.700 
39 ĐƯỜNGC1 ĐƯÒNG C8 ĐƯỜNG C2 39.700 
40 ĐƯỜNG C4 DƯỜNG C5 ĐƯỜNG C7 42.600 
41 ĐƯỜNG C4A ĐƯỜNG SU ĐƯỜNG Cl 42.600 
42 ĐƯỜNG C5 ĐƯỜNG C8 ĐUỚNG C2 39-700 
43 ĐƯỜNG C6 ĐƯỜNG C5 ĐƯỜNG C7 39.700 
44 ĐƯỜNG C6A ĐƯỜNG Sll ĐƯỜNG C1 39.700 
45 ĐƯỜNG C8 ĐƯỚNG C7 ĐƯỜNG SI ] 42.600 
46 ĐƯỜNGCC1 ĐƯỜNG CNI ĐƯỚNG CC2 38.600 
47 ĐƯÒNGCC2 DƯỜNG DC9 ĐƯỜNG CN1 36.900 
48 ĐƯỜNG CC3 ĐƯỜNG CC4 ĐUỜNC CC2 51.000 
49 ĐƯỜNG CC4 ĐƯỜNGCC5 ĐƯỜNG CN1 36.900 
50 ĐƯỜNGCC5 ĐƯỜNG CN1 ĐƯƠNG CC2 39.700 
51 ĐƯỜNGCN1 ĐƯỜNG KÉNH 19/5 LE TRONG TÁN 45.400 
52 ĐƯỜNG CN6 ĐƯỔNG CN1 ĐƯỜNG CN11 62,400 
53 DƯỜNG CN11 ĐƯỜNG CN1 TAY THẠNH 53.900 
54 ĐƯỜNG D9 TAY THANH CHÉ LAN VIÊN 52.200 
55 ĐƯỜNG D14A ĐƯỞNGD13 ĐƯỜNG DI 5 45.400 
56 ĐƯỜNG DCl ĐƯỜNG CNI CU ÓI ĐU ỜNG 42.600 
57 ĐƯỜNG DCI1 ĐƯỜNGCN1 CUỎI ĐƯỜNG 42.600 
58 ĐƯỜNG D10 ĐƯỜNG D9 cuỏlĐƯỜNG 45.400 
59 ĐƯỜNG DI ] ĐƯỜNG D10 CUỐI ĐƯỜNG 45.400 
60 ĐƯỜNG DI2 ĐƯƠNG DI3 ĐƯỜNG DI 5 45.400 
61 ĐƯỜNG DI3 TAY THANH CUÓI ĐƯỜNG 45.400 
62 ĐƯỜNG D14B ĐƯỜNG D13 ĐƯỜNG DI 5 45.400 
63 ĐƯỜNG D15 ĐƯỜNG D10 CUÒI ĐƯỜNG 39.700 
64 ĐƯỜNG D16 ĐƯỜNG D9 CUỎI ĐƯỜNG 45,400 
65 ĐƯỞNG DC3 ĐƯỜNG CN6 CUOl ĐƯỜNG 45.400 
66 ĐƯỜNG DC4 ĐƯỜNG DC9 ĐƯỜNG CN11 45,400 
67 DƯỜNG DC5 DƯỞNG CN6 CUỐI ĐƯỜNG 42.600 
68 ĐƯỜNG DC7 ĐƯỜNG CN6 CUOl ĐƯỜNG 42,600 
69 ĐƯỜNG DC9 ĐƯỜNG CN1 CUỐI ĐƯỜKG 42,600 
70 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 BINH LONG LƯU CHỈ HIẺU 43.100 
71 ĐƯỜNG 30/4 TRỌN ĐƯỜNG 45.400 

72 ĐƯỜNG TẤN THẮNG (TÊN 
CŨ: BÒ BAO TÂN THẮNG) BÌNH LONG DƯỜNG KÊNH 19/5 

5 Ỉ ,000 

73 ĐƯỜNG CẤY KEO LŨY BAN BÍCH TÔ HIỆU 66.600 
74 ĐƯỜNG S5 ĐƯỜNG S2 KENH 19/5 45.900 
75 ĐƯỜNG SI ĐƯỜNG KÊNH 19/5 CƯỔI ĐƯỜNG 47.600 
76 ĐƯỜNG Sll ĐƯỜNG KÊNH 19/5 TAY THANH 45.900 
77 ĐƯỜNG S3 ĐƯỜNG KÊNH 19/5 ĐƯỒNG S2 45.400 
78 ĐƯỜNG S7 ĐƯƠNG S2 ĐƯỜNG KẼNH 19/5 45.400 
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STT TẺN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ 
ĐẤT 

STT TẺN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM DÀU) 

ĐEN 
(ĐIẺM CUỎI) 

GIẢ 
ĐẤT 

ịl) m (3) (4) (S) 
79 ĐƯỜNG S9 ED ĐƯỒNG KẺNII 19/5 45.400 

80 DƯỜNG S2 (P. TẢY 
THẠNH) ĐƯÒNGS11 CUỐI ĐƯỜNG 45.900 

81 
ĐƯỜNG C2 (P. TÂY 
THẠNH) ĐƯỜNG SI 1 LƯU CHÍ HIẾU 47.600 

82 ĐƯỜNG S4 (P. TẢY 
THẠNH) ĐƯỜNG SI ĐƯỜNG Sll 47.600 

83 ĐƯỜNG T3 (P. TÀY 
THẠNH) ĐƯỜNG T2 KÊNH 19/5 44.200 

84 
ĐƯỜNG T5 (P. TÁY 
THẠNH) ĐƯỜNG T4A KÊNH 19/5 44.200 

85 ĐƯÒNG SỚ 1 PHAN ĐINH PHUNG NGUYẼN VAN TÓ 57.300 
86 ĐƯỜNG Sỏ 2 PHAN ĐINH PHUNG NGUYÊN VÁN Tỏ 48.200 

87 ĐƯỜNG KÊNH NƯỚC ĐEN TRON ĐƯÒNG 45.400 

83 ĐƯỜNG KÊNH TẢN HOÁ TRON ĐƯỜNG 56.700 

89 ĐƯỜNG SÔ 18 (P.TẢN 
QUÝ) TRON ĐƯỜNG 45.400 

90 ĐƯỜNG SỚ 27 (P.SƠN KỲ) TRỌN ĐƯỜNG 56.700 

91 ĐƯỜNG TI ĐƯỜNG KÊNH 19/5 CUÔI ĐƯỜNG 44,200 
92 ĐƯỜNG T4A ĐƯỚNG T3 ĐƯỜNG T5 44.500 
93 ĐƯỜNG T4B ĐƯỜNG T3 ĐƯỜNG T5 44.500 
94 ĐƯỜNG Tó LẼ TRỌNG TẤN ĐƯỜNG SI 51,000 
95 GO DAU TRON ĐƯỞNG 62.400 

96 HÀN MẶC TỪ THỐNG NHÁT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ 48,200 

97 HIÊN VƯƠNG 
VAN CAO PHAN VÀN MẪM 62.400 97 HIÊN VƯƠNG PHAN VÃN NĂM CUỎI ĐƯỚNG 62.400 

98 HO ĐAC DI TRỌN ĐƯỜNG 62.400 
99 HỔ NGỌC CẢN TRAN HƯNG ĐAO THÒNG NHẮT 54.500 

100 HOA BANG NGUYỄN CỬU ĐÀM CUỎI ĐƯỜNG 67.500 

101 
HÒA BỈNH 

KHUÔNG VIẼT LŨY BẢN BÍCH 76.600 101 
HÒA BỈNH LŨY BAN BÍCH NGẢ Tư 4 XÃ 61,300 

102 HOÀNG NGỌC PHÁCH NGUYÊN SƠN LÊ THÚC HOẠCH 55.300 
103 HOÀNG THIÊU HOA THẠCH LAM HOA BINH 62.400 
104 HOÀNG VẪN HOÈ TRON ĐƯỚNG 47,000 
105 HOÀNG XUÂN HOÀNH LUY BAN BÍCH cuólĐƯỎNG 4S.200 
106 HOÀNG XUÂN NHỊ ÃU Cơ KHUỠNG VIÊT 53.900 

107 HUỲNH VÃN CHÍNH KHUÔNG VIỆT 
CHƯNG Cư HUỲNH 
VĂN CHÍNH 1 56.700 

108 HUỲNH VẲN MỘT LŨY BÁN BỈCH TO H1EU 49-900 
109 HUYNH VAN GẪM TÂN KY TAN QUY HỒ ĐẲC DI 47.600 
110 HUỲNH THIÊN LỘC LŨY BAN BÍCH KẼNH TẢN HOA 56.700 

111 ÍCH THIỆN PHỐ CHỢ NGUYỄN TRƯỜNG TÔ 48,200 

112 KI-ỈUONG VIỆT ÂU Cơ HOÀ BINH 62.900 
113 |LÊ CAO LÃNG TRON ĐƯỜNG 49.600 
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TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG GIẢ 

ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐEN 
(ĐIÉM CUÓI) 

GIẢ 
ĐÁT 

0) (2) (3) (4) (S) 
114 LE CANH TU AM TRON ĐƯỜNG 45.400 
115 LÊ KHÔI TRỌN ĐƯỜNG 56.700 
116 LỂ LẨM TRỌN ĐƯỜNG 56.700 
117 LE LANG TRỌN ĐƯỜNG 48,800 
118 LÊ LIÊU TRỌN ĐƯỜNG 48.800 
119 LẺ LU TRON ĐƯỜNG 48.800 
120 LE LỌ TRỌN ĐƯỜNG 67.500 
121 LE ĐAI TRON ĐƯỜNG 48.200 
122 LE NGA TRỌN ĐƯỜNG 49.900 
123 LE NIẸM TRỌN ĐƯỜNG 55.600 
124 LE DINH THẢM TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
125 LÊ ĐÍNH THỤ VƯỜN LÀI ĐƯỜNG SÔ 1 49.900 
126 LẼ QUANG CHIÊU TRON ĐƯỜNG 44.200 
127 LỂ QUỎC TRINH TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
128 LẺ SAO TRỌN ĐƯỜNG 61.800 
129 LẺ SÁT TRỢN ĐƯỜNG 62.900 
130 LE QUÁT Ỉ ,ŨY BÁN BÍCH KÊNH TẨN HÓA 47.000 
131 LE THẠN LƯƠNG TRÚC ĐẢM CHU THIÊN 45.400 
132 LE TH1ET TRỌN ĐƯỜNG 48.800 
133 LẺ THÚC HOẠCH TRỌN ĐƯỜNG 65.800 
134 LE TRỌNG TAN TRON ĐƯỜNG 62.400 
135 LE VÃN PHAN TRỌN ĐƯỜNG 72.600 
136 LE VINH HOA TRON ĐƯỜNG 51.400 
137 LƯƠNG MÍNH NGUYỆT TRỌN ĐƯƠNG 51.000 
138 LƯƠNG ĐẮC BẮNG TRỌN ĐƯỜNG 56.700 
139 LƯƠNG THÊ VINH TRỌN ĐƯỜNG 54.500 
140 LƯƠNG TRÚC DAM TRON ĐƯỐNG 55.900 
141 CHẾ LAN VIẺN ĐƯỜNG C2 52,200 141 LƯU CHÍ HIÉU ĐƯỜNGC2 KENH 19/5 45.400 
142 LŨY BẢN BÍCH TRỌN ĐƯỜNG 90.700 
143 LY THAI TONG TRON ĐƯỜNG 47.400 
144 LY THANH TỒNG TRỌN ĐƯỜNG 49.900 
145 LY TUẸ TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
146 NGÔ QUYÊN TRỌN ĐƯỜNG 48,200 

147 LŨY BẢN BÍCH 
cuõl HÈM 568 LŨY 
BÁN BÍCH 53.900 

147 CƯOI HEM 48 THOẠI 45.400 NGHIÊM TOAN THOẠI NGỌC HAU NGỌC HAU 45.400 

148 NGỤY NHƯ KONTUM THACHLAM cưól ĐƯỜNG 45.400 
149 NGUYỂN BÁ TÒNG TRỌN ĐƯÒMG 55.600 
150 NGUYÊN CHÍCH TRỌN ĐƯỜNG 53.900 
151 NGUYÊN CỪU ĐÀM TRỌN ĐƯÒNG 73.700 
152 NGUYÉN DỮ TRON ĐƯỜNG 4Ữ.800 
153 NGUYỄN ĐỎ CUNG LÊ TRỌNG TẢN PHẠM NGỌC THẢO 46-800 
154 NGUYÊN HAO VĨNH GÒ DẦU CƯỎI ĐƯỜNG 45.400 
155 NGUYÊN HẬU TRON ĐƯỜNG 62.400 
156 NGUYÊN HỮU DẬT TRỌN ĐƯỜNG 52.200 
157 NGUYÊN HỮU TIÉN TRON ĐƯỜNG 52.200 
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STT TÊN ĐƯỜNG; 
ĐOẠN ĐƯỜNG GIÁ 

ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG; TỪ 
(ĐIỀM ĐẲU) 
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(ĐIẾM CUÓT) 

GIÁ 
ĐẮT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 
158 NGUYÊN Lộ TRẠCH TRỌN ĐƯỜNG 45,400 
159 NGUYÊN LÝ TRỌN ĐƯỜNG 51,000 

160 NGUYỄN MINH CHÂU ÂU Cơ 
HEM 25 NGUYÊN 
MINH CHÂU 53.900 

161 NGUYÊN MỸ CA ĐƯỜNG CÂY KEO TRẤN QUANG QUẢ 45,400 
ì 62 NGƯYẼN NGHI ÉM THOẠI NGỌC HÀU CUỎI ĐƯƠNG 45.400 
163 NGUYỄN NGỌC NHI.rr TRỌN ĐƯỜNG 54.500 
164 NGƯYẺN NHỮ LÃM NGUYÊN SƠN PHÚ THỌ HÓA 49.900 
165 NGUYÊN SẢNG LÊ TRỌNG TÁN NGUYÊN ĐỎ CUNG 43.100 
166 NGUYÉN SƠN TRỌN ĐƯỜNG 83.400 
167 NGUYỄNSUỶ TRỌN ĐƯỜNG 59.600 
168 NGUYỄN QUANG DIÊU NGUYÊN SÚY HẺM 20 PHẠM NGỌC 45.400 
169 NGUYỄN QUÝ ANH TÃN KỲ TẨN QUỸ HẺM 15 CẢU XÉO 51.000 
170 NGUYỄN THÁI HỌC TRỌN ĐƯỜNG 54.500 
171 NGUYÊN THÊ TRUYỆN TRƯƠNG VĨNH KÝ CƯOL ĐƯỜNG 62.400 
172 NGUYÊN RMẺU LÂỪ TÔ HIẼU LE THAN 48.200 
173 NGUYÊN TRƯỚNG TỘ TRỌN ĐƯỜNG 51.000 
174 NGUYÊN TRỌNG QUYẺN LŨY BÁN BÍCH KÊNH TẮN HỎA 45.400 
175 NGUYÊN VĂN DƯỠNG TRỌN ĐƯỜNG 43.700 
176 NGUYỄN VÃN HUYÊN TRỌN ĐƯƠNG 48.200 
177 NGUYỄN VÃN NGỌC TRỌN ĐƯỠNG 45.400 
178 NGUYỄN VĂN SẴNG TRỌN ĐƯỜNG 43.100 
179 NGUYÊN VĂN TÓ TRỌN ĐƯỜNG 48.200 
180 NGUYÊN VĂN VỊNH HÒA BỈNH LÝ THÁNH TỎNG 50.500 
181 NGUYÉN VĂN YEN PHAN ANII TO HIẸU 43.100 
182 NGUYỀN XUÂN KHOÁT TRON ĐƯƠNG 61.300 
183 PHẠM NGỌC TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
184 PHẠM NGỌC THAO DƯƠNG ĐỨC HIÊN NGUYỄN HỮU DÂT 46.800 
185 PHÀM VAN TRỌN ĐƯỜNG 56.700 
186 PHAM VĂN XAO TRỌN ĐƯỜNG 62.400 
187 PHẠM QUY THICH LE THUC HOẠCH TÃN HƯƠNG 54.500 
188 PHÀN ANH TRON ĐƯỜNG 53.100 
189 PHAN CHU TRINH TRỌN ĐƯỜNG 56,700 
190 PHAN ĐINH PHƯNG TRỌN ĐƯỜNG 61,800 
191 PHAN VĂN NĂM THỌN ĐƯỜNG 63.500 
192 PHÓ CHỢ TRỢN ĐƯỜNG 53.900 
193 PHÙNG CHÍ KIÊN TRỌN ĐƯỚNG 45,400 
194 PHU THỌ HOA TRỌN ĐƯƠNG 77.100 
195 QUẢCH ĐINH BAO TRỌN ĐƯỜNG 49.900 
196 QƯÁCH VU TRỌN DƯỜNG 52.200 
197 QUÁCH HỮU NGHIÊM THOẠI NGỌC HAU CUỎI ĐƯỜNG 45.400 
198 SON KY TRỌN ĐƯỒNG 5 ì.000 
199 TÂN HƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 73.700 
200 TẢN KY TẢN ỌƯÝ TRỌN ĐƯỚNG 58.900 
201 TÂN QUÝ TRỌN ĐƯỜNG 63.500 
202 TÂN SƠN NHỈ TRỌN ĐƯỜNG 85,100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ 
ĐẮT 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
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ĐÉN 
(ĐIỀM CUÒI) 

GIẢ 
ĐẮT 

(ỉ) (2) (3) (4) (5) 
203 TẢN THÁNH TRỌN ĐƯỜNG 54.500 
204 TÂY SƠN TRỌN ĐƯỜNG 54.500 
205 TAY THẠNH TRỌN ĐƯỜNG 65.800 
206 THẢM MỸ TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
207 THẠCH LAM TRỌN ĐƯỞNG 59.600 
208 THANH CONG TRỌN ĐƯỜNG 59.600 

209 
THOẠI NGỌC HÀU 

ẢU Cơ LŨY BAN BÍCH 72.600 209 
THOẠI NGỌC HÀU LUY BAN BICH PHAN ANH 56.700 

210 THỐNG NHẮT TRỌN ĐƯỞNG 65.800 
211 TO HIẸƯ TRỌN ĐƯỜNG 56.700 
212 Tự DO 1 TRỌN ĐƯỜNG 60.100 

213 Tự QUYÊT NGUYỄN XUÂN KHOÁT cuól ĐƯỜNG 45.400 

214 TRẦN HƯNG ĐẠO TRỌN DƯỜNG 54.500 
215 TRÀN QUANG cơ TRỌN ĐƯỞNG 63,500 
216 TRÀN QUANG QUA TỒ HIỆU NGUYÊN MỸ CA 43.100 
217 TRÁN TẢN TRỌN ĐƯỜNG 48,200 
218 TRAN THU ĐỌ VAN CAO PHAN VÃN NẢM 63,500 
219 TRAN VAN CAN LUY BAN BICH CUỐI ĐƯỜNG 45.400 
220 TRAN VAN GIAP LÊ QUANG CHIÉU HÈM THẠCH LAM 44.200 
221 TRÀN VÃN ƠN TRON ĐƯỜNG 53.900 
222 TRỊNH LOI TRON ĐƯỜNG 54.500 
223 TRỊNH ĐÍNH THẢO TRỌN ĐƯỜNG 59.600 
224 TRINH ĐỈNH TRONG TRỌN ĐƯỜNG 57.300 
225 TRƯƠNG VĨNH KÝ TRỌN ĐƯỜNG 74.800 
226 TRƯƠNG VÂM LĨNH TRƯƠNG VĨNH KÝ DAN TOC 51.000 
227 TRƯỜNG CHINH TRỌN ĐƯỜNG 76.600 
228 VAN CAO TRỌN ĐƯỜNG 63.500 
229 VẬN HẠNH TRON ĐƯỜNG 49.900 
230 VÕ CÕNG TÔN TẢN HƯƠNG HẺM 211 TẢN QUÝ 51.000 
231 VO HOÁNH TRỌN ĐƯỜNG 48.200 
232 VÕ VĂN DƯNG TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
233 VƯỜN LÀI TRON ĐƯỜNG 80.500 
234 vc TRONG PHUNG TRỌN ĐƯỜNG 45.400 
235 YÊN DỎ TRỌN ĐƯỜNG 53.900 
236 Ỷ LAN TRỌN ĐƯỜNG 57,300 
237 ĐƯỜNG A KHU ADC THOAI NGOC HAU CUỐI ĐƯỜNG 48.200 
238 ĐƯÒNG B KHU ADC THOẠI NGỌC HAU CUỐI ĐƯỜNG 48.200 
239 ĐƯỜNG SỔ 41 VƯỜN LÀI KÊNH NƯỚC ĐEN 45.400 

240 ĐƯỜNG BI ĐƯỜNG B4 
TÂY THẠNH (CHƯA 
THÔNG) 45.400 

241 ĐƯỜNGB2 ĐƯỜNG BI HẺM 229 TÂY THẠNH 45.400 

242 ĐƯỜNG B3 TAY THANH CUỐI ĐƯỜNG 45.400 
243 ĐƯỜNGB4 ĐƯỜNG BI CUỐI ĐƯỜNG 45.400 
244 ĐƯỜNG T8 ĐƯỜNG T3 cuôl ĐƯỞNG 45.400 
245 ĐƯỜNG DC6 TRỌN ĐƯỜNG 49,100 
246 ĐƯỜNG DC13 TRON ĐƯỜNG 52.200 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ 
ĐÁT 

STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
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(ĐIỂM CUỚD 

GIÁ 
ĐÁT 

Ợ) (2) (3) (4) (5) 
247 ĐƯỜNG DC8 TRON ĐƯỚNG 51.000 
248 HÀ THI ĐÁT CẢU XẺO HOA BANG 45.400 
249 T2 T3 HEM 296 TỒ HIỆU 44.200 
250 CN13 LẺ TRỌNG TẢN CN1 53.900 

251 PHAN THỊ HÀNH HẺM 2/2 LỂ THÚC HOACH 
NHẢ SỔ 2/2/9 LẼ 
THÚC HOẠCH 45.400 

252 TRAN THỊ BAO PHAN ANH Tở HIỆU 45.400 
253 TRỊNH THỊ THO THẠCH LAM LƯƠNG TRÚC ĐÀM 45.400 
254 TRAN THỊ SA CHU THI EN LƯƠNG TRÚC ĐÀM 45,400 
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Phụ lục 3 

BẢNG 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUẬN GÒ VẤP 

(Ban hành theo Quyết định số 79/2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 

cua Ủy ban nhân dân Thành phố) 

STT 

X — vỵỵ ^rl 

TÈN ĐƯỜNG 

Bơn v; unn: I.ụuu a 
DOẠN ĐƯỜNG 

ững/in 

GIÁ ĐẢT STT 

X — vỵỵ ^rl 

TÈN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(BIỂM CUỎI) 

ững/in 

GIÁ ĐẢT 

ụ> (2) (3) m (S) 
1 AN HỘI TRỌN ĐƯỜNG 30.900 
2 AN NHƠN TRỌN ĐƯÒNG 36.300 

3 NGUYỄN VĂN KHỐI PHẠM VĂN CHIẺU LỀ VÃN THỌ 46.500 3 NGUYỄN VĂN KHỐI 
LẺ VÃN THỌ ĐƯỜNG SỐ 8 46.500 

4 DƯƠNG QUÁNG HÀM TRỌN ĐƯỜNG 48.800 
5 HẠNH THÔNG TRỌN ĐƯỞNG 43.700 
6 HOẢNG HOA THẢM TRỌN ĐƯỜNG 45.400 

7 HOÀNG MINH GIÁM 1 
GIÁP RANH QUẬN PHỦ 
NHUẬN NGUY ẺN KIỆM 74.600 

s HUỲNH KHƯONG AN TRỌN ĐƯỜNG 40.800 
9 HUỲNH VẪN NGHỆ TRỌN ĐƯÒMG 3] 800 

10 LÊ ĐỨC THỌ 
PHAN VĂN TRỊ NGUYẼN OANH 70.900 

10 LÊ ĐỨC THỌ NGUYỄN OANH THÓNG NHÁT 67,300 10 LÊ ĐỨC THỌ 
THÓNG NHÁT CÂU TRƯỞNG ĐAI 51.800 

11 LÊ HOÀNG PHÁI TRỌN ĐƯỜNG 46.300 
12 LÊ LAI TRỌN ĐƯỜNG 41,300 

13 LÊ LỢI 
NGUYỄN VĂN NGHI LÊ LAI 48.800 13 LÊ LỢI 
LẼ LAI PHẬM VĂN ĐÔNG 45,700 

14 LÊ QUANG ĐỊNH CÂU HANG GIAP RANH QUẠN 
BÌNII THANH 66.400 

15 LÊ THI HỒNG TRỌN ĐƯỜNG 41,400 
16 LÊ VÃN THỌ QUANG TRUNG PHAM VĂN CHIÊU 48.800 16 LÊ VÃN THỌ PHẠM VĂN CHIẾU LẺ ĐỨC THỌ 47 600 

17 LƯƠNG NGỌC QUYỀN PHAN VẢN TRỊ BÌNH THANH 43,700 17 LƯƠNG NGỌC QUYỀN 
NGUYỀN VĂN NGHI PHAN VĂN TRI 33.700 

18 LÝ THƯỜNG KIỆT TRỌN ĐƯỜNG 39,300 
19 NGUYỄN BÌNH KHIÊM LÊ QUANG ĐỊNH PHẠM VẮN ĐÒMG 31.800 
20 NGUYÊN DU TRỌN ĐƯỞNG 41.300 

21 NGUYÊN HỎNG LÊ QUANG ĐỊNH GIÁP RANH QUẬN 
BÌNH THẠNH 43.700 

22 NGUYÊN KIỆM TRỌN ĐƯỜNG 74.600 

23 NGUYỄN OANH 
NGẢ SÁU PHAN VĂN TRỊ 76.200 

23 NGUYỄN OANH PHAN VĂN TRJ LÊ ĐỨC THỌ 81Ề000 23 NGUYỄN OANH 
I.Ê ĐỨC THỌ CÁU AN LỘC 65.300 
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STT 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐĨẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẮT 

ọ> RY m <4) (ỉ) 

24 NGUYỄN THÁI SƠN 

GIÁP RANH QUẬN TÂM 
BÌNH NGUYỄN KIỆM 66.600 

24 NGUYỄN THÁI SƠN 
NGUYỄN KIỆM PHẠM NGŨ LÃO 76.600 

24 NGUYỄN THÁI SƠN PHẠM NGỦ LẢO PHAN VĂN TRỊ 79.400 24 NGUYỄN THÁI SƠN 

PHAN VĂN TRỊ DƯƠNG QUÀNG HÀM 61.100 

24 NGUYỄN THÁI SƠN 

DƯƠNG QUÀNG HÀM CUỐĨ ĐƯỜNG 57.500 

25 NGUYỄN THƯỢNG HIÊN TRỌN ĐƯỜNG 47.600 
26 NGUYỄN TUÂN TRỌN ĐƯỜNG 36.500 
27 NGUYẼN VĂN BÀO TRỌN ĐƯỜNG 45.700 
28 NGUYỄN VAN CÔNG TRỌN ĐƯỜNG 54.600 
29 NGUYÊN VÃN DUNG TRON ĐƯỜNG 45.400 

30 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 
THỒNG NHẮT NGUYỄN OANH 68.300 

30 NGUYỄN VĂN LƯỢNG NGUYỄN OANH CÔNG VIÊN VẤN HÓA 68.300 
31 NGUYẼN VĂN NGHI TRỌN ĐƯỜNG 66.600 

32 PIIẠM HUY THÔNG PHAN VĂN TRỊ 

DƯƠNG QUẢNG HÀM 
(BỎ SƯNG THÊM TỪ 
DƯƠNG QUÁNG HÀM 
ĐÉN THAM LƯƠNG) 
THÀNH TRỌN ĐƯỞNG 

48.800 

33 PHẠM NGỮ LÃO TRON ĐƯỜNG 58.900 
34 PHẠM VĂN CHIÊU QUANG TRUNG LẺ VÃN THO 57.800 34 PHẠM VĂN CHIÊU LẺ VÃN THO CUỒLĐƯỜNG 52.400 
35 PHẠM VĂN BẬCH TRỌN ĐƯỜNG 54.900 
36 PHAN HUY ÍCH TRỌN ĐƯỜNG 57.800 

37 PHAN VĂN TRỊ 
PHẠM VĂN ĐỒNG NGUYÊN THẢI SON 81.600 

37 PHAN VĂN TRỊ NGUYỀN THÁI SON NGUYỀN OANH 71.700 37 PHAN VĂN TRỊ 
NGUYEN OANH THỐNG NHẮT 66.400 

38 QUANG TRUNG 
NGẢ SẢU GÒ VÁP LÊ VĂN THO 93.500 

38 QUANG TRUNG LẺ VĂN THO TÂN SƠN 75.200 38 QUANG TRUNG 
TÂN SON CHƠ CÀU 63.600 

39 TẲN SƠN QUANG TRUNG GIÁP RANH QUẬN 
TÂN BÌNH 54,900 

40 THÍCH BỬU ĐĂNG TRON ĐƯỜNG 38.200 
41 THIÊN HÔ DƯONG TRON ĐƯỜNG 38.200 

42 THỐNG NHÁT 
NGUYỄN VĂN LƯƠNG LÊ ĐỨC THO 56.100 

42 THỐNG NHÁT LẺ ĐỨC THỌ CẢU BỀN PHÂN 49.000 42 THỐNG NHÁT SÂN BAY TÂN SƠN 
NHẤT NGUYỄN VĂN LƯỢNG 51.000 

43 THÔNG TÂY HỘI TRỌN DƯỜNG 40.000 

44 TRẦN BÁ GIAO CHƯNG Cư HÀ KIỀU NGUYỀN THÁI SƠN 32.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUÒI) 

GIÁ ĐẤT 

(V m (3) (4) (5) 
45 TRẰN BÌNH TRỌNG TRỌN ĐƯỜNG 43.500 

46 TRÂN PHÚ CƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG 46.300 

47 TRÂN QUỐC TUẢN TRỌN ĐƯỜNG 49.000 

48 TRẰN THỊ NGHỈ TRỌN ĐƯỜNG 60.200 

49 TRƯNG Nữ VƯƠNG TRỌN ĐƯÒNG 47.200 

50 TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ TRỌN ĐƯỜNG 30.000 

51 TRƯƠNG MINH KỶ TRỌN ĐƯỜNG 37.500 

52 TÚ MỠ TRỌN ĐƯỜNG 38.200 

53 BÙI QUANG LÀ PHAN VĂN BẠCH PHAN HUY ÍCH 35-100 

54 ĐỎ THÚC TỊNH QUANG TRUNG ĐƯÒNG SỐ 17 40.800 

55 NGUYỄN DUY CUNG ĐƯỜNG só 19 PHAN HUY ÍCH 35.100 

56 NGUYỄN Tư GIÀN ĐƯỜNG SỎ 34 PHAN HUY ÍCH 35.100 

57 PHẠM VĂN ĐỔNG TRỌN ĐƯỜNG 85.800 

58 Tỏ NGỌC VÂN TRỌN ĐƯỜNG 24,300 
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Phụ lục 3 

BẢNG 9 
BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH PHỐ THỦ ĐỦ'C 

(Ban hành theo Quyêt định sô 79/ 2024/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2024 
cua Ủy ban nhân dân Thành phô) 

. Đơn vj tínb: 1.000 đồng/m3 

STT TÊN ĐƯỜNG 
DOẬN DƯỜNG 

GIẢ DÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ỮÀll) 

ĐÉN 
(ĩirẺM CUỎI) 

GIẢ DÁT 

(1) (2) (3) (4) (S) 
I ỌUẬN 2 (Củ) 

1 TRÀN NÀO XA LỘ HÀ NỘI LƯƠNG ĐINH CỦA 84.500 1 TRÀN NÀO LƯƠNG ĐỊNH CỦA CUỐI ĐƯỜNG 84.500 

2 LƯƠNG ĐỊNH CỬA NGẢ Tư TRÂN "NÃO-
LƯƠNG ĐỊNH CỦA 

MAI CHI THỌ 
(NÚT GIAO THÒNG 
AN PHÚ) 

84.500 

3 ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRẰN NÃO CUÓI ĐƯỜNG 49,900 

4 ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRẢN NÃO cuól ĐƯỜNG 49.900 

5 ĐƯỜNG SÔ 3, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SÓ 2. 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 5, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 49.900 

6 ĐirÒNG SÔ 4, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG só 3, 
PHƯỜNG AN KHẢNH CUỔI DƯỜNG 36,900 

7 ĐƯỜNG SÓ 5, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SÕ 3, 
PHƯÒNG AN KHẢNH CUÔI ĐƯỜNG 36.900 

8 ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG Sỏ 3, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG Sỏ 8, 
PIỈƯỜNG AN KHÁNH 36.900 

9 ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SÒ 3, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 

ĐƯÒNG SỐ 8t 

PHƯỜNG AM KHÁNH 49.900 

10 ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SÔ 3, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 

ĐUỚNG SỎ 9, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 36.900 

11 ĐƯỜNG SỔ 9, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯÒNG SỐ 8, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 

ĐƯỜNG SỐ 13, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 36.900 

12 ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRẢN NẪO ĐƯỜNG SỔ 8, 

PHƯỜNG AN KHÁNH 49.900 

13 ĐƯỜNG Sỏ ] I. PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRÀN NÀO CƯỎĨ ĐƯỜNG 49.900 

14 DƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG AN 
KHẢNH TRÂN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

15 ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỚNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỞ 12, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 

ĐƯỜNG SÔ 9, 
PHƯỚNG AN KHÁNH 49.900 

16 ĐƯỜNG SỔ 14, 15 PHƯỜNG 
AN KHẢNH 

ĐƯỜNG SÔ 12, 
PHƯỜNG AN KHẢNH cuól ĐƯỜNG 49.900 

17 ĐƯỜNG SỒ 16, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG Sỏ 14, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

KHU DẨN Cư HIM 
LAM 49.900 

18 
ĐƯỜNG SỐ 17, 18 PHƯỜNG 
AN KHÁNH TRÂN NÃO LƯƠNG ĐỊNH CỦA 49.400 

19 ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỚNG AN 
KHẢNH TRÂN NÃO ĐƯỜNG 20, PHƯỜNG 

AN KHẲNH 49.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐÀT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIA ĐÀT 

20 ĐƯỜNG SỐ 19B, PHƯỜNG 
AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SÔ 19, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 20, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

49.900 

21 DƯỜNG SỐ 20, PHƯỜNG AN 
KHẢNH TRỌN ĐƯỜNG 55.000 

22 ĐƯÒNG SÒ 21, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRẰN NÃO ĐƯỜNG SỐ 20, 

PHƯỜNG AN KHẢNH 55.000 

23 ĐƯỜNG SỚ 22, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 21, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

24 ĐƯỜNG SÔ 23, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRÀN NÃO CUỐI ĐƯỜNG 55.000 

25 ĐƯỜNG SỐ 24, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRẦN NẰO ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG 

AN KHÁNH 49.900 

26 ĐƯỜNG Sỏ 25, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SỐ 29, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

27 ĐƯỜNG sồ 26, 28 PHƯỜNG 
AN KHẢNH 

ĐƯỜNG SỐ 25, 
PHƯỜNG AN KHÁNH cuổl ĐƯỜNG 49.900 

28 ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG AN 
KHẢNH TRÀN NÃO ĐƯỜNG SỎ 25, 

PHƯỜNG AN KHÁNH 49.900 

29 ĐƯỜNG SỎ 29, PHƯỜNG AN 
KHẢNH TRÀN NÃO CUỒI ĐU ỒNG 49.900 

30 ĐƯỜNG SỐ 30, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRÂN NÃO KHU DÂN Cư Dự ẢN 

CÔNG TY PHÚ NHUẬN 49.900 

31 ĐƯỜNG SỎ 30B, PHƯỜNG 
AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SÔ 30, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

32 ĐƯỜNG SÓ 31, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRÀN NÀO cuỏ] ĐƯỜNG 49.900 

33 ĐƯỜNG SỐ 32, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG SỐ 31, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

34 ĐƯỜNG SỐ 33, PHƯỜNG AN 
KHÁNH TRÀN NẢO KHU DÂN Cư DỰ ÁN 

HÀ QUANG 49.900 

35 ĐƯỜNG SÓ 34, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

TRẢN NÃO ĐƯÒNG SỔ 39, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 49.900 

35 ĐƯỜNG SÓ 34, PHƯỜNG AN 
KHẢNH ĐƯỜNG SỐ 39, 

PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

36 ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 34, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUÓI ĐƯỜNG 49.900 

37 ĐƯỜNG SÓ 36, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỔ 41, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

38 ĐƯÒNG SỐ 37, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 38, 
PHƯỜNG AN KHẢNH cuối ĐƯỜNG 49.900 

39 ĐƯỞNG SỎ 38, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

TRỌN ĐƯỜNG 49.900 

40 ĐƯÒNG Sỏ 39, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

TRỌN ĐƯỜNG 49,900 

41 
ĐƯỜNG SỐ 40, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỔ 37, 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 39, 
PHƯỜNG AN KHẢNH 49.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(Đ1ÉM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIẢ ĐÁT 

42 ĐƯÒNG SÓ 41, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 38, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

43 ĐƯỜNG SỞ 45, PHƯỜNG AN 
KHÁNH LƯƠNG ĐỊNH CÙA ĐƯÒNG SÓ 47, 

PHƯỜNG AN KHẢNH 49.900 

44 ĐƯỜNG SỐ 46, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỔ 45, 
PHƯỜNG AN KHÁNH CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

45 ĐƯÒNG SỐ 47, PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 
TÂY (Dự ÁM 131) CUỐI ĐƯÒNG 49.900 

46 ĐẶNG HỮU PHỐ, 
PHƯỜNG THÁO ĐIỀN 

THAO ĐIÊN, 
PIIƯỜNG THÀO ĐIỀN 

ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 49.900 

47 ĐO QUANG, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN XUÂN THỦY CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

48 
ĐƯÒNG 4, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 
(KHU BẢO CHÍ") 

THẢO ĐIỂN, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN CUỐI ĐƯỜNG 45.90D 

49 ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG THÀO ĐĨẺN TRỌN ĐƯỜNG 45.900 

50 ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÈN LÊ THƯỚC CUỐI ĐƯỜNG 42.600 

51 ĐƯÒNG 9, 
PHƯỜNG THẢO Đ1ẺN LỂ THƯỎC CUỐI ĐƯÒNG 53.900 

52 ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN VỖ TRƯỜNGTOÁN CUỐI ĐƯỞNG 67.500 

53 ĐƯỜNG 11, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN VỐ TRƯỜNG TOÀN CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

54 ĐƯÒNG 12, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÈN VỎ TRƯỜNG TOÀN CUÓI ĐƯỜNG 49.900 

55 ĐƯỜNG 16, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN TRỌN DƯỜNG 49.900 

56 ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN XUÂN THỦY CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

57 ĐƯỜNG 40, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NGUYỄN VẰN HƯỞNG CUÓI ĐƯỜNG 45.900 

58 THÁI LY (ĐƯỜNG 41), 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN 

QUỐC HƯƠNG TRAN VÃN SẪC, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN 49.900 

58 THÁI LY (ĐƯỜNG 41), 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN TRÀN VÃN SÁC, 

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NGUYỄN BÁ HUÂN 49.900 

59 
ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

THẢI LY (ĐƯỜNG 41), 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN 

ĐƯỜNG 48, 
PHƯỜNG THÀOĐIÈN 

45.900 

60 
ĐƯỜNG 43, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN TRỌN ĐƯỜNG 45.900 

61 TRÀM VĂN SẮC, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

THÁI LY (ĐƯỜNG 41), 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN CUỒI ĐƯỜNG 49.900 

62 ĐƯỜNG 46, 
PHƯỜNG THÁO ĐIỀN QUỐC HƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 49,900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM DÀU) 

ĐÉN 
(ĐIÈM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

63 ĐƯỜNG 47, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

ĐƯỜNG 59, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN 

ĐƯỜNG 66, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN 49.900 

64 ĐƯỜNG 48, 59 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN TRỌN ĐƯỜNG 49.900 

65 ĐƯỜNG 49B, 
PHƯỜNG THẢO Đ1ẺN XUÂN THỦY CUÓI ĐƯỜNG 51.000 

66 ĐƯỜNG 50, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN XUÂN THU Ỳ LẺ VĂN MIẾN 47.600 

67 ĐƯỜNG 54, 
PHƯỜNG THÀO ĐIẾN 

ĐƯỜNG 49B, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN CU ỔI ĐƯỜNG 49.900 

68 ĐƯỜNG 55, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN 

THẢI LY (ĐƯỜNG 41), 
PHƯÒNG THẢO ĐIỀN CUỐI ĐƯỜNG 45.900 

69 ĐƯỜNG 56, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN TRỌN ĐƯỜNG 45.900 

70 ĐƯÒNG 57, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN ĐƯỜNG 44 cuổ) ĐƯỜNG 45.900 

71 ĐƯỜNG 58, 
PHƯỜNG THÁO ĐIỀN ĐƯÒNG 55 CUỐI DƯỜNG 45.900 

72 ĐƯỜNG 60, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN 

ĐƯỜNG 59, 
PHƯỜNG THẢO DIẺN 

ĐƯỜNG 61, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 45.900 

73 ĐƯỜNG 61, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN 

ĐƯỜNG 47, 
PHƯỜNG THÀO Đ1ÈN CUÓI ĐƯỜNG 42.600 

74 ĐƯỜNG 62, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN 

ĐƯỜNG 61, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN CUỒI ĐƯỜNG 42.600 

75 ĐƯỜNG 63, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN 

ĐƯỜNG 64, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀM CUỐI ĐƯÒNG 42.600 

76 ĐƯỜNG 64, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

ĐƯỞNG 66, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN CUỐI ĐƯỜNG 42.600 

77 ĐƯỜNG 65, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN QUỐC HƯƠNG CUỐI ĐƯỜNG 48.200 

78 ĐƯỜNG 66, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN NGUYỄN VĂN HƯỜNG ĐƯỜNG 47, 

PHƯỜNG THẢO ĐIÊN 49.900 

79 
ĐƯỜNCi SỔ 1, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN 
(KHU BẢO CHÍ) 

THÀO ĐIỀN, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN CUỐI ĐƯÒNG 53.900 

80 
ĐƯỜNG 2, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN 
(KHU BÁO CHÍ) 

THẢO ĐIẺN, 
PHƯỜNG THẢO Đ1ÈN CUÔT ĐƯỜNG 45.900 

SI ĐƯỜNG SỐ 4, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

NGUYỄN ư Di CUỐI ĐƯÒNG 49.900 

82 ĐƯỜNG SÓ 5, KP l, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

NGUYỄN ư Dĩ CUỐI ĐƯÒNG 51.600 

83 
ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN 
(KHU BÁO CHÍ) 

TRỌN ĐƯỜNG 53.900 

84 LẺ THƯỚC, 
PHƯỜNG THẢO Đ1ẺN 

XA LỘ HÀ NỘ] ĐƯỜNG 12, 
PHƯỜNG THẢO ĐIẺN 

57.800 
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85 LÊ VẮN MIẾN, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN QUỐC HƯƠNG THẢO ĐIÊN, 

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 53.900 

86 NGÔ QUANG HUY, 
PHƯỜNG THÀO ĐIẺN ỌUỔC HƯƠNG THÀO ĐIỀN, 

PHƯỜNG THẢO ĐI ẺN 53.900 

87 
NGUYẼN BÁ HUÂN, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÈN XUÂN THỦY CUỐI ĐƯỜNG 53.900 

88 NGUYỄN BA LAN, 
PHƯÒNG THÀO ĐIÊN XUÂN THỦY XA LỘ HÀ NỘI 53.900 

89 NGUYÊN CỪ, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN XUÂN THUỲ CUỐI ĐƯỜNG 53.900 

90 NGUYỄN ĐẢNG GIAI, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

THAO ĐIEN, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN CUỐI ĐƯỜNG 53.900 

91 NGUYỄN DUY HIỆU, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

THẢO ĐIẺN cuór ĐƯỜNG 53.900 

92 NGUYỄN ư DĨ, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN TRẰN NGỌC DIỆN CƯÓI ĐƯỜNG 57.800 

93 NGUYỄN VẰN HƯỞNG, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN 

ĐƯỜNG 4, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÈN 
(KHU BÁO CHÍ) 

CUỐI ĐƯỜNG 84.500 

94 QUỐC HƯƠNG, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN XA Lộ HÀ NỘI ĐƯỜNG 47, 

PHƯỜNG THẢO ĐIỂN 77.100 

95 THẢO ĐIỀN, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN XA LỘ HÀ NỘI 

ĐƯỜNG 4, 
PHƯỜNG THẢO DIÊN 
(KHU BÁO CHÍ) 

93.600 

96 TÓNG HỪU ĐỊNH, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỂN QUỐC HƯƠNG THAO ĐIEN, 

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 53.900 

97 TRẤN NGỌC DIỆN, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN 

THÁO ĐIÊN, 
PL-IƯỜNG THẢO ĐIỀN CUỐI ĐƯỜNG 65.200 

98 
TRÚC ĐƯỜNG, 
PHƯỜNG THẢO ĐIÊN 
(KHU BÁO CHÍ) 

THÀO ĐIỀN, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN CUỐI ĐƯỜNG 65.200 

99 VÔ TRƯỜNG TOÀN XA Lộ HẢ NỘI CUÔI ĐƯỜNG 69.700 
100 Vỏ NGUYÊN GIÁP CHAN CAU SÀI GON CÂU RA CH CHIẾC 92.400 

101 XUÂN THỦY, 
PHƯỜNG THÂO ĐIÊN 

THAO ĐIEN ỌUÔC HƯONG 92.400 
101 XUÂN THỦY, 

PHƯỜNG THÂO ĐIÊN QUỐC HƯƠNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG 79.400 

102 

ĐƯỜNG CHÍNH 
(ĐOẠN 1, Dự ÁN FIDICO), 
LỘ GIỚI 12M-17M, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN 

THÁO ĐIỂN, 
PHƯỜNG THÀO ĐIỀN CƯÔI ĐƯỞNG 53.900 

103 

ĐƯỜNG NHÁNH CỤT 
(Dự ÁN FIDICO), 
LỘ GIỚI 7M-12M, 
PHƯỜNG THÀO ĐIÊN 

TRỌN ĐƯỜNG 47.600 

104 AN PHÚ, 
PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI CUỒI ĐƯỜNG 58.900 

105 
ĐẶNG TIÊN ĐÔNG, 
PHƯỜNG AN PHỦ ĐOÀN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯÒNG 42.600 
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106 
ĐÓ XUẢN HỢP, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG - AN PHÚ 

NGUYỄN DUY TRINH CẢU NAM LÝ 46.300 

107 ĐOÀN HỮU TRUNG, 
PHƯỜNG AN PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 49.900 

108 ĐƯỜNG 51 AP TRỌN ĐƯỜNG 44.800 
109 ĐƯỜNG 52-AP TRỌN ĐƯỜNG 44.800 
110 ĐƯỜNG 53-AP ĐƯỜNG 51-AP ĐƯỜNG 59-AP 44.800 
1 1 1 ĐƯỜNG 54-AP THÂN VĂN NHIÉP ĐƯỜNG 53-AP 44.800 
112 ĐƯỜNG 55-AP THÂN VĂN NHIẾP ĐƯÒMG 59-AP 44.800 
113 ĐƯỜNG 63-AP ĐƯỜNG 57-AP ĐƯỜNG 51-AP 44.800 
114 ĐƯỜNG 57-AP ĐƯỜNG 51-AP CUỐI ĐƯỜNG 44.800 
115 ĐƯỜNG 58-AP ĐƯỜNG 51-AP THẢN VẪN NHIÉP 44.800 
116 ĐƯỜNG 59-AP ĐƯỜNG 51-AP THAN VAN NHIEP 44.800 
117 ĐƯỜNG 60-AP ĐƯỜNG 51-AP THÂN VĂN "NHIẾP 44.800 
] 18 ĐƯỜNG 61 -AP ĐƯỜNG 51-AP ĐƯỜNG 53-AP 44.800 
119 ĐƯỜNG 62-AP ĐƯỜNG 53-AP ĐƯỜNG 54-AP 44.800 

120 
ĐƯỜNG 1 
(ĐƯỜNG H), KP1, 
PHƯỜNG AN PHỦ 

LƯƠNG ĐỊNH CỦA CƯỚI ĐƯÒNG 42.600 

121 
ĐƯỜNG 1, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI ĐƯÒNG8 58.900 

122 

ĐƯỜNG 2 
(KHU NHÀ ờ 280 
LƯƠNG ĐỊNH CỦA), KP1, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

LƯƠNG ĐỊNH CỦA CUỐI ĐƯỞNG 58.900 

123 ĐƯỜNG 2, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI CUÓI ĐUỜMG 42,600 

124 
ĐƯỜNG 3, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 2, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐẶNG TI ÉN ĐỎNG 56.700 

125 ĐƯÒNG 4, KP4, 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG 3, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐƯỜNG 8 42 .Ủ 00 

126 ĐƯỜNG 5, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 4, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ AN PHÚ 44.800 

127 ĐƯỞNG 7, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

DƯỜNG 1, KP4, 
PIIƯỜNG AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG 42,600 

128 
ĐƯỜNG s, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

AN PHỦ ĐOÀN HỮU TRƯNG 56.700 

129 ĐƯỜNG 9, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRUNG CUỒI ĐƯỜNG 40.300 

130 
ĐƯỜNG ] 0, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐOÀN HỮU TRƯNG CUỐI ĐƯỜNG 49.900 

131 ĐƯỜNG llfKP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐOÀN Hữu TRUNG CUỐI ĐƯỜNG 42.600 

132 ĐƯỜNG 12, KP4, 
PHƯÒNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 42.600 

ì 33 ĐƯỜNG 13, KP4, 
PHƯỜNG AN PHỦ 

AN PHÚ GIANG VÃN MINH 51,600 
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134 ĐƯỜHG 14, KP4, 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG 13, KP4t 

PHƯỜNG AN PHỦ CUỐI ĐƯỜNG 42.600 

135 ĐƯỜNG 15, KP4, 
PHƯỜNG AN PHỦ AN PHÚ CUỐI ĐƯỜNG 51.600 

136 ĐƯỜNG ] tì, KP4, 
PHƯỜNG AN PHỦ AN PHÚ CUỐI ĐƯỜNG 51.600 

137 
ĐƯỜNG 24, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(QH 87HA) 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(Dự ÁN UI HA -
87HA), 
P1 rưÒNG AN PHÚ 

CUỐI ĐƯỜNG 39.700 

133 
ĐƯỜNG 25, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(QII87HA) 

ĐƯỜNG BẮC NAM n, 
KP5, PHƯỜNG AN PHÚ 
ÍGH 87HA) 

CUỐI ĐƯÒNG 36.900 

139 
ĐƯỜNG 26, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(QH 87HA) 

ĐƯỜNG 29, KP5f 

PHƯÒNG AN PHÚ, 
(ỌH S7UA) 

CUỐI ĐƯỜNG 35,700 

140 
ĐƯỜNG 27, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(QH 87HA) 

ĐƯỜNG 26, KP5, 
PHƯỜNG AN PHŨ, 
(QH S7HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 35700 

14] 
ĐƯỜNG 28, KP5, 
PHƯỜNG AN PHŨ 
(QH 87HÀ) 

ĐƯỜNG 21, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ, 
(ỌH 87HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

142 
ĐƯỜNG 29, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(QH 87 HA) 

ĐƯỜNG BẮC NAM n 
KP5, PHƯỜNG AN PHÚ 
(OH 87HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 35.700 

143 
ĐƯỜNG sò 1 
(KHƯ DÂN Cư SÔNG 
GIỎNG), PHƯỜNG AN PHỦ 

THẤN VÃN NHIẾP CUỐI ĐƯỜNG 37.800 

144 THAN VAN NHIÉP NGUYỄN THỊ ĐÍNH CUOl ĐƯỜNG 37.800 

145 
ĐƯỜNG sồ 2 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỎNG), PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ 1 
(KHƯ DÂN Cư SÒNG 
GIỒNG), 
PHƯỜNG Alsì PHÚ 

CUỐI ĐƯỜNG 37.800 

146 
ĐƯỜNG Số 3 
(KHU DÂM Cư SÔNG 
GIỒNG), PHƯỜNG AN PHỨ 

ĐƯỜNGSÔ ì 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GĨÔNG), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ2 
(KHU DÀN Cư SỒNG 
GIỒNG), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

37.800 

147 
ĐƯỜNG SỎ 4 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỎNG), PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SÒ 2 
(Kỉ IU DÂN Cư SÔNG 
GIÔNG), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG SÓ 3 
(KHU DÂN Cư SỔNG 
GIỒNG), PHƯỜNG AN 
PHỦ 

37.800 

148 
ĐƯỜNGsó 5 
(KHU DẨN Cư SÔNG 
GIỎNG), PHƯỜNG AN PHŨ 

ĐƯỜNGSỎ 2 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GĨÔNG), PHƯỜNG AN 
PHÚ 

THẢN VĂN NHIẾP 37,800 

149 
ĐƯỜNG Sớ 6 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIỎNG), PHƯỜNG AN PHỨ 

ĐƯỜNG SÔ 2 (KHU 
DÂN Cư SÔNG 
GIỚNG), PHƯỜNG AN 
PHÚ 

ĐƯỜNGsồ 3 
(KHU DÂN Cư SÔNG 
GIÒNG), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

37.8D0 
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150 
ĐƯỜNG SỐ 7 
(KHU DÀN Cư SÔNG 
GIÔNG), PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ 1 (KHƯ 
DÀN Cư SÔNG 
GIÔNG), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUỐI ĐƯỜNG 37.800 

151 
ĐƯỜNG BẤC NAM II, KP5, 
PHƯỜNG AN PHỦ 
(QH 871 ỈA) 

ĐƯỎNG SONG HÀNH 
(Dự ÁN 131HA-
87HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUỐI ĐƯÒNG 52.200 

152 
ĐƯỜNG ĐỎNG TÂY I, KP5, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
CQH 87HA) 

MAI CHÍ THỌ CUỐI ĐƯỜNG 56.700 

153 
ĐƯỜNG SỔ ], 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(Dự ÁN SÀI GÒN RIVIERAÌ 

TRỌN ĐƯỜNG 74.800 

154 
ĐƯỜNG SÒ 2, 
PHƯỜNG AN PHỦ 
(Dư ÁN SÀI GÒN RIVIERA) 

TRỌN ĐƯỜNG 74.800 

155 
ĐƯỜNG Số 3, 
PHƯỜNG AN PHÚ 
(Dự ÁN SÀI GÒN RIVtERA) 

TRỌN ĐƯỜNG 74.800 

156 
ĐƯỜNG SÒ 4 
(Dự ÁN SÀI GÒN RIV1ERA) TRỌN ĐƯỜNG 74.800 

157 
ĐƯỜNG Sỏ 5, 
PHƯỜNG AN PHỦ 
(Dự ÁN SÀI GÒN RIVIERA) 

TRỌN ĐƯỜNG 74.800 

158 
ĐƯỜNG SÓ 6, 
PHƯỜNG AN PHỦ 
(Dự ÁN SÀI GÓN RIVIERA) 

ĐƯỜNG GIANG VĂN 
MINH CUỐI ĐƯỜNG SO.500 

159 
ĐƯỒNGSÒ1 (Dự ÁN 
]7,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHÁNH 

TRỌN ĐƯỜNG 63.000 

160 
ĐƯỜNG SỐ 2 (Dự ÁN 
17.3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHẢNH 

ĐƯỜNG c (DỰ ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG E (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ-PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

63.000 

161 
ĐƯỜNG SỐ 3 (Dự ÁN 
17.3HA), PHƯỜNG AN PHỦ -
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỒ 9 (Dự ÁN 
17.3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG A (DỤ ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

63-000 

162 
ĐƯỜNG SỐ 4 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN PHÚ ~ 
PHƯỜNG AN KHẢNH 

Đ LÒNG SÓI (Dự ÁN 
17.3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG c (Dự ÁN 
17.3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ -PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

63.000 

163 
ĐƯỜNG SỐ 5 (Dự ÁN 
17.3HA), PHƯỜNG AN PHỦ -
PHƯỜNG AN KHẢNH 

ĐƯỜNG E (DỰ ẢN 
17.3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ -PHƯÒNG AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG F (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHỦ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

63.000 
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164 
ĐƯÒNGSÓ6 (Dự ÁN 
17.3HA), PHƯÒNG AN PHÚ. 
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯÒNG 1 (ĐƯÒNG H), 
KP1, PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG G (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHỦ -PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

63.000 

165 
ĐƯỜNG SỐ 7 (Dự ÁN 
17 3HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG I (ĐƯỜNG H), 
KP1, PHƯỜNG AN PHỨ 

ĐƯỜNG SỐ 4 (Dự ẤN 
17,3 HA), PHƯỜNG AN 
PHỦ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

63,000 

166 
ĐƯỜNG SÔ 8 (Dự ÁN 
17,3 HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHÁNH 

TRỌN ĐƯỜNG 63,000 

167 
ĐƯỜNG SÔ 9 (Dự ÁN 
17,3 HA), PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHẢNH 

TRỌN ĐƯỜNG 63,000 

168 
ĐƯỜNG E (Dự ÁN 17,3HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 1 (Dự ÁN 
17,3 HA), PHƯỜNG AN 
PHỦ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 8 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

63.000 

169 
ĐƯỜNG F (Dự ÁN 17,3HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ ] (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SỔ 8 (Dự ẢN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ- PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

63.000 

170 
ĐƯỜNG G 
(Dự ÁN 17,3 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ I 
(Dự ÁN 17,3 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG BÌNH KHÁNH 

ĐƯỜNG SỐ 8 
(Dự ÁN 17,3 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG BÌNH 
KHÁNH 

66.500 

171 ĐƯỜNG 6, KP4, 
PHƯỜNG AN PHÚ ĐẶNG TIẾN ĐÔNG ĐƯỜNG 8, KP4, 

PHƯỜNG AN PHÚ 51.600 

172 GIANG VẪN MINH, 
PHƯỜNG AN PHÚ XA LỘ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 58.900 

173 ĐỒNG VĂN CÓNG 
MAI CHÍ THỌ CÀU GIỒNG ỒNG TÓ 2 46.300 

173 ĐỒNG VĂN CÓNG 
CẦU GIỒNG ỒNG TÓ 2 ĐƯỚNG VÀNH ĐAI 

PHÍA ĐÔNG 46.300 

174 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

DƯỠNG DÂN CAO 
TỐC TPHCM - LONG 
THÀNH - DÀU GIÂY 

CÀU GIỒNG ÔNG TỐ 1 46.300 

174 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 
CÀU GIỒNG ÔNG TÓ 1 VÕ CHÍ CÒNG 46,300 

174 NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

VÕ CHI CONG PHẢ CÁT LẢI 46.300 

175 
ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRẢN NÀO MAI CHÍ THỌ 57.800 
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STT TÊNĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊNĐƯỜNG TỬ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(Đ1ẺM CUỐI) 

GIA ĐAT 

176 NGUYỄN HOÀNG 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(Dự ẢM 131 HA -
R7HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

LƯƠNG ĐỊNH CÙA 55.600 

177 MGUYẺM QUÝ ĐỨC 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(DựÁN 131HA-
87HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUỐI ĐƯỜNG 55.600 

178 VŨ TONG PHAN NGUYÊN HOANG CUỐI ĐƯỜNG 55.600 
179 TRẰN LƯU VU TONG PHAN CUỐI ĐƯỜNG 55.600 

180 
ĐƯỜNG SỐ 4 
(DỤ ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRẦN Lựu LƯƠNG ĐỊNH CÙA 49.400 

18] 
ĐƯỜNG SỎ 4A 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRẰN Lựu CUỐI ĐƯỜNG 49.400 

182 
ĐƯỜNG 5 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AM PHÚ 

TRẢN NÃO NGUYỄN QUÝ CÀNH 49.400 

183 THẢI THUẬN NGUY EN ỌUY CẢNH CUÓI ĐƯỜNG 49.400 

184 
ĐƯỜNG 7 
(Dự ÁN 13] HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 5 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

TI-IÁI THUẬN 53.900 

185 
ĐƯỜNG7C 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SÓ5 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

DƯỜNG SỔ 7 
(DỤ ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

53.900 

18G NGUY ẺN QUÝ CẢNH 
ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

VŨ TÔNG PHAN 53.900 

187 
ĐƯÒNG 8A 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ7C 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 9 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

53.900 

188 
ĐƯỜNG 9 
(Dự ẨN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

NGUYỄN QUÝ ĐỨC THÁI THUẬN 49.400 

189 
ĐƯỜNG 10 (DỰ ẢN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ - AN 
KHẢNH 

VŨ TỒNG PHAN, 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 
TÂY (Dự ÁN 131) 49.400 

190 
ĐƯỜNG 11 (DỰ ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHIJ - AN 
KHẢNH 

ĐƯỜNG 10 (Dự ÁN 
131HA), PHƯỜNG AN 
PHỦ - AN KHÁNH 

LƯƠNG ĐỊNH CÙA 49,400 

191 
ĐƯỜNG 12 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRÂN Lựu 
ĐƯỜNG37 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

49.400 

192 
ĐƯỜNG]4 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(DỤ" ÁN 131 HA), 
PIỈƯỜNG AN PHỦ 

VŨ TÔNG PHAN 53.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỬ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

BẾN 
(ĐIỂM CUÓI) 

GIÁ ĐẮT 

193 
ĐƯỜNG 15 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

NGUYỀN HOÀNG 
ĐƯỜNG 23 
(Dự ÁN 13ÌHA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

49.400 

194 DƯƠNG VĂN AN NGUYẺN HOÀNG 
ĐƯỜNG 17 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

53.900 

195 
ĐƯỜNG 17 
(Dự ÁN 131I1A), 
PHƯÒNG AN PHÚ 

THÁI THUẬN 
ĐƯỜNG 14 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

53.900 

196 
ĐƯỜNG 18 
(DỤ ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 17 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 20 
(Dự ÁN 13IHA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

53.900 

197 
ĐƯỜNG ]8A 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

THÁI THUẬN 
DƯỜNG 18 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

53,900 

198 
ĐƯỜNG 19 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AK PHÚ 

THÁI THUẬN 
ĐƯỜNG 22 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

53.900 

199 
ĐƯỜNG só 20 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG 17 
(Dự ÁN 131HA)t 

PHƯỜNG AN PHỦ 
DƯƠNG VĂN AN 53.900 

200 
ĐƯỜNG SỒ 22 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHŨ 

vữ TỒNG PHAN 
ĐƯỜNG 16 
(Dự ẤN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

53.900 

201 
ĐƯỒNG SÔ 23 
(DỰ ÁM 131HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

DƯƠNG VĂN AN 
ĐƯỜNG 19 
(Dự ẢN131HAX 
PHƯỜNG AN PHÚ 

48.200 

202 
ĐƯỜNG SỐ 24 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHỤ 

VŨ TÔNGPHAN ĐỖ PHÁP THUẬN 49.400 

203 
ĐƯỜNG SÔ 25 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

VŨ TÔNG PHAN ĐỒ PHÁP THUẬN 49.400 

204 
ĐƯỜNG SỎ 28 
(Dự ÁN Ì31HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐỖ PHÁ? THUẬN 
ĐƯỜNG 31C 
(Dự ẢN 131 HA), 
PHƯỞNG AN PHÚ 

49.400 

205 
ĐƯỞNG SỔ 29 
(DỰ ÁM 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 49.400 

206 CAO ĐỨC LÂN LƯƠNG ĐỊNH CỬA NGUYÊN HOẢNG 53.900 

207 ĐÕ PHÁPTHUẬN CAO ĐỨC LÂN 
ĐƯỜNG 32 
(Dự ÁN 131HÀ), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

53.900 

208 BÙI TA HAN TRỌN ĐƯỜNG 53.900 

209 
ĐƯỜNG SỔ31A 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

BÙI TÁ HÁN CUỐI ĐƯỜNG 47,000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠNĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẾM CUỎI) 

GIÁ ĐẮT 

210 
ĐƯỜNG SÔ31B 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

BÙI TÁ HÁN CUỔI ĐƯỜNG 53.900 

211 
ĐƯỜNG SỐ31C 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

BÙI TẢ HÁN 
ĐƯỜNG 28 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÍ) 

53,900 

212 
ĐƯỜNG SÔ3ID 
(Dự ÁN ] 31 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

BỪI TẢ HÁN 
ĐƯỜNG 28 
(DựÁN I3IHA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

53.900 

213 
ĐƯỜNG SỐ3IE 
(DỰ ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PI lú 

BÙI TÁ HÁN 
ĐƯỜNG 28 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

53.900 

214 
ĐƯỜNG SỐ 31F 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

BÙI TẢ HÁN 
ĐƯỜNG 28 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

53.900 

215 
ĐƯỜNG SỐ 32 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CAO ĐỨC LÂN TRÂN Lựu 49.400 

216 
ĐƯỜNG SÓ 33 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AM PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 49.400 

217 
ĐƯỜNG SỐ 34 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG4A 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUÓI ĐƯỜNG 49.400 

218 
ĐƯỜNG SỎ 35 
(DỰ ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNG 37 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

LƯƠNG ĐỊNH CỦA 49:400 

219 
ĐƯỬNG SỒ 36 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

BÚI TÁ HÁN 
ĐƯỜNG 35 
(Dự ÁN I31HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

49.400 

220 
ĐƯỜNG SÓ 37 
{DỤ' ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRÂN Lựu CAO ĐỨC LẤN 49.400 

221 
ĐƯỜNG 3,5, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỀN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

30,900 

222 
ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỀN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 17, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐÒNG 

36.500 

222 
ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG ĐƯÒNG 17, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG 

NGUYỄN VĂN GIÁP, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

36.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỬ 
(ĐIẾM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIẢ ĐẮT 

223 
ĐƯỜNG 7, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 9, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRU^G ĐÒNG 

36.500 
223 

ĐƯỜNG 7, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG ĐƯÒNG 9, 

PHƯỜNG BÌNH 
TRCRNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 17, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

33.700 

224 
ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG ĐÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

ĐƯÒNG 9, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 17, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

30.900 

225 
ĐƯỜNG 9, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG 13 ÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

CUỐI ĐƯỜNG 33.700 

226 
ĐƯỜNG 10, 11, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG BÍ NU 
TRƯNG ĐỔNG 

ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỔNG 

33.700 

227 
ĐƯỜNG !2> 
PHƯỜNG BĨNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỔNG 

GIÁO Xứ MỸ HỎA 33.700 

228 
ĐƯỜNG 13,15,16 
PHƯỜNG BÍNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRIĨNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG BĨNH 
TRUÌMG ĐỎNG 

33.700 

229 
ĐƯỜNG 14, 
PHƯỜNG BÌNH TRUNG 
ĐÔNG 

GIẢO XỨ MỸ HÒA ĐƯỜNG 18, PHƯỜNG 
RÌNH TRƯNG ĐÒNG 33-700 

230 
ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG BÌNH TRIÍNG 
ĐỒNG 

ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 17, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

33.700 

231 
ĐƯỜNG 19, 
PHƯỜNG B ÌNH TRƯNG 
ĐÒNG 

ĐƯỜNG 9, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỐNG 

ĐƯỜNG 11, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

35.800 

232 
ĐƯỜNG 20, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 24, 
PHƯỜNG BĨNH 
TRƯNG ĐỔNG 

33.700 

233 
ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 23, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÒNG 

35,800 
233 

ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG ĐƯỜNG 23, 

PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỒNG 

ĐƯỜNG 37, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỒNG 

30.900 

234 
ĐƯỜNG 22, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỐNG 

ĐƯỎNG 21, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐỒNG 

ĐƯỜNG 28, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỔNG 

30,900 

235 
ĐƯỜNG 23, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNQ 
ĐÒNG 

ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

ĐƯỜNG 31, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐÔNG 

33.700 

236 
ĐƯỜNG 24, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 9, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 23, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÒNG 

33.700 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐÀT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÊM ĐÀU) 

ĐỂN 
(ĐIỂM CHÓI) 

GIA ĐÀT 

237 
ĐƯỜNG 25, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 24, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

CUỐI ĐƯỜNG 30.900 

238 
ĐƯỜNG 27, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 24,  
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

CUỐI ĐƯỜNG 30.900 

239 
ĐƯỜNG 28, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

ĐƯỜNG 24, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐÒNG 

33.700 

240 
ĐƯỜNG 29, 
PHƯỜNG BÌNH TRUNG 
ĐỎNG 

ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 24, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỒNG 

33.700 

241 
ĐƯỜNG 30, 
PHU ỔNG BÌNH TRƯNG 
ĐÒNG 

NGUYÊN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 31, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

33.700 

242 
ĐƯỜNG 31, 
PHƯỜNG BÌNH TRUNG 
ĐỒNG 

ĐƯỜNG 23, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRUHG ĐỒNG 

CUỐI ĐƯỜNG 31.600 

243 
ĐƯỜNG 32, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYÊN DUY TRJNH 
ĐƯỜNG 31, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

32.300 

244 
ĐƯỜNG 33, 
PHƯỜNG BÌNH TRUNG 
ĐỎNG 

NGUYỄN DUY TRINH Dự ÁN CỔNG TY THỦ 
THI ÊM 32.300 

244 
ĐƯỜNG 33, 
PHƯỜNG BÌNH TRUNG 
ĐỎNG KHU DẤN CƯ HIỆN 

Hừu 

ĐƯỜNG 51, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÒNG 

35.800 

245 
ĐƯỜNG 34, 
PHƯỜNG BÌNI I TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 32.300 

246 ĐƯỜNG 35, PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG GIÁO XỨ MỸ HÒA ĐƯỜNG 17, PHƯỜNG 

BÌNH TRƯNG ĐÔNG 31.600 

247 
ĐƯỜNG 37, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐÔNG 

CUÓỈ ĐƯỜNG 33.700 

248 
ĐƯỜNG 38, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

LÊ VĂN THỊNH 
NGUYẺN TRUNG 
NGUYỆT, PHƯỜNG 
BÌNH TRƯNG ĐÔNG 

33-300 

249 
ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYẼN DUY TRINH 
NGUYỄN TRUNG 
NGUYỆT, PHƯỜNG 
BÌNH TRƯNG ĐÔNG 

33-700 

250 
ĐƯỜNG 40, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

MGUYẺN VÀN GIÁP, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐÔNG 

NGUYỄN ĐÔN TIẾT, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐỒNG - CÁT 
LÁI 

26.000 

251 
ĐƯỜNG 41, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

NGUYỄN TRUNG 
NGUYỆT, PHƯỜNG 
BÌNH TRƯNG ĐỎNG 

ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG 
BÌNH TRƯNG ĐỎNG 

29.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIẢ ĐẤT 

252 
ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỒNG 

LÊ VĂNTIIỊNII 
ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

36.100 

253 
ĐƯỜNG 43, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐỔNG 

TRỌN DƯỜNG CUỐI ĐƯỜNG 33.700 

254 
ĐƯÒNG 44, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

TRỌN ĐƯỜNG cuór ĐƯỜNG 33.700 

255 
ĐƯỜNG 46, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÒNG 

ĐƯỜNG 48, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỔNG 

CUỐI ĐƯỜNG 35.800 

256 
ĐƯỜNG 47, 
PHƯỜNG BÌNH TRUNG 
ĐỒNG 

NGUYỀN DUY TRĨNH 
ĐƯỜNG 50, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

37.900 

257 
ĐƯỜNG 48, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 46, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

CUÓI ĐƯỜNG 3 3.700 

258 
ĐƯỜNG 49, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 52, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐÔNG 

42.100 

259 
ĐƯỜNG 50, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 46, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỔNG 

ĐƯỜNG 49, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

35.800 

260 
ĐƯỜNG 53, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÓNG 

ĐƯỜNG 54, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

DƯỜNG 33, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐÔNG 

37.900 

26] 
ĐƯỜNG 54, 
PHƯỜNG BÌNI I TRƯNG 
ĐÒNG 

ĐƯỜNG 51, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

CUỐI ĐƯỜNG 37.900 

262 
ĐƯỜNG 56, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐỖ XUÂN HỢP CUỐI ĐƯỜNG 37,900 

263 
ĐƯỜNG 60, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỒNG 

ĐƯỜNG 56, 
PHƯỜNG BÍNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 59, 
PHƯỜNG BĨNH 
TRƯNG ĐÔNG 

35.800 

264 
ĐƯỜNG 61, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

ĐƯỜNG 56, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 53, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

35.800 

265 
ĐƯỜNG 62, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỔNG 

ĐƯỜNG 51, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 56, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

35.800 

266 
ĐƯỜNG 63, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 51, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRUNG ĐÔNG 

37.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẢT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐẺN 
(ĐIÉM CUỐI) 

GIÁ ĐẢT 

267 

ĐƯỜNG NỘI Bộ THUỘC DỤ 
ÁN CTY THÁI DƯƠNG - CTY 
SÀI GÒN MÙA XUÂN, 
PHƯỜNG BÍNH TRƯNG 
ĐỒNG 

TRỌN ĐƯỜNG 43.500 

268 

ĐƯỜNG SỐ 1 
(Dự ÁN TẨN HOÀN MỸ), 
p. BÌNH TRƯNG ĐỎNG, 
p. BÌNH TRƯNG TẨY 

NGUY ẺN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 46.300 

269 

ĐƯỜNG SỐ 5 
(Dự ÁN TẢN HOÀN MỶ), 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 

ĐƯỜNG SỐ8 
(Dự ÁN TÂN HOÀN 
MỸ), 
PHU ONG BÌNH 
TRUNG ĐÔNG 

43.500 

270 

ĐƯỜNG SÓ6 
(Dự ÁN TÂN HOÀN MỸ), 
PHƯỜNG RÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG Sỏ 1 
(DỤ' ÁN TÂN HOÀN 
MỸ), 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÓNG 

ĐƯỜNG SỐ 5 
(Dự ÁN TẢN HOÀN 
MỸ), 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

43.500 

271 

ĐƯỜNGSÓ 8 
(Dự ÁN TÂN HOÀN MỸ), 
PHƯỜNG BÌNH TRUNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNGSÓ 1 
(Dự ẢN TÂN HOÀN 
MỸ), 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG ĐÔNG 

CUỐI ĐƯỜNG 43.500 

272 
NGUYỄN TRUNG NGUYỆT, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DLÍY TRJTNH 
ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

37.900 

273 
NGUYỄN VĂN GIÁP, 
PHƯỜNG BÌNII TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐỎNG - CÁT 
LÁI 

HẺM 112, ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

33.700 

273 
NGUYỄN VĂN GIÁP, 
PHƯỜNG BÌNII TRƯNG 
ĐÔNG 

HẺM 112, ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 6, PHƯỜNG 
BÌNH TRƯNG ĐỎNG 33.700 

273 
NGUYỄN VĂN GIÁP, 
PHƯỜNG BÌNII TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG BÍNH 
TRƯNG ĐỒNG 

CUỐI ĐƯỜNG 29.500 

274 
ĐƯỜNG BÍNH TRƯNG, 
PHƯỜNG BJN] I TRƯNG 
DÒNG - CÁT LÁI 

LẺ VÃN THỊNH 
NGUYỄN VÀN GIÁP, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

36,100 

275 ĐƯỜNG 1, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÀY NGUYỀN DUY TRINH 

ĐƯỜNG 38, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

20,800 

276 LẼ HỮU KIÊU NGUYÊN THI ĐINH BÁT NẢN 38,800 

277 
ĐƯỜNG 3, 
PHƯỜNG BÌN1I TRƯNG TÀY NGUYỄN DUY TRJNH 

ĐƯỜNG 38, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TẦY 

28.100 

278 ĐƯỜNG 53-BTT LÊ HỮU KIÊU BATNAN 35.100 
279 BAT NAN ĐÔNG VĂN CÔNG CUÓI ĐƯỜNG 35.100 
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STT TẺN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TẺN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐẰU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUÓI) 

GIẢ ĐẮT 

280 ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH 

ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNGTÂY 

30.900 

281 ĐƯỜNG 6, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN THỊ ĐỊNH NGUYỀN TƯ NGHIÊM 36.500 

282 NGUYỄN ĐĂNG ĐẠO ĐƯỜNG 47-BTT ĐƯỜNG 53-BTT 35.100 
283 ĐƯỜNG 47-BTT LÊ HỮU KIỀU BATNAN 35.100 
284 ĐƯỜNG 48-BTT LÊ HỮU KIÊU BẨT NAN 35.100 
285 ĐƯỜNG 49-BTT LÈHỮUKIẺƯ BÁT NẢN 35.100 
286 ĐƯỜNG 50-BTT LỂ HỮU KIẺU NGUYỄN ĐĂNG ĐAO 35.100 
287 ĐƯỜNG 51-BTT LỂ HỮU KIÈU NGUYÊN ĐẶNG ĐAO 35,100 
288 ĐƯỜNG 52-BTT LỂ HỮU KIÊU BÁT NÀN 35.100 

2S9 ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TẢY TRỌN ĐƯỜNG 20.S00 

290 ĐƯỜNG 13, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 14, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÂY 

DƯỜNG 39, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

30,900 

291 ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TẨY 

ĐƯỜNG BÍNH THƯNG 
(PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÁY 
- CÁT LẢI) 

ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÂY 

30.900 
291 ĐƯỜNG 10, 

PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TẨY 
ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 30, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

30-900 

292 ĐƯỜNG 14, 
PHƯỜNG BÌNH TRUÔNG TẰY NGUYỄN DUY TRINH 

ĐƯỜNG 33, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÀY 

30.900 

293 
ĐƯỜNG 11, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 39, 
PHƯỜNG BÍNH 
TRƯNG TÀY 

ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

36.500 

294 ĐƯỜNG 15, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG TÂY NGUYÊN DUY TRINH 

ĐƯỜNG 38, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TẲy 

30.900 

295 ĐƯỜNG 17, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH SÔNG GIỒNG ÔNG TỔ 30.900 

296 ĐƯỜNG 13, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 3, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 28, 
PHƯÒNG BÍNH 
TRƯNG TẮY 

28.100 

297 ĐƯỜNG 19, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH 

ĐƯỜNG 38, 
PHƯÒNG BỈNH 
TRUNG TẨY 

30.900 

298 ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÍNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 22, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 38, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÂY 

28.100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐÂU) 
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(DIÊM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

299 ĐƯỜNG 22, KHU PHÓ 1, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH 

ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TẤY 

28.100 

300 DƯỜNG 22, KHU PHÓ 4, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 28,100 

30! ĐƯỜNG 23, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYÊN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 30.900 

302 ĐƯỜNG 24, 
PÍ IƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYẺN THỊ ĐỊNH 

ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

30.900 

303 ĐƯỜNG 28, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYÊN DUY TRINH 

ĐƯÒNG 38, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG TÂY 

26.000 

304 ĐƯỜNG 29, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN THỊ ĐỊNH LÊ HỮU KIỀU 28.100 

305 ĐƯỜNG 30, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG BÌNH TRƯNG 
(PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 
- CÁT LẢI) 

NGUY ÉN TU NGHIÊM 30.900 

306 DƯỜNG 31, 
PHƯỜNG BÌNH TRUNG TÂY NGUYẼN TUYẾN 

ĐƯỜNG 13, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

30.900 

307 
ĐƯỜNG 32, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI -
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

NGUYÊN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 25.600 

308 ĐƯỜNG 33, 
PHƯỜNG BÌNH TRUNG TÁY 

ĐƯỜNG 13, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

LÊ VĂN THÍNH 30.900 

309 ĐƯỜNG 34, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG 
BÌNI1 TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG BÍNJ1 
TRUÌSIG TÂY 

30.900 

310 ĐƯỜNG 35, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN TUYỂN NGUYỄN DUY TRINH 28.100 

31] ĐƯỜNG 36, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG TÂY NGUYẼN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 28.100 

312 ĐƯỜNG 37, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 13, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 35, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

28.100 

313 ĐƯỜNG 38, 
PHƯỜNG BÌNH TRUNG TÂY 

ĐƯỜNG 1, 
PHƯỜNG tìÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 19, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG TẦY 

30.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỬ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(Đ1ẾMCUỎ1) 

GIÁ ĐẤT 

314 ĐƯỜNG 39, 
PHƯÒNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TẲY 

LÊ VĂN THỊNH 36.500 

315 
ĐƯỜNG BÌNH TRUNG 
(PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 
- CÁT LÁI) 

NGUYÊN THỊ ĐỊNH 
ĐƯÒNG 10, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

24.600 

316 ĐƯỜNG SỐ 7, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG SÔ 27, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÂY 

cuól ĐƯỜNG 28.100 

317 ĐƯỜNG SỔ 9, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯÒNG BÌNH TRƯNG 
(PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TẨY 
- CÁT LÁI) 

CUÔI ĐƯỞNG 28.100 

318 E5ƯÒNG SỐ 25, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYÊN THỊ ĐỊNH CUÓI ĐƯỜNG 28.100 

319 ĐƯỜNG SỐ 26, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYÈN THỊ ĐỊNH CUÓI ĐƯỜNG 30.900 

320 ĐƯỜNG SỐ 27, 
PHƯỜNG BỈNH TRƯNG TÂY TRỌN ĐƯỜNG 30.900 

321 ĐƯỜNG SÓ41, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH CUỒI ĐƯỜNG 26.000 

322 ĐƯỜNG SỐ 42, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY 

ĐƯỜNG SỞ 11, 
PHƯỜNG BỈNH 
TRƯNG TÂY 

CUỐI ĐƯỜNG 26.000 

323 LẺ VÃN THINH NGUYỀN DUY TRINH NGUYỄN THỊ ĐỊNH 40.200 
324 NGUYỄN DUY TRÍNH CẢU GIỎNG ÔNG TÓ 1 CẦU XÂY DỰNG 46.300 

325 NGUYỄN rư NGHIÊM, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY NGUYỄN DUY TRINH NGUYỄN TUYỂN 34.000 

326 NGUYỀN TUYÊN, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY TRỌN ĐƯỜNG 34.000 

327 ĐƯỜNG 2, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LOI NGUYỄN THỊ ĐỊNH TRỊNH KHẤC LẬP 37.800 

328 ĐƯÒNG 3, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYẺN THỊ ĐỊNH 

ĐƯỜNG 6, 
PHƯÒNG THẠNH MỸ 
LỢI 

37.800 

329 ĐƯỜNG 4, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢL TRỌN ĐƯỜNG 30.300 

330 ĐƯỜNG 5, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYẺN THỈ ĐỊNH 

ĐƯỜNG 3, 
PHƯỜXG THẠNH MỸ 

ILỢI 
25.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐẦU) 

DÉN 
(MÉM CUỐI) 

GIA ĐAT 

331 ĐƯỜNG 6, 
PHƯÒNG THẠNH MỸ LỘI 

ĐƯỜNG 3, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LƠI 

ĐƯỜNG 4, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LƠI 

34.500 

332 ĐƯỜNG 7, 
PHƯỜNG THANH MỸ LỢl ĐỒNG VĂN CÓNG THÍCH MẬT THẺ 31.200 

333 ĐƯÒNG 16, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢ] NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

ĐƯỜNG 18. 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 

34.500 

334 ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYÊN THỊ ĐỊNH ĐỒNG VẪN CỐNG 31.200 

335 ĐƯỜNG 19, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢ] NGUYỄN THỊ ĐỊNH 

ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 

25.600 

336 ĐƯỜNG 20, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ L01 NGUYÊN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 25.600 

337 ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG THANH MỸ LƠI NGUYỄN THỊ ĐỊNH cuól ĐƯỜNG 29.300 

338 ĐƯỜNG SÔ 22. 
PHƯỜNG THAM I MỸ LƠI TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

339 ĐƯỜNG SÓ 23, 
PHƯỜNG THAN 1 ỉ MỸ LƠI TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

340 ĐƯỜNG SÔ 24, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LƠI TRỌN ĐƯỜNG 22,700 

341 ĐƯỜNG SÓ 25, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢ[ TRỌN ĐƯỜNG 22.700 

342 TIIẠNH MỶ LỢI, 
PHỨÒNG THẠNH MỸ LỢI "NGUYỀN THỊ  ĐỊNH 

ĐƯỜNG 16, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LƠI 

34.500 

343 THÍCH MẬT THÊ, 
PHƯỜNG THẠNH MỶ LỢl 

ĐƯỜNG 16, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỘI 

ĐỒNG VẮN CỐNG 36.900 

344 TRỊNH KHẤC LẠP, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI NGUYỄN THỊ ĐĨNH ĐÒNG VẰN CỐNG 38.600 

345 ĐƯỜNG 1, PHUÒNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯỜNG 10, PHƯỜNG 
CÁT LẢI 27.900 

346 ĐƯỜNG 2, PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 25.600 

347 ĐƯÒNG 3, PHƯỜNG CÁT LẢI NGUYÊN THỊ ĐỊNH CUÓI ĐƯỜNG 30.300 

348 
ĐƯỜNG 5, PHƯỜNG CÁT 
LÁT - PHƯỜNG BĨNH 
TRƯNG ĐỒNG 

NGUYÊN THI ĐỊNH CUỐI ĐƯỜNG 30.300 

349 DƯỜNG 10, PHƯỜNG CÁT 
LÁI TRỌN ĐƯỜNG 25,600 

350 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG CÁT 
LẢI 

TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

351 ĐƯỜNG 12,13, 
PHƯỜNG CÁT LÁI 

TRỌN ĐƯỜNG 26.500 
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352 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG CÁT 
LẢI 

LÊ VĂN THỊNH LÊ ĐÌNH QUẢN 33.300 

353 
ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG CÁT 
LÁI LÊ VÃN THỊNH LÊ ĐÌNH QUÀN 33.300 

354 ĐƯỜNG 26, PHƯỜNG CÁT 
LÁI 

ĐƯỜNG 25, PHƯỜNG 
CÁT LÁI NGUYỄN ĐỒN TIẾT 35.400 

355 DƯỜNG 28, PHƯỚNG CÁT 
LÁI LÊ VÃN THỊNH NGUYỄN ĐỒN TrÉT 31.900 

356 
ĐƯÒNG 29, PHƯỜNG CÁT 
LÁI NGUYẺN THỊ ĐỊNH LẼ VÀN THỊNH NÔI 

DAI 27.900 

357 ĐƯỜNG 30, PHƯỜNG CÁT 
LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH LÊ DÌNH QUÀN 26.000 

358 LẼ PHỤNG HIÊƯ, 
PHƯỜNG CÁT LÁI NGUYỄN THỊ ĐỊNH CẢNG CÁT LÁI 26.000 

359 LÊ VĂN THỊNH Nốĩ DÀI, 
PHƯỜNG CAT LÁI 

NGÃ 3 
ĐƯỜNG LÊ VĂN 
THỊNH 
-ĐƯÒNG 24 

ĐƯỜNG 5, 
PHƯÒNG CÁT LÁI 35.400 

360 LÊ ĐỈNH QUẢN, 
PHƯỜNG CÁT LÁI 

ĐƯÒNG 5, 
PHƯỜNG CÁT LÁI 

ĐƯỜNG 28, 
PHƯỜNG CÁT LÁI 33.300 

361 
NGUYỄN ĐON TIẾT, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG - CÁT LÁI 

TRỌN ĐƯỜNG 28.100 

362 
HẺM 112, ĐƯỜNG 42, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỔNG 

ĐƯỜNG 42, PHƯỜNG 
BÌNH TRƯNG ĐÔNG 

NGUYỄN VẪN GIÁP, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỔNG 

40,000 

363 ĐƯỜNG 52-TML BÁT NAN LÈ HIẺN MAI 46.500 

364 ĐƯỜNG 54-TML 

TRƯƠNG VĂN BANG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

DỎNG VẢN CỐNG 46.500 

365 ĐƯỜNG 55-TML BÁT NÀN 

TẠ HIỆN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

46.500 

366 ĐƯỜNG 56-TML ĐƯỜNG 52-TML CUỐI ĐƯỜNG 46.500 
367 ĐƯỜNG 57-TML ĐƯỜNG 52-TML ĐỒNG VẪN CỔNG 46.500 

368 DƯỜNG 58-TML 

NGUYEN VAN KINH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(DỰ ÁN 174HA) 

ĐƯỜNG 103-TML 47,600 

369 ĐƯỜNG 59-TML 
TẠ HIỆN, PHƯỜNG 
THẠNH MỸ LỌI 
(DỰ ÁN 174HÁ) 

NGUYỄN AN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI (DỰ ÁN 174HA) 

47.600 
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370 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
BỘ DỤ ÁN KHU NHÀ Ở 
CÔNG TY HUY HOÀNG -
174 HA , PHƯỜNG THẠNH 
MỸ LỢI 

TRỌN ĐƯÒNG 46.500 

371 ĐƯỜNG 60-TML LÊ HI ÉN MAI 
ĐẶNG NHƯ MAI, 
PHƯỎNG THẠNH MỸ 
LỢI (Dự ÁN 174HA) 

47.600 

372 ĐƯỜNG 61-TML ĐƯỜNG 62-TML ĐƯỜNG 60-TML 46.500 
373 ĐƯỜNG Ó8-TML TRON ĐƯỜNG 46.500 

374 ĐƯỜNG 62-TML NGUYỄN THANH SON 
ĐẶNG NHƯ MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI (Dự ÁN 174HA) 

47.600 

375 ĐƯỜNG Ớ4-TML 
NGUYỄN VĂN KÍNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI (Dự ÁN 174HA) 

ĐƯỜNG IQ3-TML 47.600 

376 ĐƯỜNG 67-TML 

ĐẶNG NHƯ MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỌI 
(Dự ÁN 174HA) 

PHAN BA VANH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự AN 174HA) 

44.800 

377 ĐƯỜNG 69-TML 

ĐẶNG NHƯ MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 46.500 

378 
ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘ í 
BỘ LỘ GIỚI 12M - KDC CÁT 
LAI 152,921 ỈA 

TRỌN ĐƯỜNG 27.200 

379 ĐƯỜNG 43-CL ĐƯỜNG 71-CL ĐƯỜNG 69-CL 32.900 
380 ĐƯỜNG 57-CL NGUYEN THI ĐỊNH CUỐI ĐƯỞNG 24.600 
381 ĐƯỞNG 60-CL TRỌN ĐƯỜNG 30.600 

ĐƯỜNG 65-CL ĐƯỞNG 39-CL ĐƯỜNG 57-CL 30.600 
383 ĐƯỜNG 66-CL ĐƯỜNG 39-CL ĐƯỜNG 57-CL 29.500 
384 ĐƯỜNG 69-CL TRON ĐƯỜNG 34.900 

385 ĐƯỜNG 70-CL ĐƯỜNG 57-CL 
Dự ÁN 
CONG TY CP XD SÀI 
GÒN 

32.900 

386 MAI CHÍ TIIỌ HẰM SỒNG SÀI GÒN NÚT GIAO CÁT LÁI -
XA LỘ HÀ NỘ! 92.400 

387 
ĐƯỜNG 1 OA (Dự ÁN 
131HA), PHƯỜNG AN PHỦ -
AN KHÁNH 

ĐƯÒNG 10 (DỰ ÁN 
131 HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - AN KHÁNH 

CUỐI ĐƯỜNG 49.400 

388 
ĐƯỜNG SỐ 12A 
(Dự ÁN 1311 ỈA), 
PHƯỞNG AN PI lú 

TRẰN LỰU 
ĐƯỜNG 37 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

49.400 
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389 
ĐƯỜNG SỐ 27A 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯÒNG SỐ 26 
(Dự ÁN 131HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CUỐI ĐƯỜNG 49.400 

390 ĐƯỜNG SỒ43-BTT LÊ VAN THỊNH CUỐI ĐƯỞNG 36.100 
391 ĐƯỜNG SỔ44-BTT TRỌN ĐƯỜNG 30.500 
392 ĐƯỜNG SỐ45-BTT TRỌN ĐƯỜNG 30.500 

393 
PHAN VẢN ĐÁNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỘI 
(Dự ÁN 174 HA) 

ĐỎNG VĂN CỔNG 

TRƯƠNG VẨN BANG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

54.500 

394 
NGUYỄN AN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

NGƯYẺN VĂN KTNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

DƯỜNG 104-TML 
(Dự ÁN CÒNG TY 
HƯY HOÀNG + CÔNG 
TY PHÚ NHUẬN) 

54.500 

395 
TRƯƠNG VẢN BANG, 
PHƯÒNG THẬNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

LÊ HỮU KIỀU CUỐI ĐƯỜNG 54.500 

396 
NGƯYẺN VĂN KÍNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

BÁT NÀN CUỐI ĐƯỜNG 54.500 

397 
NGUYÊN THANH SƠN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỘI 
(DỰẢN 174HA) 

ĐỎNG VĂN CÓNG 

ĐƯỜNG 104-TML 
(Dự ẢN CÔNG TY 
HUY HOÀNG + CÔNG 
TY PHÚ NHUẬN) 

54.500 

398 
LẼ HIỂN MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

DÒNG VĂN CỐNG 

ĐƯỜNG 104-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
HUY HOÀNG + CÕNG 
TY PHÚ NHUẬN) 

54.500 

399 
TẠ HIỆN, 
PHƯỜNG THẠNH MỶ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐÒNG VĂN CÔNG 

ĐƯỞNG 104-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
HUY HOÀNG + CÔNG 
TY PHỦ NHUẬN) 

54.500 

400 
ĐẶNG NHU' MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN I74HA) 

ĐỎNG VĂN CỐNG ĐƯỜNG 103-TML 54.500 

401 
NGUYEN ĐỊA LO, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

TRỌN ĐƯỜNG 54.500 

402 
LÂM QUANG KY, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐỒNG VẤN CÓNG 

Sử HY NHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 
1) 

54.500 
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403 
NGUYỄN KHOA ĐĂNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ẨN 143HA - KHU n 

ĐỎNG VÂN CÓNG CUÔI ĐƯỜNG 54.500 

404 
PHAN BẢ VÀNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dư ÁN 174HA) 

TRỌN ĐƯỜNG 47.600 

405 
NGUYỄN MỘNG TUÂN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

TRƯƠNG VÃN BANG, 
PHƯỜNG Tí [ẬM ỉ MỸ 
LỢI 
(DỰẢN 174HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 51.000 

406 
TRƯƠNG GIA MÔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN I43HA) 

ĐÒNG VÀN CÓNG CUỐI ĐƯỜNG 54.500 

407 
NGUYỄN QUANG BẬT, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 1) 

TRƯƠNG GIA MÔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA) 

PHẠM HY LƯỢNG, 
PHỨỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 
ì) 

47.600 

408 
ĐÀM VĂN LẼ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN Í43HA - KHU 1) 

TRƯƠNG GIA MÔ, 
PHƯÒNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA) 

NGUYỄN KHOA 
ĐÃNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHƯ 
1) 

54,500 

409 
PHẠM THẬN DUẬT, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỘI 
(Dự ÁN 143HA - KHU ]) 

TRƯƠNG GIA MỒ, 
PHƯÒNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143 HA) 

NGUYÊN KHOA 
ĐĂNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ẨN I43HA-KHƯ 
ì) 

44.800 

410 
PHẠM CÔNG TRỨ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢĩ 
(Dự ÁN 143HA - KHU 1} 

NGUYỄN TRỌNG 
QUẢN, PHƯỜNG 
THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143 MA - KHU 1) 

CUỐI ĐƯỜNG 44.200 

411 
PHẠM HY LƯỢNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LƠI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 1) 

PHẠM CÒNG TRỨ, 
PHỨỜNG THẠNÍI MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 1) 

CUỐI ĐƯỜNG 44.200 
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412 
PHẠM ĐÒN LỄ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 1) 

ĐÀM VÃN LẺ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
{Dự ÁN 143HA - KHU 
1), 
PHƯỜNG THẠNH MỶ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 1) 

ĐƯÒNG 102-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ 
Dự ẢN CÔNG TY CPĐT 
THÙ THIÊM) 

44.800 

413 
NGUYỄN TRỌNG QUÀN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(DỰ ÁN 143HA-KHU 1) 

PIIẠMCÔNG TRỬ, 
PHỎỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 1) 

CUỐI ĐƯỜNG 44.200 

414 
VŨ PHƯƠNG ĐỀ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 1) 

TRỌN ĐƯỜNG 44.200 

415 
QUÁCH GIAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 1) 

SỬ HY NHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỶ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 
1). 
PHƯỜNG THANH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KUU 1) 

CƯỚI ĐƯỜNG 44.200 

416 
SỪ HY KHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 1) 

TRỌN ĐƯỜNG 44.200 

417 ĐƯỜNG 4, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÁY 

ĐƯỜNG SỒ 5, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

ĐƯÒNG SÔ 23, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG TÂY 

28.100 

418 
ĐƯỜNG 39-AB* 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) 

ĐÕ XUÂN HỢP 

ĐƯỜNG 50-AP 
(QHTĐCKHULH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ớ RẠCH 
CHIẾC) 

34.600 

419 
ĐƯỜNG 40-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ờ RẠCH CHIỂC) 

ĐỎ XUÂN HỢP 

ĐƯỜNG 50-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH 
CHIẾC) 

34.600 

420 
ĐƯỜNG41-AP 
(QHTĐCKHU LHTDTT 
VÀ NHÀ ở RẠCH CHIẾC) 

ĐƯÒNG 44-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ ờ RẠCH 
CHIẾC) 

ĐƯỜNG 45-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT VÀ NHÀ ờ 
RẠCH CHIÉC) 

34.600 
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421 
ĐƯỜNG 42-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIÉC) 

ĐƯỜNG 40-AP 
(ỌH TĐC KHU LH 
TDTT VÀ NHÀ Ở 
RẬCH CHIẾC) 

ĐƯỜNG 50-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT VÀ NHÀ Ờ 
RẠCH CHIÉC) 

34.600 

422 
ĐƯỜNG 43-AP 
(QH TĐCKHULHTDTT 
VẢ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) 

ĐƯỜNG 40-AP 
(QH TĐC KHU L,H 
TDTT VÀ NHÀ ờ 
RẠCH CHIẾC) 

ĐƯỜNG 42-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT VÀ NHÀ ở 
RẠCH CHIẾC) 

34.600 

423 
ĐƯỜNG 44-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) 

ĐƯỜNG 39-AP 
(QHTĐC KHULH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH 
CHIẾC) 

CUỐI ĐƯỜNG 34.600 

424 
ĐƯỜNG 45-AP 
(QH TĐC KHƯ LH TDTT 
VÀ NHÀ Ò RẠCH CHIẾC) 

ĐƯỜNG 40-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH 
CHIẺC) 

ĐƯỜNG 42-AP 
(QHTĐCKHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH 
CHIẾC) 

34.600 

425 
ĐƯỜNG 46-AP 
(QH TDC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ờ RẠCH CHI ÉC) 

DƯÒNG 39-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT VÀ NHẢ Ờ 
RẠCH CHIẾC) 

cuối ĐƯỜNG 34.600 

426 
ĐƯỜNG 47-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ớ RẠCH CHI ÉC) 

ĐƯỜNG 40-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT VÀ NHÀ ở 
RẠCH CHIẾC) 

ĐƯỜNG 42-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ Ớ RẠCH 
CHIẾC) 

34.600 

427 
ĐƯỜNG 48-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) 

ĐƯỜNG 40-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT VÀ NHÀ Ở 
RẠCH CHIÉC) 

ĐƯỜNG 42-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT 
VÀ NHÀ ở RẠCH 
CHIÉQ 

34.600 

428 
ĐƯỜNG 49-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ở RẠCH CHIẾC) 

DƯỜNG 39-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT VÀ NHÀ Ở 
RẠCH CHIÉC) 

CUỐI ĐƯỜNG 34.600 

429 
ĐƯỜNG 50-AP 
(QH TĐC KHU LH TDTT 
VÀ NHÀ Ờ RẠCH CHIÉC) 

ĐƯỜNG 39-AP 
(QH TĐC KHU LH 
TDTT VÀ NHÀ Ở 
RẠCH CHIẾC) 

CUỐI ĐƯỜNG 34.600 

430 ĐƯỜNG TRONG Dự ÁN 
CÔNG TY CARIC TRỌN ĐƯỜNG 49.900 

431 
ĐƯỜNG 51, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 58, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

CUỐI ĐƯỜNG 37.900 

432 
ĐƯỜNG 52, 
PHƯỜNG BÍNH TRƯNG 
ĐÔNG 

TRỌN ĐƯỜNG 37.900 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐỈỀM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIÉM CHÓI) 

GIÁ ĐÁT 

433 
ĐƯỜNG 55, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỒNG 

ĐƯÒNG 54, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 63, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐÔNG 

35,800 

434 
ĐƯỜNG 57, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỒNG 

TRỌN ĐƯỜNG 35.SOO 

435 
ĐƯỜNG 58, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG 51, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 56,  
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỔNG 

35.800 

436 
ĐƯỜNG 59, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

ĐƯỜNG 51, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỎNG 

ĐƯỜNG 56, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUNG ĐÔNG 

35.800 

437 
ĐƯỜNG 64, 
PHƯÒNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỜNG 65, 
PHƯỜNG BÍNH 
TRƯNG ĐÔNG 

42.100 

438 
ĐƯỜNG 65, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỎNG 

TRỌN ĐƯỜNG 42.100 

439 ĐƯỜNG 4Ó-BTT TRON ĐƯỜNG 32.300 
440 Vỏ CHÍ CÔNG CẦU BÀ CUA CÂU PHÚ MỸ 46.300 

441 ĐƯỜNG 53-TML 
(Dự ÁN CỔNG TY HÀ ĐÔ) BÁT NÀN 

TẠ HIỆN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

47.600 

442 
ĐƯỜNG 63-TML 
(DỰ ÁN KHU NHÀ ở CÔNG 
TY HUY HOÀNG - 174HA) 

NGUYẺN AN, 
PHƯÒNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174 HA) 

DẶNG NHƯ MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

47.600 

443 
ĐƯỜNG 65-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY TNHH 
TRƯNG TIẾN) 

ĐẶNG NHƯ MAI, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

NGUYẼN ĐỊA LÔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN I74HA) 

47-600 

444 
ĐƯỜNG 66-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY TNHH 
TRƯNG TIẾN) 

PHAN BÁ VÀNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174 HA) 

ĐỨỞNŨ 65-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
TNHH 
TRUNG TIÊN) 

47.600 

445 
ĐƯỜNG 70-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
PHỦ NHUẬN) 

ĐƯỜNG 74-TML 
(Dự ÁN CỔNG TY PHÚ 
NHUẬN) 

ĐƯỜNG 69-TML 47.600 

446 
DƯỜNG 71-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
PHÚ NHUẬN) 

NGUYỄN VĂN KỈNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

ĐƯỜNG 103-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự 
AN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THI ÊM) 

47.600 

447 
ĐƯÒNG 72-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
PHÚ NHUẬN) 

ĐƯỜNG 74-TML 
{Dự ÁN CÔNG TY 
PHÚ NHUẬN) 

ĐƯỜNG 69-TML 47.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẦU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUỎI) 

GIÁ ĐẤT 

448 
ĐƯỜNG 73-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
PHÚ NHUẬN) 

PHAN BÁ VANI i, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

CUỐI ĐƯỜNG 47.600 

449 
ĐƯỜNG 74-TML. 
{Dự ÁN CÔNG TY 
PHỦ NHUẬN) 

PHAN BA VÀNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

CUÓI ĐƯỜNG 47.600 

450 
ĐƯỜNG 75-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY TNHH 
ĐÁ BỈNH DƯƠNG) 

NGUYỄN ĐỊA LÔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN I74HA) 

NGUYÊN MỌNG 
TUÂN, 
PHƯỜNG TJIẬNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

47.600 

451 
ĐƯỜNG 76-TML 
(DỤ ÁN CÓNG TY KCN 
SẢI GÒN) 

ĐƯỜNG 79-TML 
(DỤ ÁN CÔNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

ĐƯỜNG 8G-TML 
(Dự ÁM CÔNG TY 
KCN 
SÀI GÒN) 

47.600 

452 
ĐƯỜNG 77-TML 
(DỰ ÁN CÔNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

ĐƯỜNG 79-TML 
(Dự ÁN CỒNG TY KCN 
SÀÍ GÒN) 

DƯỜNG 80-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY 
KCN 
SÀI GÒN) 

47.600 

453 
ĐƯỜNG 78-TML 
{Dự ÁN CÔNG TY KCM 
SÀI GÒN) 

ĐƯỜNG 77-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY KCN 
SÀ Ị GÒN) 

ĐỒNG VẦN CỐNG 47.600 

454 
ĐƯỜNG 79-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY KCN 
SÀĨ GÒN) 

LẮM QUANG KY, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

NGUYỄN KHOA 
ĐĂNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143 HA - KHƯ 
1) 

47,600 

455 
ĐƯỜNG 80-TML 
(DỰ ẤN CÔNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

ĐƯỜNG 79-TML 
(DỤ ÁN CÔNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

CUỐI ĐƯỜNG 47.600 

456 
ĐƯỜNG 81-TML 
(Dự ÁM CÔNG TY KCN 
SÀI GÒN) 

LÂM QUANG KY, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ẤN 174HA) 

NGUYỄN KHOA 
ĐẲNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 
1) 

47.600 

457 
ĐƯỜNG 82-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY PHÚ 
NHUẬN) 

NGƯYẺN ĐỊ A LÔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

LÂM QUANG.KY, 
PHƯÒNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(DựÁN I74HA) 

47.600 

458 
ĐƯỜNG 83-T.ML 
(DỤ ÁN CỒNG TY PHÚ 
NHUẬN) 

NGUYÊN ĐỊA LÔ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ẨN 174HA) 

LAM QUANG KY, 
PHƯỜNG TI ỈẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁM 174HA) 

47.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM CUÓI) 

GIẢ ĐẮT 

459 
ĐƯỜNG 84-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY PHÚ 
NHUẬN) 

NGUYỄN VĂN KÌNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

TRƯƠNG VAN BANG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

47.600 

460 
ĐƯỜNG 85-TML 
(Dự ẢN CỐNG TY PHÚ 
NHUẬN) 

NGUYÊN VĂN KÌNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

TRƯƠNG VẪN BANG, 
PIIƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

47.600 

461 
ĐƯỜNG 86-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY QUANG 
TRƯNG) 

LÂM QUANG KY, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 174HA) 

NGUYỄN VÃN KÌNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(DỰ ÁN 174HA) 

47.600 

462 
ĐƯỜNG 87-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ TH1ÊM) 

ĐƯỜNG 103-TML 
(DỰ ÁN 143HAVÀ Dự 
ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
TH1ÊM) 

QUÁCH GIAI 47.600 

463 
ĐƯỜNG 88-TML 
(Dự ÁN 143ILA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỬ THIÊM) 

ĐƯỜNG 103-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự 
ẤN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THIÊM) 

ĐƯỜNG %-TML 
(Dự ÁN 143HA VẢ Dự 
ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THIÊM) 

47.600 

464 
ĐƯỜNG 89-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM) 

TRỌN ĐƯỜNG 47,600 

465 
ĐƯỜNG 90-TML 
(Dự ÁN 143 HA VÀ DỰ ÁN 
CỔNG TY CPĐT THỦ THIÊM) 

ĐƯỜNG 103-TML 
(DựẢN 143HA VÀ Dự 
AN 
CỔNG TY CPĐT THÙ 
THIÊM) 

QUÁCH GIAI 47.600 

466 
ĐƯỜNG 91-TML 
(Dự ÁN 143HA VẢ Dự ẢN 
CỔNG TY CPĐT THỦ THI ÊM) 

VŨ PHƯƠNG ĐÊ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 1) 

Sừ HY NHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 
Ì) 

47.600 

467 
ĐƯỜNG 92-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THÙ THI ÊM) 

VŨ PHƯƠNG ĐÈ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 1) 

ĐƯỜNG 96-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự 
AN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THIÊM) 

47.600 

468 
ĐƯỜNG 93-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN 
CỔNG TY CPDT THÙ THIẺM) 

ĐƯỜNG 92-TML 
(DựẢN 143 HA VÀ Dự 
AN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THIẺM) 

DƯÒNG 96-TML 
(DỰ ÁN 143HA VÀ Dự 
ẢN 
CÔNG TY CPĐT THÙ 
THIÊM) 

47.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM cuól) 

GIÁ ĐAT 

469 
ĐƯỜNG 94-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CỒNG TY CPĐT TI lử THÍẺM) 

VŨ PHƯƠNG ĐÊ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143 HA - KHU ]) 

SỬ HY NHAN, 
PHƯỜNG Tí IẬKH MỸ 
LỢI 
(DỤ ÁN 143HA - KHU 
1) 

47.600 

470 
ĐƯỜNG 95-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ẢN 
CỔNG TY CPĐT THỦ TH1ÊM) 

ĐƯỜNG S8-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự 
ÁN CÔNG TY CPĐT 
THÚ THIỀM) 

SỬ HY NHAN, 
PHƯỜNG THẬNH MỶ 
LỢI 
(Dự ÁN I43HA - KHU 
t) 

47.600 

471 
DƯỜNG 9Ó-TML 
(Dự ÁN 143 HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ THIÊM) 

ĐƯỜNG 88-TML 
(Dự ÁN 143 HA VÀ Dự 
ÁN CỔNG TY CPĐT 
THỬ THIÊM) 

SỬ HY NHAN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(DỤ ÁN 143HA-KHU 
ỉ) 

47.600 

472 
ĐƯỜNG 97-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỦ TI II ÊM) 

DUỞNG 102-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ DỰ 
AN CÔNG TY CPĐT 
THỬ THIÊM) 

ĐÀM VẢN LẺ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỘI 
(DỰ ÁN 143HA - KHU 
ì) 

47.600 

473 
ĐƯỜNG 98-TML 
(Dự ÁM 143HA VÀ DỤ ÁN 
CỔNG TY CPĐT THÙ TI IIÊM) 

NGUYỄN KHOA 
ĐẢNG, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA-KHU 1) 

ĐƯỜNG 99-TML 
(Dự ÁN I43HA VÀ Dự 
AN 
CÒNG TY CPĐT THỪ 
THIÊM) 

47.600 

474 
ĐƯỜNG 99-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀDỰÁN 
CỒNG TY CPĐT THỦ THIÊM) 

ĐƯỜNG 102-TML 
(Dự ÁN I43UA VẢ Dự 
ẢN CÔNG TY CPĐT 
THỪ THIÉM) 

CUÓIĐƯÒNG 47.600 

475 
DƯỜNG 100-TML 
(Dự ÁN ] 43 HA VÀ DỰ ÁN 
CÔNG TY CPĐT THỬ THIÊM) 

ĐƯÒMG 102-TML 
(Dự ÁN 143HAVÀ Dự 
AN 
CÔNG TY CPĐT THỦ 
THIÊM) 

NGUYỄN TRỌNG 
QUẢN, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỌI 
(Dự ÁN 143 HA - KHU 
1) 

47.600 

476 
ĐƯỜNG 101-TML 
(Dự ÁN 143 HA VÀ Dự ÁN 
CÒNG TY CPĐT THỦ THIẺM) 

ĐƯỜNG 102-TML 
(Dự ÁN 143 HA VÀ Dự 
ÁN CÔNG TY CPĐT 
THỦ THI ÊM) 

ĐÀM VẢN LỄ, 
PHƯỜNG THẠNH MỶ 
LỢI 
(Dự ÁN 143HA - KHU 
1) 

47.600 

477 
ĐƯÒNG 102-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ DỰ ÁN 
CÔNG TY CPĐT THÙ THIẺM) 

NGUYỄN KHOA 
ĐÃNG, PHƯỜNG 
THẠNH MỸ LỢI 
(Dự ÁN 143 HA - KHƯ 1) 

TRƯƠNG GIA MỒ, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢ] 
(Dự ÁN 143HA) 

47.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(BIẺM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỎI) 

GIẢ ĐẤT 

478 
ĐƯỜNG 103-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự ÁN 
CỐNG TY CPĐT THỦ THIẺM) 

BÁT NÀN 

ĐƯỜNG 90-TML 
(Dự ÁN 143HA VÀ Dự 
AN 
CỒNG TY CPĐT THỦ 
TI HẺM) 

54,500 

479 

ĐƯÒNG 104-TML 
(Dự ÁN CÔNG TY HUY 
HOÀNG + CÔNG TY PHÚ 
NHUẬN) 

TRỌN ĐƯỜNG 54.500 

480 
ĐƯỜNG 3I-CL 
(ĐƯỞNG N1 - KHU ĐỔ TJ [Ị 
CÁT LÁI 44HA) 

NGUYỄN THỊ ĐỊNH ĐƯÒNG 69-CL 26.100 

481 ĐƯỜNG 33-CL NGUYẼN THI ĐINH ĐƯỜNG 69-CL 26.100 
482 ĐƯỜNG 34-CL TRON ĐƯỜNG 30.000 
483 ĐƯỜNG 35-CL NGUYÊN THI ĐINH DƯỜNG 66-CL 31.800 

484 
ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
BỘ Lộ GIỚI 10MĐÉN 12M-
KHU ĐỐ THỊ CÁT LÁI 44HA 

TRỌN ĐƯỜNG 27.800 

485 
ĐƯỜNG GIAO THÒNG NỘI 
BỘ LỘ GIỚI 14M DẾN 18M -
KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA 

TRỌN ĐƯÒNG 26.100 

486 ĐƯỜNG N4, D4, D5 -
KHU ĐÔ THỊ CÁT LÁI 44HA TRỌN ĐƯỜNG 26.100 

487 

ĐƯỜNG GIAO THÒNG NỘI 
BỘ LỘ GIỚI 8MĐẾN 12M-
(Dự ẤN KHU NHÀ Ở VĂN 
MINH + Dự ÁN KHU NHÀ Ờ 
CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN -
CÔNG TY QUÀN LÝ VÀ 
PHÁT TRIẾN NHÀ QUẬN 2), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN DƯỜNG 47.600 

488 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
BỘ Lộ GIỚI 12M - (KHU 
NHÀ 0 280 LƯƠNG ĐỊNH 
CỦA), KP1, PHƯỜNG AN 
PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 51.000 

489 
ĐƯỜNG A (Dự ÁN 17,3HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHẢNH 

ĐƯỜNG SÓI (DỰ ÁN 
17,3 HA), PHƯỜNG AN 
PHỦ-PHƯỔNG AN 
KHÁNH 

CUỐI ĐƯỜNG 51.000 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
{ĐIỀM ĐÂU) 

ĐỂN 
(ĐIỀM CUỔI) 

GIÁ ĐÁT 

490 
ĐƯỜNG c (Dự ÁN 17,3HA), 
PHƯÒNG AN PHỦ -
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SỎI (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

ĐƯỜNG SÔ7 (Dự ÁN 
17,3HA), PHƯỜNG AN 
PHỦ - PHƯỜNG AN 
KHẢNH 

51.000 

491 
ĐƯỜNG D (Dự ÁN ì 7,3HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ -
PHƯỜNG AN KHÁNH 

ĐƯỜNG SÓ 2 (Dự ÁN 
17.3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

DƯỜNG Sỏ 7 (DỰ ÁN 
17.3HA), PHƯỜNG AN 
PHÚ - PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

51.000 

492 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔI 
Bộ 
LỘ GIỚI 12M (KHU NHÀ Ờ 
MỸ MỸ - 87HA), PHƯỜNG 
AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 49,400 

493 

ĐƯỜNG 43 
(KHU NHÀ Ổ MỸ MỸ -
87HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

TRỌN ĐƯỜNG 53.300 

494 
ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘĨ 
BỘ LỘ GIỚI 12M 
(KHU A - Dự ÁN 131 HA) 

TRỌN ĐƯỜNG 49.400 

495 ĐƯỜNG VÀNH ĐAI TẦY 
(Dự ÁN 131) LƯƠNG ĐỊNH CỦA 

ĐƯỜNGSỎ 5 
(Dự ÁN 131 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

51.600 

496 
ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘ [ 
BỘ LỘ GIỚI 8M - I2M (KHU 
B VÀ KHU c - DựÁN 1311 ỈA) 

TRỌN ĐƯỜNG 49.400 

497 

ĐƯỜNGD 
(KHU 30,1 HA NAM RẠCH 
CHIÉC - LAKEVIEW)t 

PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỞNG K 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH CHIẼC -
LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG T 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH CHIẾC -
LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

34.600 

498 

ĐƯỜNG K 
(KHU 30,1 HA NAM RẠCH 
CHIẾC - LAKEV1EW), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯỜNGS 
(KHU 3 0,1 HA NAM 
RẠCH CHIẾC -
LAKEV1EVV), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

CƯỚI ĐƯỜNG 34,600 

499 

ĐƯỜNGM 
(KHU 30J HA NAM RẠCH 
CHIẾC - LAKEVÍEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNGD 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH CHIẾC -
LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

DƯỜNG s 
(KHƯ 30,1 HA NAM 
RẠCH CHIÉC -
LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

34.600 

500 

ĐƯỜNG R 
(KHU 30,1 HA NAM RẠCH 
CHIÉC - LAKEVIEW), 
PHƯÒNG AN PHÚ 

ĐƯỜNGD 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH 
CHIẾC - LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐỎ XUÂN HỢP 34.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN DƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐỂN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

501 

ĐƯỜNG s 
(KHU 3 0,1 HA NAM RẠCH 
CHIẾC - LAKEVJEW), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

ĐƯÒNG K 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH CHIẾC -
LAKEV1EW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNGT 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH CHIẾC -
LAKEVIEW), PHƯỜNG 
AN PHÚ 

34.600 

502 

ĐƯỜNG T 
(KHU 30,1 HA NAM RẠCH 
CHIẾC - LAKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯÒNG s 
(KHU 30,1 HA NAM 
RẠCH CHIÊC -
I-AKEVIEW), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

CUỐĨ ĐƯỜNG 34,600 

503 

ĐƯỜNG GIAO THÒNG NỘI 
BỘ 
LỘGIỞI 10M - 12M (KHU 
30,1 HA NAM RẠCH CHIẾC -
LAKEVIEW), PHƯỜNG AN 
PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 34,600 

504 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
BỘ LỘ GIỚI 8M - 10M (KHƯ 
TÁI ĐỊNH Cư SÓ 3 THUỘC 
KHU 30HA NAM RẠCH 
CHEÊC), PHƯÒNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯÒNG 42.700 

505 
ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH 
TRONG KHU LIÊN HỢP 
TDTT RACH CHIẾC 

XA LỘ HÀ NỘI CƯÓI ĐƯỜNG 57,800 

506 
ĐƯÒNG 2, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐÔNG 

NGUYỄN DUY TRINH 
ĐƯỚNG 41, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐỒNG 

30.900 

507 
ĐƯỜNG 17, 
PHƯỜNG BÌNH TRƯNG 
ĐỒNG 

ĐƯỜNG 6,  
PHƯỜNG BÌNH 
TRƯNG ĐÔNG 

ĐƯỜNG 18, 
PHƯỜNG BÍNH 
TRƯNG ĐÔNG 

33.700 

508 HO THỊ NHUNG NGUYỄN DUY TRINH CUÓÍ ĐƯỜNG 46.300 

509 
ĐƯỜNG 45 (KHU DÂN cư 
LAN ANH), PHƯỜNG AM 
KHẢNH 

TRỌN ĐƯỜNG 49,900 

510 ĐƯỜNG 38, 
PHƯỜNG THẢO ĐIỀN QUỐC HƯƠNG XUÂN THỦY 49,900 

511 AN Tư CÔNG CHÚA LƯƠNG ĐINH CỦA MAI CHI THO 76.600 
512 LƯU ĐÌNH LẼ LƯƠNG ĐINH CỦA MAI CHI THO 76.600 

513 
ĐƯỜNG NỘI BỘ Dự ÁN 
38.4HA, PHƯỜNG AN 
KHÁNH 

TRỌN ĐƯỜNG 51,000 

514 ĐƯỜNG BẮC NAM M, KP5, 
PHƯỜNG AN PHỦ (ỌH 87HA) 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
(DỰ ÁN 131 HA -
87HA), 
PHƯỜNG AN PHỦ 

CUỐI ĐƯỜNG 52.200 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẾM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIỀM CƯÓI) 

GIA ĐAT 

515 

ĐƯỜNG SÔ 1 KHƯ DÂN cư 
VÀ TÁI ĐỊNH Cư NAM 
RẠCH CHIẾC (60,21 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 53.200 

516 

ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DẨN cư 
VÀ TÁI ĐỊNH Cư NAM 
RẠCH CHIẾC (60,21 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 46.900 

517 

ĐƯỜNG SÓ 3 KHƯ DÂN cư 
VẢ TÁI ĐỊNH Cư NAM 
RẠCH CHÍ ÉC (6 0,21 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 46.900 

51S 

ĐƯỜNG SÔ 4 KHU DÂN cư 
VÀ TÁI ĐỊNH Cư NAM 
RẠCH CHĨÉC (60,21 HA), 
PHƯỚNG AN PHÚ 

ĐƯỞNG SỐ 1 KHU 
DÂN CU VẢ TÁI ĐỊNH 
Cư NAM RẠCH CHIẾC 
(60,21 HA), PHƯỜNG 
AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ 2 KHU 
DÂN Cư VÀ TÁI ĐỊNH 
Cư NAM RẠCH CHIẾC 
(60,21 HA), PHƯỜNG 
AN PHỦ 

47.600 

519 

ĐƯỜNG SỐ 5 KHU DÃN cư 
VÀ TÁI ĐỊNH CU NAM 
RẠCH CHĨÉC (60,21 HA), 
PHƯỜNG AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỔ I KHU 
DÂN Cư VÀ TẢI ĐỊNH 
Cư NAM RẠCH CHIẾC 
(60,21 HA), PHƯỜNG 
AN PHÚ 

ĐƯỜNG SỐ 3 KHU 
DÂN Cư VÀ TAI ĐỊNH 
Cư NAM RẠCH CHIÉC 
(60,21 HA), PHƯỜNG 
AN PHÚ 

47.600 

520 

ĐƯỜNG SONG HÀNH 
HƯỚNG NAM ĐƯỜNG CAO 
TÓC TPHCM - LƠNG THÀNH 
- DÂU GIẦY 

NGUYỄN THỊ ĐỊNH 
ĐỖ XUÂN HỢP, 
PHƯỜNG BÌNH 
TRUÌ^G ĐÔNG-AN PHÚ 

43.100 

521 

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI 
Bộ Dự ÁN 4,81 ỈA CÔNG TY 
PHÚ NHUẬN - 87HA, 
PHƯỜNG AN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 49.400 

522 ĐƯỜNG 46-CL ĐƯỜNG 69-CL ĐƯỜNG 60-CL 34,900 
523 ĐƯỜNG 71-CL TRON ĐƯỜNG 28.300 

524 ĐƯÒNG 71A-TML (Dự ÁN 
CÔNG TY PHỦ NHUẬN) 

NGUYỄN VĂN KÍNH, 
PHƯỜNG THẠNH MỸ 
LỢI (Dự ÁN 174HA) 

ĐƯỜNG 103-TML (Dự 
ÁN 143 HA VA Dự ÁN 
CÔNG TY CP ĐẢƯ Tư 
THỦ THIÊM) 

47.600 

525 
ĐƯỜNG NỘI BỘ Dự ÁN 
143 HA, PHƯỜNG THẠNH 
MỸ LỢI 

TRỌN ĐƯỜNG 44.200 

526 TINH THIÈƯ DƯƠNG THANH PHAM VĂN NGON 73.700 
527 BẠCH ĐÔNG ON LƯƠNG DĨNH CÙA ĐĂNG ĐÌNH TƯỚNG 73.700 
526 PHẠM VAN NGON AN TU' CÔNG CHỨA CƯỔI ĐƯỜNG 73-700 
529 DƯƠNG THANH AN Tư CÔNG CHÚA BACH ĐÔNG ON 73.700 
530 DƯƠNG LÂM AN Tư CÕNG CHÚA CẢU ÔNG TRANH 2 73.700 
531 ĐÃNG ĐÌNH TƯỚNG LƯU ĐỈNH LẺ BẠCH ĐONG ÕN 73.700 
532 ĐẶNG BiNH THÀNH AN Tư CÔNG CHÚA LƯU ĐÌNH LỄ 73.700 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIẺM ĐẰU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIẢ ĐẤT 

533 TRẰN BẠCH ĐẲNG 
ĐỊA GIỚI HÀNH 
CHÍNH PHƯỜNG THÙ 
THIỀM 

NÚT GIAO ĐƯỜNG 
BÙI THIỆN NGỘ VÀ 
ĐƯỜNG TỐ HỮU 

206,500 

534 TÓ HỮU 
ĐỊA GIỚI HÀNH 
CHÍNH PHƯỜNG THỦ 
THIÊM 

ĐƯỜNG TRÀN BẠCH 
ĐẰNG VÀ ĐƯỜNG BÙI 
THIỆN NGÔ 

206,500 

535 NGUYỄN THIỆN THẢNH TRẰN BẠCH ĐẲNG 
NÚT GIAO ĐƯỜNG 
TRÀN RẠCH ĐẲNG, 
ĐƯỜNG TỐ HỮU 

206.500 

536 NGUYỄN Cơ THẠCH CAUTHƯ THIEM 1 BÙI THIÊN NGÔ 206,500 

537 HOÀNG THẾ THIỆN NGUYỄN Cơ THẠCH 
ĐƯỜNG SÔ 11, 
PHƯỜNG AM LỢI 
ĐỒNG 

114.100 

538 ĐƯỜNG Nl, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG R7, PHƯỜKG 
AN LỢI ĐỎNG 

ĐƯÒNG DI, PHƯỜNG 
AN LỢI DỎNG 114.100 

539 ĐƯỜNG Dl, ĐƯỞNG R5 , 
PHƯỜNG AN LƠI ĐỎNG MAI CHÍ THỌ CƯỚI ĐƯỜNG 114.100 

540 ĐƯỜNG D9, PHƯỜNG AN 
LOI ĐÔNG NGUYÊN Cơ THẠCH HOÀNG THẾ THIỆN 114,100 

541 ĐƯỜNG D8, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐỒNG HOÀNG THẾ THIỆN CUỐI ĐƯỜNG 114100 

542 ĐƯỜNG D7, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG NI2, PHƯỜNG 
AN LỌI ĐỒNG 

ĐƯỜNG NI3, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐÔNG 114.100 

543 ĐƯỜNG D6, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG HOÀNG THẾ THIỆN MAI CHÍ THỌ ] 14,100 

544 ĐƯỜNG D5, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG N8, PHƯỜNG 
AN LỢT ĐÔNG 

ĐƯỜNG D4, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐỎNG 114.100 

545 ĐƯỜNG D4, PHƯỜNG AN 
LƠI ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG 114.100 

546 ĐƯỜNG D3, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG Dỡ, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG N8, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐÔNG 114,100 

547 ĐƯỜNG SỐ 12, ĐƯỜNG N7, 
PHƯỜNG AN LỢI ĐÔNG HOÀNG THẾ THIỆN BÙI THIỆN NGỘ i 14,100 

548 ĐƯỜNG N8, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG D4, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG 114.100 

549 ĐƯỜNG B2, B8. B10, 
PHƯỜNG AN LỢI ĐỒNG 

ĐƯỜNG SÒ 5, 
PHƯỜNG AN LỢI 
ĐÔNG 

ĐƯỜNG SỔ 11, 
PHƯỜNG AN LỌI 
ĐÔNG 

114.100 

550 ĐƯỜNG B4, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG 

ĐƯỜNG SỐ 5, 
PHƯỜNG AN LỢI 
ĐÒNG 

ĐƯỜNG SỔ 7, 
PHƯỜNG AN LỢI 
ĐÔNG 

114,100 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
DOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÈM DÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỀM Clól) 

GIẢ ĐẮT 

55] ĐƯỜNG SỐ 10, ĐƯỜNG N2, 
PHƯỜNG AN LỢI ĐỒNG 

ĐƯÒNG D6, PHƯỜNG 
AN LỌI ĐÔNG 

DƯỜNG SỐ 7, 
PHƯỜNG AN LỢI 
ĐÔNG 

114.100 

552 DƯỜNG B6, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG 

ĐƯÒNG SỎ 5, 
PHƯỜNG AN LỢI 
ĐỎNG 

ĐƯỜNG B3, PHƯỜNG 
AN LỢI ĐÔKG 114,100 

553 ĐƯỜNG BI2, PHƯỜNG A"N 
LỢI ĐÔNG BÙI THIỆN NGỘ 

ĐƯỜNG Sớ 11, 
PHƯỜNG AN LỢI 
ĐỎNG 

114.100 

554 ĐƯỜNG SÓ 5, PHƯỜNG AN 
LỢI ĐÔNG MAI CHÍ THỌ 

ĐƯỜNG SÔ 12, 
ĐƯỜNG N7, PHƯÒNG 
AN LỢI ĐÔNG 

114.100 

555 ĐƯỜNG SỒ 7, ĐƯỜNG B3, 
PHƯỜNG AN LƠI ĐỒNG MAI CHÍ THỌ BÙI THIỆN NGỘ 114.100 

556 ĐƯỞNGSỐ11, PHƯỜNG 
AN LƠI ĐÔNG MAI CHÍ THỌ BÙI THIỆN NGỘ 114.100 

557 
CÁC TUYÊN ĐƯỜNG NỘI 
KHU TRONG KHU ĐÔ THỊ 
MÓI THÙ THIÊM 

TRỌN ĐƯỜNG 114.100 

558 
ĐƯỜNG NỘI BỘ lOm KHU 
TRONG KHU TÁI ĐỊNH cư 
UHA PHƯỜNG AN KHÁNH 

TRỌN DƯỜNG 37.800 

559 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 22,6M KHU 
TRONG KHU TÁI ĐỊNH cư 
1,8HA PHƯỜNG AN KHẢNH 

TRỌN ĐƯỜNG 53.200 

560 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 24M KHU 
TRONG KHU TÁI ĐỊNH cư 
1,8HA PHƯỜNG AN KHÁNH 

TRỌN ĐUỜNG 55.300 

561 
ĐƯÒNG NỘI BỘ 3OM KHU 
TRONG KHU TÁI ĐỊNH cư 
1,8HA PHƯỜNG AN KHẢNH 

TRỌN ĐƯỜNG 63,000 

n QUẢN 9 (CŨ) 
562 BỪIQUÓCKHẢI NGUY ÉN VĂN TĂNG CUỒI ĐƯỜNG 25.600 
563 BƯNG ÔNG THOÀN NGƯYÉN DUY TRINH ĐỈNH PHONG PHU 31.800 

564 CÀU ĐÌNH LONG PHƯỚC 
ĐƯỜNG SỔ 5, 
PHƯỜNG LONG 
PHƯỚC 

17.600 

565 CÂU XÂY ĐÂU TUYÊN 
(ỉ IOẢNG HỮU NAM) 

CUỐI TUYÊN NAM 
CAO 35-100 

566 CÀU XÂY 2 ĐẦU TUYỂN NAM CAO CUỞI TUYỀN 
(CẦU XÂY 1) 39.200 

567 DAN CHỦ, 
PHƯỜNG HIẼP PHÚ 

HAI BÀ TRƯNG ĐƯỜNG VÀO NHÀ 
MÁY BỘT GIẶT VISO 37.500 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẮT STT TÊN ĐƯỜNG Từ 
(ĐIẺM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIỂM CUỔI) 

GIÁ ĐẮT 

568 DƯƠNG ĐÌNH HỘI ĐỎ XUÂN HỢP NGẢ 3 
BƯNG ÔNG TIIOÂN 39,700 

569 ĐẠI Lộ 2, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 39.700 

570 ĐẠI LỌ 3, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 39,700 

571 ĐINH PHONG PHU TRỌN ĐƯỜNG 39,700 

572 ĐỎ XUÂN HỌP NGÃ 4 BĨNH THẢI CẦU NẤM LÝ 46,300 572 ĐỎ XUÂN HỌP 
CẢU NĂM LÝ NGUYẺN DUY TRINH 46.300 

573 
ĐƯỜNG 100A (ĐƯỜNG 100, 
KHU PHỐ 6 CŨ), PHƯỜNG 
TẤN PHỦ 

CẢU XÂY ĐƯỜNG 67] 31.800 

574 ĐƯỜNG 100, 
KHU PHO 1, 

QUÓC LỘ 1A CỔNG I SUỐI TIÊN 31.800 574 ĐƯỜNG 100, 
KHU PHO 1, CÓNG 1 SUỐI TIÊN NAM CAO 28.600 

575 ĐƯÒNG 109, 
PHƯỜNG PHƯỚC: LONG B TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

576 ĐƯỜNG 11, PHƯỜNG LONG 
THANH MỸ NGUYẺN VĂN TẢNG HÀNG TRE 25.600 

577 
ĐƯỜNG 11, 
PHƯÒNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B 

TRƯƠNG VẢN HÀI ĐƯỜNG 8 34,000 

578 
ĐƯỜNG 12, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B 

QUANG TRUNG ĐƯỜNG 11 34.000 

579 ĐƯỜNG 1-20, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 35.100 

580 ĐƯỜNG 120, 
PHƯỜNG TÂN PHỦ 

SONG HÀNH XA LỘ 
HÀ NỘI CUỎI ĐƯỜNG 31.800 

581 ĐƯỜNG 138, 
PHƯỜNG TÂN PHỦ 

SONG HANH XA LỌ 
HÀ NỘI 

ĐƯỜNG SÒ 154, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ 31,800 

582 ĐƯỜNG 144, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ 

SONG HANH XA LỌ 
HÀ NÔI 

ĐƯỜNG SÒ 154, 
PHƯỜNG TẢN PHÚ 31.800 

583 ĐƯỜNG 147, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

584 ĐƯỜNG 15, PHƯỚNG LONG 
THẠNH MỸ NGUYỀN VÃN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG 23.200 

585 
ĐƯỜNG 16, 
PHƯÒNG LONG BỈNH XA LỘ HẢ NỘI CUÓI ĐƯỜNG 24.900 

586 
ĐƯỜNG 160, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A 

LÃ XUÂN OAI CUỐI ĐƯỞNG 32.300 

587 ĐƯỜNG 179, 
PHƯỜNG TÂN PHỦ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 31.800 

588 ĐƯÒNG 185, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

589 
ĐƯỜNG ] 8À, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG SỐ 6A ĐƯÒNGSÓ9 35.100 

590 
ĐƯỜNG 1SB, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐẠI Lộ 2 ĐƯỜNG SỔ 6D 35.100 
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591 ĐƯỜNG 197, 
PHƯỜNG TẤM PHÚ HOÀNG Hữu NAM CUỐI ĐƯỜNG 31.800 

592 ĐƯỜNG 21, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 35.100 

593 
ĐƯỜNG 215, 
PHƯỜNG TÂN PHỦ HOÀNG HỮU NAM CUÓI ĐƯỜNG 31.800 

594 ĐƯỜNG 22, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN DƯỜNG 25.600 

595 ĐƯỜNG 22-25, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÍNH TRỌN ĐƯỜNG 35.100 

596 ĐƯỜNG 23, Ĩ'HƯỜNŨ LONG 
THẠNH MỶ NGUYỄN XIÊN CUÕI ĐƯỜNG 24.200 

597 ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LONG 
THẠNH MỸ NGUYÊN XrỂN CUÓI ĐƯỜNG 25.600 

598 ĐƯƠNG 245, 
PHƯỜNG TÂM PHÚ HOÀNG HỮU NAM cuól ĐƯỜNG 31.800 

599 ĐƯỜNG 29, PHƯỜNG LONG 
THẠNH MỸ NGUYỄN XIÉN CUỐI ĐƯỜNG 19.900 

600 ĐƯỜNG 297, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONGB TRỌN ĐƯỜNG 25,600 

601 ĐƯỜNG 339, 
PHƯỜNG PHU ÓC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

602 ĐƯỜNG 359, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B Đỏ XUÂN HỢP DƯƠNG ĐÌNH HỘI 25.600 

603 ĐƯỜNG 400, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ QUỐC LỘ 1 HOÀNG HỮU NAM 39.100 

604 
ĐƯỜNG 442, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHỦ 
A 

LÊ VẪN VIỆT LÃ XUÂN OAI 34.000 

605 ĐƯỜNG 475, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG B TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

606 ĐƯỜNG TRẢN THỊ ĐIỆU, 
PHƯỜNGPHƯỞCLONG B 

TĂNG NHƠN PHÚ 39,100 606 ĐƯỜNG TRẢN THỊ ĐIỆU, 
PHƯỜNGPHƯỞCLONG B TRỌN ĐƯỜNG NGÃ 4 ĐƯỜNG 79 39.100 

607 ĐƯỜNG 671, 
PHƯỜNG TẨN PL LỦ LÊ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG 31.800 

60S ĐƯỜNG 6A, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG SỐ 18 ĐƯỜNG ] 8H 35.100 

609 ĐƯỜNG 6B, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG 18A ĐƯỜNG 18B 35.100 

610 ĐƯỜNG 6C, 
PHƯỜNG PHUỚCBÌNH ĐƯỜNG 18A ĐƯỜNG 18B 35.100 

611 ĐƯỜNG 6D, 
PHƯỜNG PHƯỚC BÌNH ĐƯỜNG 18A ĐƯỜNG SỎ 21 35,100 

612 ĐƯỜNG 79, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG R 

TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

613 ĐƯỜNG NGUY ẺN THỊ Tư TRỌN ĐƯỜNG 29.500 
614 ĐƯỜNG LÀNG TẢNG PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 38.600 

615 ĐƯỜNG LIÊN PHƯỜNG PHÚ 
HỮU TRỌN ĐƯỜNG 39.700 
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616 HÒ THI TƯ LÊ VĂN VIỆT NGÔ QUYỀN 63,500 

617 ĐƯỜNG SỔ 1, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯÒNG 31.200 

618 ĐƯÒNG SÓ 11, 
PHƯỜNG LONG BÌNH HOÀNG HỮU NAM NGUYẺN XIÊN 24.900 

619 
ĐƯỜNG SÓ 12, 
PHƯỜNG LONG BÌNH LONG SON CUỐI ĐƯỜNG 26,500 

620 ĐƯỜNG SỐ 12, 
PHƯÒNG LONG THẠNH MỸ NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG 25.600 

621 ĐƯỜNG SỐ 12, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH TAM ĐA SỒNG TẮC 27.200 

622 ĐƯỜNG SÓ 13, 
PHƯỜNG LONG BÌNH XA LỘ HÀ NỘI DƯỜNG SỐ 11 22.800 

623 ĐƯỜNG SỐ 13, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ NGUYỄN VĂN TĂNG CUỐI ĐƯỜNG 30.000 

624 ĐƯỜNG SÓ 14, 
PHƯỜNG LONG BÌNH IIOÀNG Hừu NAM CUỐI ĐƯỜNG 24.900 

625 ĐƯỞNG SỐ 15, 
PHƯỜNG LONG BÌNH XA Lộ HÀ NỘI CUỐI ĐƯỜNG 24.900 

626 
ĐƯỜNG SỐ 154, PHƯỜNG 
TÂN PHÚ 

SONG HÀNH XA LỘ 
HẢ NỘI HOÀNG HỮU NAM 35.100 

627 ĐƯỜNG SỎ 16, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ NGUYÊN VĂN TẢNG CUỐI ĐƯỜNG 25.600 

626 ĐƯỜNG só 2, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 31.200 

629 
ĐƯỜNG SỐ 2, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B 

LỀ VĂN VIỆT ĐÌNH PHONG PHÚ 25,600 

630 
ĐƯỜNG SỐ 20, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 25.600 

63] ĐƯỜNG SỔ 207, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG 34.000 

632 
ĐƯỜNG SỐ 236, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A 

LẢ XUÂN OAI CUỐI ĐƯỞNG 32,300 

633 
ĐƯỜNG SỔ 265, 
PHƯỜNG HIẼP PHÚ LÊ VÃN VIỆT MAN THIỆN 37.500 

634 
ĐƯỜNG SÔ 275, 
PHƯỜNG HIÊP PHÚ LÊ VÀN VIỆT ĐƯỜNG SỐ 265 37.500 

635 ĐƯỜNG SỔ 311, 
PHƯÒNG HIẼP PHÚ LÊ VÃN VIỆT ĐƯỜNG SÓ 265 37.500 
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636 
ĐƯỜNG SỒ 379, 
PHƯỜNG TẰNG NHƠN PHỦ 
A 

LÊ VÀN VIỆT (ĐOẠN 
II) CUỐI ĐƯÒNG 34,000 

637 
ĐƯỜNG SỒ 385, 
PHƯỜNG TĂNG NIỈƠN PHỦ 
A 

LÊ VÃN VIỆT (ĐOẠN 
II) CUỐI ĐƯỜNG 34.000 

638 ĐƯỜNG SỐ 5, 
PHƯỜNG LONG THẠNH MỸ HOÀNG HỮU NAM CUỐI ĐƯỜNG 23.200 

639 
ĐƯỜNG SỐ 5, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B 

TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

640 ĐƯỜNG Sỏ 6, 
PHƯỜNG LONG BÌNH NGUYỄN XIÊN SÔNG ĐÔNG NAI 23.200 

641 ĐƯỜNG SỜ 6, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU 

NHÀ SỚ 22, 
ĐƯỜNG SỐ 6 
(Thừa 11,12 tờ bàn đồ số 
7) 

27.200 

642 ĐUÒNG SÓ s, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU Dự ÁN 

ĐỒNG TĂNG LONG 23.200 

643 
ĐƯỜNG SỐ 6, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B 

TRỌN DƯỜNG 25.600 

644 ĐƯỜNG SỐ 68, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ LẺ VĂN VIỆT NGÔ QUYỀN 39.100 

645 ĐƯỜNG SỐ 7, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU CUỐI ĐƯỜNG 27.200 

646 ĐƯỞNG Sỏ 8, PHUỜNG 
LONG THẠNH MỸ NGUYỄN VĂN TĂNG HÀNG TRE 25.600 

647 
ĐƯÒNG SỐ s, 
PHƯỜNG TẢNG NHON PHÚ 
B 

TRỌN ĐƯỜNG 22,700 

648 ĐƯỜNG SÔ 85, 
PHƯỜNG HIÊP PHÚ LÊ VÃN VIỆT TÂN LẬP I 39,100 

649 ĐƯỜNG SỐ 904, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ QUÓC LỘ 22 TẢN HOÀ II 63.500 

650 ĐƯỜNG TÓ 1 
KHU PHÓ LONG HÒA NGUYỄN XIÊN CUỐI ĐƯỜNG 25.600 

651 GO CAT TRON ĐƯỜNG 31.800 
652 GÒ NỐI TRON ĐƯỜNG 28,400 

653 HAI BÀ TRƯNG - PHƯỜNG 
HIÊP PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 39,100 

654 HANG TRH LE VAN VIET CUỐI ĐƯỜNG 33.500 
655 HO B A PHAN TAY HOA cuổl ĐƯỜNG 39.100 
656 HOÀNG HỮU NAM TRON ĐƯỜNG 39.100 

657 HỒNG SÉM ĐẢƯTUYẾN 
(BÙI QUỐC KHẢI) 

cuổl ĐƯỜNG 
(ĐƯỜNG 24) 25.600 
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658 HUỲNH THÚC KHÁNG NGÔ QUYỀN -
PHƯỜNG HĨỆP PHÚ 

KHÔNG Từ - PHƯỜNG 
HIỆP PHÚ 37.500 

659 ÍCH THANH LO LU CUỐI ĐƯÒNG 35.100 

660 KHỔNG Từ - PHƯỜNG HIÊP HAI BÀ TRƯNG - NGÔ QUYÊN - 39.100 660 PHÚ PHƯỜNG HIỆP PHỦ PHƯỜNG HIỆP PHÚ 39.100 

NGÀ 3 LÈ VÃN V1ÊT CÀU TĂNG LONC. 43.700 
661 LÃ XUÂN OAI (LÃ XUÂN OAI) CÀU TĂNG LONC. 43.700 
661 LÃ XUÂN OAI 

CẰUTĂNG LONG NGÃ BA LONG 41.900 CẰUTĂNG LONG TRƯỜNG 41.900 

662 LÊ LỢI - PHƯỜNG HIỆP PHÚ TRỌN ĐƯỜNG 63.500 

LÊ VĂN VIỆT 
NGÃ 4 THỦ ĐỨC NGÃ 3 LÃ XUÂN OAI 86.700 

663 LÊ VĂN VIỆT NGÃ 3 LẢ XUÂN OAI CAƯ BÉN NOC 66.800 
CÀƯ BÉN NỌC NGÃ 3 MỸ THÀNH 51.400 

664 LO LU LẢ XUÂN OAI CUỐI ĐƯỜNG 39.100 
665 LONG PHƯỚC CẢU LONG ĐAI CUỎI ĐƯỜNG 29.500 
666 LONG SƠN NGUYÊN XIÊN CƯÓI ĐƯÒNG 29.600 
<567 LONG THUẬN NGẢ 3 LONG THUẬN LONG PHƯỚC 29.500 

668 MẠC HIẾN TÍCH - PHƯÒNG 
LONG BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 23.200 

669 MAN THIẼN LẺ VÃN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG 48.200 
670 NAM CAO TRON ĐƯỜNG 37.500 

671 NAM HÒA TÂY HỎA SONG HANH XA LỌ 
HÀ NỘI 39.100 

672 NGỔ QUYÊN - PHƯỜNG 
HIỆP PHỦ TRỌN ĐƯỜNG 39.100 

673 NGUYẺN CÔNG TRỨ - HAI BÀ TRƯNG - TRÂN HƯNG ĐAO - 37.500 673 PHƯỜNG HIỆP PHỦ PHƯỜNG HIỆP PHÚ PHƯÒNG HIỆP PHỨ 37.500 

674 NGUYÊN DUY TRINH CÂU XÂY DỰNG NGA 3 LONG THUAN 41.400 

675 NGUYỄN THAI HỌC - IIAI BÀ TRƯNG - TRÂN QUỐC TOÀN - 37.500 675 PHƯỜNG HIÊP PHÚ PHƯỜNG HIỆP PHÚ PHƯỜNG HIẼP PHỦ 37.500 

676 NGUYỀN VĂN TẢNG TRON ĐƯỜNG 42,600 
677 NGUYẼN VĂN THANH NGUYỄN VĂN TÁNG BỦIQLĨOC KHÁI 25.600 
678 NGUYỄN X1ÉN NGẢ 3 LONG THUÂN CUỐI ĐƯỜNG 39.600 
679 PHAN CHƯ TRINH TRON ĐƯỜNG 63.500 
680 PHAN ĐẬT ĐỨC TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

681 PHAN ĐÌNH PHỪNG KHỔNG Từ - PHƯỜNG LÊ LƠI - PHƯỜNG 37.500 681 PHAN ĐÌNH PHỪNG HIEP PHU HIÉP PHỦ 37.500 

682 PHƯỚC THIỆN - PHƯỜNG 
LONG BÌNH NGUYỄN XIÊN CUỐI ĐƯỜNG 32.300 

683 QUANG TRUNG TRON ĐƯỜNG 63.500 
684 QUANG TRUNG (NÓI DÀI) ĐƯỜNG 12 CUỐI TUYÊN 63.500 

NGUYẼN DUY TRINH CÀU HAI TY 33.900 
CẢU HAI TỶ RẠCH MƯƠNG 30.600 

685 TAM ĐA SÔNG TÁC (ĐOẠN 
RẠCH MƯƠNG THEO HƯỞNG TUYẾN 

MỚI) 
27.800 

686 TÂN HOÀ II TRƯƠNG VĂN THÀNH MAN THIỆN 48.200 
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687 
TAN LẬP 1, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ LÊ VÃN VIỆT QUỐC LỘ 50 63.500 

6S8 TAN LAP1I TRON ĐUỜNG 48.200 
689 TĂNG NHƠN PHÚ TRON ĐƯỜNG 38.600 

690 TÂY HOÀ SONG HÀNH XA LỘ 
HÀ NỘI ĐỖ XUÂN HỢP 44.200 

691 TRÀN HUNG ĐAO LÊ VẢN VIÊT CUÓIĐƯỜNG 39.100 
692 TRAN QUÓC TOAN KHÔNG TỪ LE LỢI 37.500 

693 TRAN TRỌNG KH1EM -
PHƯỜNG LONG BÌNH NGUYẼN XIÊM CUỐI ĐƯÒNG 23.200 

694 TRINH HOÀI ĐÚC TRỌN ĐƯỜNG 39.100 
695 TRƯƠNG HANH NGUYÊN VẪN TĂNG CUÔI ĐƯỜNG 23,200 
696 TRƯỜNG LƯU NGUYỄN DUY TRINH CUỐI ĐƯỜNG 35.100 
697 TRƯƠNG VĂN HẢI TRỌN ĐƯỜNG 39.100 
698 TRƯƠNG VĂN THÀNH TRON ĐƯỜNG 63.500 
699 TÚ XƯƠNG PHAN CHU TRINH cuòl ĐƯỜNG 37.500 
700 Vỏ VĂN HÁT TRỌN ĐƯỜNG 30.600 

701 SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI 
CẢU RẠCH CHIÉC NGÃ 4 THÙ ĐỨC 45.400 

701 SONG HÀNH XA LỘ HÀ NỘI 
NGÃ 4 THỦ ĐỬC NGHĨA TRANG LIỆT sĩ 40.800 

702 VO CHI CONG CAU BA CUA CÂU PHI J HỮU 39.700 

703 ĐƯỜNG SỔ I, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU CUỐI ĐƯỜNG 22.100 

704 ĐƯỜNG SỐ 3, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH LÒ LU NHÀ SỔ 20 

(THỬA 30, Tờ 06) 22.100 

705 ĐƯỜNG SỐ 5, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNII LÒ LU NI ÍÀ SÓ 43 

(THỬA 04, Tờ 07) 22.100 

706 ĐƯỜNG SỔ 1, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 17.600 

707 ĐƯỜNG SÓ 2, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 17.600 

708 
ĐƯỜNG SỔ 3, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 17.600 

709 
ĐƯỜNG SÓ 4, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 17.600 

710 
ĐUỞNG SÓ 5, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 17,600 

711 
ĐƯỜNG Sỏ 6, 
PHƯỜNG LONG PHƯỞC 

TRỌN ĐƯỜNG 17.600 

712 
ĐƯỜNG SỐ 7, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 17.600 
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713 ĐƯỜNG SỎ 8, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 17.600 

714 ĐƯỜNG SÔ 9, 
PHƯÒNG LONG PHƯỞC TRỌN ĐƯỜNG 17.600 

715 ĐƯỜNG SỒ 10, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 17.600 

716 ĐƯỜNG SÔ 11, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯỜNG 17.600 

717 ĐƯỜNG SỐ 12, 
PHƯỜNG LONG PHƯỚC TRỌN ĐƯÒNG 17.600 

718 ĐƯỜNG SÔ 295, 
PHƯỜNG TẲN PHÚ HOẢNG HỮU NAM ĐƯỜNG SỒ 154, 

PHƯỜNG TÂN PHÚ 31.800 

719 ĐƯỜNG SỒ319, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ HOÀNG HỮU NAM CUÓI ĐƯỜNG 31.800 

720 
ĐƯÒNG D2, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A 

LÊ VÀN VIỆT PHƯỜNG HIỆP PHỦ 34.000 

721 
ĐƯỜNG 106, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHÚ 
A 

MAN THIỆN ĐƯỜNG 379 32.300 

722 
ĐƯỞNG 429, 
PHƯÒNG TÃNG NHƠN PHÚ 
A 

LỀ VẤN VIỆT ĐƯỜNG 385 34.000 

723 
ĐƯỜNG 441, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHỦ 
A 

LÊ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG 32.300 

724 
ĐƯỜNG 447, 
PHƯỜNG TÀNG NHƠN PHÚ 
A 

LÉ VÃN VIỆT CƯỚI ĐƯỜNG 32.300 

725 
ĐƯỜNG 448, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A 

LÊ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯÒNG 32.300 

726 
ĐƯỜNG 449, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A 

LÊ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG 34.000 

727 
ĐƯỜNG 455, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A 

LÊ VÃN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG 32.300 

728 
ĐƯỜNG 591, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
A 

LÊ VĂN VIỆT CUỐI ĐƯỜNG 32,300 

729 
ĐƯỜNG 102, 
PHƯỜNG TÀNG NHƠN PHÚ 
A 

LÃ XUÂN OAI CUỐI ĐƯỜNG 32.300 

730 
ĐƯÒNG 182, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHÚ 
A 

LÃ XUÂN OAI CUỐI ĐƯỜNG 32.300 

731 
ĐƯỜNG 494, PHƯỜNG 
TÃNG NHƠN PHÚ A HẼM SỎ 32 NGÃ 3 ĐƯỜNG LÀNG 

TĂNG PHỦ 32.300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐẤT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐÀU) 

ĐẾN 
(ĐIẺM CUỐI) 

GIÁ ĐẤT 

732 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG TĂNG NHON PHỦ 
A - PHƯỜNG TĂNG NHƠN 
PHÚ B 

NGÃ 3 LỀ VĂN VIỆT 
(LÃ XUÂN OAI) CUỐI ĐƯÒNG 32.300 

733 
ĐƯỜNG 1, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHỦ 
B 

LÊ VĂN VIỆT 
ĐƯỜNG SỐ 2, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN 
PHÚ B 

25,600 

734 
ĐƯỜNG 3, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHỦ 
B 

ĐƯỜNG SỐ 2, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN 
PHỦ B 

CUỐI ĐƯỜNG 24,400 

735 
ĐƯỜNG 4, 
PHƯÒNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B 

TRƯƠNG VĂN HẢI 
ĐƯỜNG SỐ 5, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN 
PHỦ B 

25.600 

736 
ĐƯỜNG 7, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN PHÚ 
B 

TĂNG NHƠN PHÚ ĐÌNH PHONG PHỦ 32.300 

737 
ĐƯỜNG 9, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PHÚ 
B 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG TĂNG NHƠN 
PHÚ A - PHƯỜNG 
TĂNG NHƠN PHÚ D 

ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG TĂNG NI IƠN 
PHỦ B 

24,400 

738 
ĐƯỜNG 10, 
PHƯỜNG TẢNG NHƠN PI íú 
B 

ĐƯỜNG 8, 
PHƯỜNG TÃNG NHƠN 
PHÚ A - PHƯỜNG 
TẢNG NHƠN PHÚ B 

ĐƯỜNG SÓ 6, 
PHƯỜNG TĂNG "NHƠN 
PHÚ B 

24.400 

739 ĐƯỞNG SÒ 96, 
PHƯỜNG HIẼP PHÚ TRƯƠNG VÃN THÀNH TẢN HÒA 2 23,800 

740 
ĐƯỜNG SÒ 147, 
PHƯỜNG ] IIẼP PHÚ TÂN LẬP II XA LỘ HÀ NỘI 37.500 

741 TỰ DO, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ DÂN CHỦ CUÓI ĐƯỜNG 30.000 

742 ĐƯỜNG Dl, 
PHƯỜNG HIỆP PHÚ 

SONG HANH XA LỌ 
HÀ NÔI CUỐI ĐƯỜNG 63.500 

743 ĐƯÒNG SÓ 77, 
PHƯỜNG HIỆP P] ỉủ TÂN LẬP I TÂN LẬP 11 38.600 

744 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 
1 OM KHU TÁI ĐỊNH cư 
LONG BỈNH, LONG THẠNH 
MỸ GIAI ĐOẠN 1,2 

TRỢN ĐƯỜNG 23.200 

745 

DƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIÓI 
12M KHU TẢI DỊNH cư 
LONG BÌNH, LONG THẠNH 
MỸ GIAI ĐOẬN 1,2 

TRỌN ĐƯỜNG 24,300 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
DOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẰU) 

ĐẾN 
(ĐIỂM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

746 

ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GJỚ] 
16M KHU TÁI ĐỊNH cư 
LONG BÌNH, LONG THẠNH 
MỸ GIAI ĐOẠN 1,2 

TRỌN ĐƯỜNG 26.700 

747 

ĐƯỜNG NỘI BỘ Lộ GIỚI 
20M KHU TÁI ĐỊNH cư 
LONG BÌNH, LONG THẠNH 
MỸ GIAI ĐOẠN 1, 2 

TRỌN ĐƯỜNG 29,000 

748 

ĐƯỜNG NỘI BỘ Lộ GIÓI 
30M KHU TÁI ĐỊNH cư 
LONG BỈNH, LONG THANH 
MỸ GIAI ĐOẠN 1,2 

TRỌN ĐƯỜNG 36.000 

749 

ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ 
ở CBCNV TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC MỜ BÁN CÔNG, 
PHƯÒNG TRƯỜNG THẠNH 

TRỌN ĐƯỜNG 23,300 

750 
ĐƯỜNG NỘI BỘ Dự ÁN 
KHU TÁI ĐỊNH cư AN VIỆT, 
PHƯỜNG PHÚ HỮU 

TRỌN ĐƯỜNG 28.600 

751 ĐƯỜNG NỘI Bộ 12MKHU 
TÁI ĐỊNH Cư MAN THĨỆN 3 TRỌN ĐƯỜNG 39.900 

752 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 12M Dự ÁN 
KHU NHÀ ớ KHANG ĐIỀN, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG R 

TRỌN ĐƯỜNG 39.200 

753 
ĐƯỜNG NỘI Bộ Dự ÁN 
KHU NHÀ Ớ KIẾN Ằ, 
PHƯỜNG PHƯỚC LONG R 

TRỌN ĐƯỜNG 39.200 

754 
ĐƯỜNG NỘI Bộ 10M KHU 
ĐÔ THỊ DỎNG TÀNG LONG, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH 

TRỌN ĐƯỜNG 25.900 

755 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 12M KHU 
ĐÔ THỊ ĐÔNG TĂNG LONG, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẬNH 

TRỌN ĐƯỜNG 26.400 

756 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 15MKHU 
ĐÒ THI ĐÔNG TĂNG LONG, 
PHƯỜNG TRƯỞNG THẠNH 

TRỌN ĐƯỜNG 26.600 

757 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 20M KHU 
ĐỔ THỊ ĐÔNG TĂNG LONG, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH 

TRỌN ĐƯỜNG 30,800 
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STT TÊNĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIÁ ĐÁT STT TÊNĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỀM ĐÀU) 

ĐÉN 
(ĐIẾM CUỐI) 

GIÁ ĐÁT 

758 
ĐƯỜNG NỘI BỘ 4OM KHU 
ĐỒ THỊ ĐỐNG TĂNG LONG, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THẠNH 

TRỌN ĐƯỜNG 51.800 

759 ĐƯỜNG NỘI BỘ I2M KHU 
TÁI ĐỊNH Cư LONG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 21.700 

760 ĐƯỜNG NỘI Bộ 16M KHU 
TÁI ĐJNH Cư LONG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 24.500 

76! ĐƯỜNG NỘ] BỘ20M KHU 
TÁI ĐINH CU LONG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 26.600 

762 ĐƯỜNG NỘI BỘ3 IM KHU 
TẢI ĐINH Cư LONG SƠN TRỌN ĐƯỜNG 32.900 

763 
ĐƯỜNG NỘI BỘ DƯỞI 12M 
KHU TÁI ĐỊNH cư CÂY 
DẦU, PHƯỜNG TÂN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 31.500 

764 
ĐƯỜNG NỘ] BỘ Ì8M KHU 
TÁI ĐỊNH Cư CÀY DÀU, 
PHƯỜNG TÂN PHÚ 

TRỌN ĐƯỜNG 35.000 

in QUẬN THỦ ĐỨC (Củ) -

765 (ĐƯỜNG SÓ 5) 
BẢ GIANG QUỐC LỘ 1K RANH TINH 

BỈNH DƯƠNG 25.600 

766 BỈNH CHIỀU TÍNH LỘ 43 RANH QUẬN ĐOÀN 4 34.000 

767 BỔI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14) LINH TRUNG QUỐC LỘ ] 30.000 

768 CAY KEO TO NGỌC VAN cuổlĐƯỜNG 34.000 
769 CHƯƠNG DƯƠNG VỎ VĂN NGÂN KHA VẬN CAN 39.100 
770 ĐĂNG THÍ RÀNH DƯƠNG VĂN CAM TO NGỌC VAN 41.400 
77] ĐANG VAN BI VÕ VÀN NGÂN NGUYEN VAN BA 45.400 

772 
ĐAO TRĨNH NHÁT 
(ĐƯỜNG SÓ 11, 
PHƯỜNG LINH TÂY) 

KHA VẠN CÂN RANH TỈNH 
BỈNH DƯƠNG 49.400 

773 ĐOÀN CỒNG HỚN NGẢ. BA HỐ VÃN Tư VO VĂN NGAN 43.100 

774 ĐƯỞNG SỎ 19, 
PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH PHẠM VĂN ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG 35.100 

775 ĐƯỜNG SỐ 27, 
PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH PHẠM VĂN ĐÒNG CUÓI ĐƯỜNG 35.100 

776 
ĐƯỜNG SÔ 38, 
PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH HIỆP BÍNH CUỐI ĐƯỜNG 30.600 

777 ĐƯỜNG SỐ 17, 
PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC QUỐC LỘ 13 cuól ĐƯÒNG 30.600 

778 ĐƯỜNG SÔ 6, 
PHƯỜNG LINH CH ĨÉU 

HOÀNG DIỆU 2 VỎ VÃN NGÂN 42.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIẢ ĐẮ1 STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIỂM ĐẦU) 

ĐẾN 
(ĐIẾM CUỐI) 

GIẢ ĐẮ1 

779 ĐƯỜNG SÒ 16, 
PHƯỜNG LÍNH CHIỂU HOÀNG DIỆU 2 KHA VẠN CÂN 21.600 

780 
ĐƯỜNG SỐ 17, 
PHƯỜNG LINH CHIỀU 

HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG 30.000 

781 
ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LINH 
ĐÔNG - TAM PHÚ LINH ĐÔNG CUỐI ĐƯỜNG 24.900 

782 
ĐƯÒNG SỐ 35, 
PHƯỜNG LINH ĐÒNG 

TÔ NGỌC VÂN CUÓI ĐƯÒNG 32.300 

783 ĐƯÒNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ), 
PHƯỜNG LINH DỒNG 

KHA VẠN CÂN CUÓIĐƯỜNG 32.300 

784 ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY), 
PHƯỜNG LINH TÂY 

NGÃ BA 
NGUYỄN VĂN LỊCH CUÓI ĐƯỜNG 26.700 

785 ĐƯỜNG SỐ 9, 
PHƯÒNG LĨNH TÂY 

KHA VẬN CÂN cuốĩ ĐƯỜNG 30.000 

786 ĐƯỜNG SÓ 12, 
PHƯỜNG LINH TÂY KHA VẠN CÂN CUỐI ĐƯỜNG 30.000 

787 
ĐƯỜNG SỐ 2 
(PIIƯỜNG LINH TRUNG) QUỐC LỘ 1 PHẠM VẢN ĐỒNG 32.300 

788 
ĐƯỜNG SỒ 3-
PHƯỜNG LINH TRƯNG PHẠM VĂN ĐÔNG ĐƯỜNG SỐ 1 23.800 

789 ĐƯỜNG SỔ 4-
PHƯỜNG LINH TRUNG PHẠM VĂN ĐÒNG ĐƯỜNG SỐ 1 26,100 

790 ĐƯỜNG SỒ 6,  
PHƯỜNG LINH TRƯNG HOÀNG DIỆU 2 ĐƯỜNG SỐ 7 25.600 

791 
ĐƯÒNG SỐ 7, 
PHƯỜNG LINH TRUNG HOÀNG DIỆU 2 CUÓI DƯỜNG 32.300 
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792 
ĐƯỜNG SÓ 8, 
PHƯỜNG LINH TRUNG HOÀNG DIỆU 2 CUỐI ĐƯỜNG 24.900 

793 ĐƯỜNG SỐ 9, 
PHƯỜNG LINH TRUNG ĐƯỜNG SỔ 8 ĐƯỜNG SỐ7 24.900 

794 
ĐƯỜNG SÓ 16, 
PHƯÒNG LTNH TRUNG LÊ VĂN CHÍ ĐƯỜNG SỐ 17 36.900 

795 
ĐƯỜNG SỐ 17, 
PHƯỜNG LINH TRUNG QUỐC LỘ 1 XA LỘ HÀ NỘI 32.900 

796 ĐƯỜNG SỔ 18, 
PHƯỜNG LINH TRUNG QUỐC LỘ 1 XA LỘ HÀ NỘI 32.900 

797 
ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG 
SỐ 3 (ĐƯÒNG CHỮ U), 
PHƯỜNG LINH XUÂN 

QUỐC LỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG 23.200 

798 ĐƯỜNG SÔ 4, 
PHƯỜNG LINH XUÂN QUỐC LỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG 23.200 

799 
ĐƯỜNG SỒ 6, 
PHƯỜNG LINH XUẢN QUỎCLỘ 1K ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP 

XUÂN) 23.200 

800 
ĐƯỜNG SỐ 7, 
PHƯÒNG LINH XUÂN QUỒC LỘ 1K ĐƯỜNG SỐ 1 ] 

(TRUỒNG TRE) 23.200 

80 ỉ 
ĐƯỜNG SÔ 8, 
(ĐƯỜNG XUÂN HIỆP), 
PHƯỜNG LÍNH XƯÂM 

QUÔCLỘ 1K CUỐI ĐƯỜNG 25.600 
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STT TÊN ĐƯỜNG 
ĐOẠN ĐƯỜNG 

GIA ĐAT STT TÊN ĐƯỜNG TỪ 
(ĐIÉM ĐẦU) 

ĐÉN 
(ĐIẺM CUÓI) 

GIA ĐAT 

802 ĐƯỜNG SÔ 9, 
PHƯÒNG LỈNH XUÂN QUỎC Lộ 1K ĐƯỜNG SỚ 1ỉ 23.200 

803 ĐƯỜNG SỐ 10, 
PHƯỜNG LINH XUÂN ĐƯỜNG SỐ 8 HẺM 42 ĐƯỜNG 10 23.200 

804 ĐƯỜNG SỐ 13, 
PHƯỜNG LINH XUÂN 

ĐƯỜNG SÒ 5 (BÀ 
GIANG) CUỐJ ĐƯỜNG 23.200 

805 ĐƯỜNG sồ 7, 
PHƯÒNG TAM BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 25.600 

806 ĐƯỜNG SÓ 9, 
PHƯỜNG TAM BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 25.SOO 

807 ĐƯỜNG SỐ 10, 
PIỈƯÒNG TAM BÌNH ĐƯỜNG SỐ 11 CHỦA QUAN THẢNH 

ĐẾ QUẢN 25.600 

808 ĐƯỜNG SÔ 12, 
PHƯỜNG TAM BÌNH TRỌN ĐƯỜNG 25.800 

809 ĐƯỜNG SỔ 4, 
PHƯỜNG TAM PHÚ TỒ NGỌC VÂN RANH 

TÌNH BÌNH DƯƠNG • 25.800 

S l ũ  ĐƯỜNG SÓ 6. 
PHƯỜNG TAM PHÚ TÔ NGỌC VÂN CUỐI ĐƯÒNG 25.800 

811 ĐƯỜNG BÌNH PHÚ, 
PHƯỚNG TAM PHỦ TRỌN ĐƯỜNG 25,800 

812 ĐƯỜNG SÓ 3, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THO 

NGUYỄN VĂN BÁ 
(XA LỘ HÀ NỘI) CUỐI ĐƯỜNG 25.600 

813 ĐƯỜNG SỐ 4, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THO ĐẶNG VẢM BI CUỐI ĐƯỜNG 25.600 

814 ĐƯỜNG SỐ 8 
PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ HÒ VĂN TU' ĐẶNG VÀN BI 25.600 

815 ĐƯỜNG SỐ 9 
PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ HỒ VĂN Tư OẶNG VÃN BI 25.600 

816 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 
TRƯỜNG THỌ 

HỒ VĂN Tư CẰU PHO NHA TRÀ 28.900 
816 ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG 

TRƯỜNG THỌ CÀU PHỐ NHÀ TRÀ ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ 25.600 

817 ĐƯỜNG SỐ 12, 
PHƯỜNG TRƯỜNG THO ĐƯỜNG SÔ 2 CUỐIĐƯÒNG 25.600 

818 ĐƯỜNGSÓ 11, 
fTRUÔNG TRE) 

NGA BA 
ĐƯỜNG BÀ GIANG 

RANH TINH 
BÌNH DƯƠNG 25-600 

819 DAN CHÙ 
PHƯỜNG BỈKH THO VÕ VĂN NGÂN ĐẶNG VĂN BI 51.000 

820 DƯƠNG VĂN C AM KHA VAN CÂN PHẠM VAN ĐONG 41.400 

821 
GÒ DU A 
(HƯƠNG LỘ 25 
PHƯỜNG TAM BÌNH) 

QUÔCLỘ ] CHÂN CÂU VƯỢT 
GÒ DƯA 35.700 

821 
GÒ DU A 
(HƯƠNG LỘ 25 
PHƯỜNG TAM BÌNH) CHÂN CẢU VƯỢT 

GÒ DƯA 

QUỐC Lộ 1 
(CHÂN CẰU VƯỢT 
BÌNH PHƯỚC) 

30.000 

822 IỈIEP BINII PHẠM VẢN ĐỒNG QUỐC LỘ 13 45.400 

823 HÒ VÃN Tư 
NGA BA 
KHA VẬN CÂN ĐƯỜNG SÓ 10 43.100 823 HÒ VÃN Tư 
ĐƯỜNG SỐ 10 CUỐI ĐƯỜNG 41.400 

824 HOANG DIẼU 2 KHA VẬN CAN LÊ VĂN CHÍ 46.500 

(Xem tiêp Công báo sô 419 + 420) 


